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Quý độc giả thân mến!

Trong cuộc sống tu hành, phải trải qua biết bao gian truân thử thách mới biết 
được sức kham nhẫn của mỗi hành giả đến đâu. Những khó khăn, nghịch cảnh 
là bài kiểm tra đánh giá lực tu, đức độ của mỗi người. Chính từ sự trui rèn, mài 
dũa ấy mà một hòn đá thô kệch mới có thể trở thành viên ngọc quý.

Vì vậy, hãy có niềm tin kiên cố nơi chánh pháp, nung nấu ý chí kiên cường bất 
khuất trước những khó khăn thử thách của ngoại cảnh, bền lòng vững chí tu hành. 
Đồng thời, tự tạo niềm vui pháp lạc và Thiền định cho chính mình, vững chãi và 
thảnh thơi trong đời sống phạm hạnh, tinh tấn chuyên cần trong tu tập và chuyển 
hóa nội tâm. Tự lợi lợi tha đầy đủ, ta mới xứng đáng là sứ giả của Như Lai. 

Con đường tu hành vốn dĩ không bằng phẳng, nhiều chông gai, nếu không bền 
tâm vững chí thì lắm lúc cũng bị lung lay, chuyển hướng. Để đi đến đạo quả 
hay chí ít là giữ vững chí hướng xuất trần thì Giới - Định - Tuệ là ba chân vạc 
kiên cố để trụ vững giữa bão giông nghiệp lực và tám ngọn gió đời. Vì vậy, Giới 
phải luôn chắc, tâm phải luôn Định, Tuệ phải thật sáng suốt, như hoa sen “Gần 
bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.

Để cùng bàn luận sâu hơn về vấn đề này, Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo trân trọng 
gửi đến quý độc giả số báo 398 với chủ đề “Vững tâm bền chí”. Qua đó, mỗi 
người càng hiểu rõ tu tập là con đường tu sửa và học tập. Sửa những điều xấu, 
học những điều hay, chuyển hóa mọi ngóc ngách của tâm hồn phàm phu để 
bước ra khỏi cảnh thường tình đến bờ giác ngộ an vui.

Như giữa đống rác nhớp
Quăng bỏ trên đường lớn
Chỗ ấy hoa sen nở
Thơm sạch, đẹp ý người
  (Kinh Pháp Cú số 58)

    Ban Biên tập Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo

THƯ TÒA SOẠN



VỮN G  TÂ M
BỀN CHÍ
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VỮNG TÂM BỀN CHÍ

Thông điệp “Vững tâm bền 
chí” là giai trình tu tập tâm 
linh trong thời đại 4.0 với 

những thành tựu khoa học công 
nghệ, giúp chúng ta thấy con 
người và vạn vật thay đổi theo 
thời gian lẫn không gian. Sự ứng 
dụng thành tựu này một mặt góp 
phần đem lại giá trị hạnh phúc 
trên nhiều phương diện mà con 
người làm chủ khối óc sáng tạo 
vô cùng tận của mình; mặt khác 
làm thay đổi mọi giá trị đạo đức 
khi con người chìm đắm trong 
thế giới ảo, chạy theo danh vọng 
tiền tài, địa vị, quyền uy trong thế 
giới đầy biến động. Có thể xem 
đây là vấn đề nan giải, phức tạp 
của cuộc sống hiện đại mà con 
người cần vững tâm bền chí tu 
tập để nâng cao chất lượng sống 
và an trú trong thế giới hạnh phúc 

chân thật mà Đức Phật từng trải 
nghiệm tu chứng, truyền bá cho 
chúng ta. 

Đó là mục đích mà người con Phật 
sống trong thời đại này hướng tới. 
Con đường đó được Đức Phật chỉ 
dạy phả i biế t cộ t tâm, an trú  tâm, 
không để  tâm dao độ ng trong mọ i 
trườ ng hợ p, mọ i hoà n cả nh, mọ i lú c 
mọ i nơi. Vững tâm bền chí trong tu 
tập tâm thể hiện qua việc làm, hành 
động nhằm tạo nên sự kiên định và 
an trú vào thế giới lẫn vạn vật mà 
không có sự dao động tâm. Do đó , 
điề u cơ bả n đầ u tiên mà  ta có  thể  
thự c hiệ n là  tinh cầ n giữ  tâm không 
phó ng dậ t, như Đức Phậ t từ ng dạ y 
trong Kinh Phá p Cú, vốn đượ c giớ i 
Phậ t giá o Nam truyề n xem như 
bả n kinh nhậ t tụ ng. Và mọ i hà nh 
giả  cầ n họ c thuộ c lò ng để  hà nh trì , 

bền  c h í
Vững tâm

TT. Thích Phước Đạt*

ứ ng dụ ng và o cuộ c số ng bì nh nhậ t:
“Không phó ng dậ t, đườ ng số ng
Phó ng dậ t là  đườ ng chế t
Không phó ng dật, không chế t
Phó ng dậ t như chế t rồ i”.

(Phá p Cú, kệ  21)

Số ng không phó ng dậ t là  số ng an 
nhiên tự  tạ i, tâm không bị  cuố n 
hú t và o dò ng thá c đổ i thay và  đầ y 
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cá m dỗ  củ a sá u trầ n: Sắ c, thanh, 
hương, vị , xú c, phá p. Nói chung, 
phải vững tâm bền chí mới vượt 
ra ngoài thế ảo mộng, khát vọng 
thèm muốn và sở hữu. Con ngườ i 
sở  dĩ  bị  khổ  đau bởi rong ruổi, chạy 
theo sá u trầ n. Thế  nên, Trầ n Thá i 
Tông - vị  vua và Thiề n sư đờ i Trầ n 
từ ng trả i nghiệ m, thiế t tha khuyế n 
giá o mọ i ngườ i phả i an trú  tâm, giữ  

tâm, không để  tâm chạ y theo cá c vị  
ngọ t củ a cá c trầ n. Trong bà i Sá m 
hố i tộ i căn củ a mắ t, Ngà i viế t: “Đệ  
tử  chú ng con, dố c lò ng sá m hố i! Kể  
từ  vô thỉ , vô lượ ng kiế p rồ i. Bỏ  mấ t 
bả n tâm, chẳ ng theo chá nh đạ o. 
Đọ a ba đườ ng khổ , bở i sá u căn 
sai. Trướ c chẳ ng sá m trừ , sau hố i 
khó  kị p. Nghiệ p căn mắ t ấ y: Nhân 
á c nhì n kỹ , nghiệ p thiệ n xem qua. 

Nhậ n lầ m đố m hoa không, quên đi 
mấ t trăng thậ t. Ghé t yêu nổ i dậ y, 
tố t xấ u chen nhau. Mắ t liế c sinh 
cà n, lu mờ  chá nh kiế n. Xanh đi 
trắ ng lạ i, tí a phả i và ng sai. Nhì n 
bao thứ  tà  như ngườ i đui mắ t. Gặ p 
kẻ  sắ c đẹ p, liế c trộ m nhì n ngang. 
Đui mù  chưa sinh, bả n lai diệ n 
mụ c. Thấ y ngườ i già u có , mắ t dá n 
chằ m chằ m; gặ p kẻ  bầ n cù ng, tả ng 

Là một Phật tử chân chánh, 
tự thân đã hiểu rõ ý nghĩa lời 
Đức Phật dạy: “Tâm làm chủ 
các pháp”. Điều này có nghĩa, 
hễ cá nhân nào làm chủ được 
tâm mình, làm chủ bản tâm thì 
người đó hẳn nhiên bước vào 
thế giới an lạc vĩnh hằng.

(Ảnh: sưu tầm)
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VỮNG TÂM BỀN CHÍ

lờ  chẳ ng đoá i. Nhà  ngườ i mai 
tá ng, nướ c mắ t dử ng dưng; thân 
quyế n thương vong, khó c trà n ra 
má u. Hoặ c thấ y Tam bả o, hoặ c 
và o Già  lam; gầ n tượ ng đố i kinh, 
bỏ  qua không đoá i. Nhà  Tăng điệ n 
Phậ t, trai gá i gặ p nhau, mắ t trướ c 
mắ t sau, mê hoang sắ c dụ c. Chẳ ng 
kí nh Hộ  phá p, chẳ ng sợ  Long thầ n; 
thỏ a mã n ham vui, từ ng không kí nh 
lễ . Nhữ ng tộ i như thế , vô lượ ng vô 
biên. Từ  căn mắ t sinh, đọ a và o đị a 
ngụ c. Trả i hằ ng sa kiế p, mớ i đượ c 
thọ  sinh. Dù  đượ c thọ  sinh, lạ i bị  
mù  chộ t. Nế u chẳ ng sá m hố i, khó  
đượ c tiêu trừ . Nay đố i trướ c Phậ t, 
hế t đề u sá m hố i.” [1].

Giá  trị  cuộ c số ng sẽ  hiể n lộ  và  
thăng hoa khi chúng ta biế t là m 
chủ  tâm, biế t số ng trọ n ý  nghĩ a 
trong từ ng giây phú t hiệ n tạ i, 
không để  tâm phó ng dậ t. Theo 
triết lý nhà Phật, tất cả  thất bại hay 
thành tựu trên đời đều bắt nguồn 
từ tâm. Tâm cũng là gốc của sanh 
và tử, là cội nguồn của mọi bất 
hạnh lẫn hạnh phúc. Vậy mà tới 
khi sống gần hết cuộc đời, mới sợ 
hãi cảm nhận cuộc đời mình đã và 
đang sống thật vô nghĩa. Tất cả 
những gì con người cố gắng tìm 
kiếm cả đời, như: danh vọng, tiền 
tài… đều là hư giả, như bèo bọt, 
như giọt sương mai, như hoa tàn 
héo rơi vãi trên mặt đất, như giọt 
mưa lạnh ban đêm. Những hình 
ảnh quen thuộc này được vua Trần 
Nhân Tông ghi nhận như sau:
“Thị phi niệm trục triêu hoa lạc,
Danh lợi tâm tùy dạ vũ hàn,
Hoa tận vũ tình sơn tịch mịch,
Nhất thanh đề điểu hựu xuân tàn...”.
(Ý nghĩ chạy theo thị phi, như theo 
hoa rơi ban sớm,
Tâm chạy theo danh lợi, như theo 
mưa đêm lạnh, 
Hoa rụng hết, mưa tạnh, còn lại 
cảnh núi non vắng lặng,

“Tâm khó thấy, tế nhị, 
Theo các dục quay cuồng 
Người trí phòng hộ tâm 

Tâm hộ, an lạc đến” 
(Pháp Cú 36) (Ả

nh
: s
ưu

 tầ
m

)
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Một tiếng chim kêu, xuân lại tàn...).

Xem ra, sống giữa vòng danh lợi 
dày đặc và hào nhoáng mà tâm vẫn 
an trú trong tự tại, xem danh lợi, 
thị phi như mưa lạnh đêm chiều, 
như hoa rơi ban sáng, chứng tỏ 
vua Trần Nhân Tông đã biết sống 
tỉnh thức hằng giờ, hằng phút. Đó 
là giá trị của của sự vững tâm bền 
chí mà Ngài đã chứng đạt. 

Cuộ c số ng hôm nay không ngừ ng 
biế n chuyể n, con ngườ i cà ng dễ đố i 
diệ n biế t bao sự  hấ p dẫ n, cuố n hú t 
củ a đờ i số ng văn minh, đặc biệt khi 
khả năng sáng tạo của con người 
không ngừng phát huy, trí tuệ nhân 
tạo được ứng dụng vào mọi lĩnh 
vực. Thực tế, không phải ai cũng 
đủ tỉnh thức, chánh niệm như vua 
Trần Nhân Tông, không phả i ai 
cũ ng có  thể  và o chù a để xuấ t gia 
tu hà nh chứ ng đạ o. Con ngườ i có  
nhiề u lý  do, nhiề u hoà n cả nh khá c 
nhau trong nhiề u mố i quan hệ  đan 
kế t. Nhưng không có  nghĩ a nhữ ng 
ngườ i hiệ n đạ i số ng ở  nơi đô hộ i trù  
phú  không có  cơ duyên tu tậ p. 

Sơ tổ  Trú c Lâm - vua Trầ n Nhân 
Tông từ ng khuyế n cá o mọ i ngườ i 
cầ n có  thá i độ  tu tậ p để  tự  thân 
chứ ng đắ c trong cuộ c hà nh trì nh 
tì m về  miề n đấ t an lạ c. Trong bà i 
“Cư trầ n lạ c đạ o phú ”, Ngà i dạ y: 
“Trầ n tụ c mà  nên phú c ấ y cà ng 
yêu hế t tấ c, Sơn lâm chẳ ng cố c họ a 
kia thậ t đã  đồ  công” [2]. Nghĩ a là  
số ng ở  cõ i đờ i trầ n tụ c, ngườ i tạ i gia 
nế u tinh tấ n tu hà nh, giữ  tâm trong 
sá ng bằ ng cá ch biệ n tâm vẫ n có thể 
chứ ng ngộ , đó  là  phú c lớ n do mì nh 
tạ o ra. Cò n xuấ t gia, ở  nú i rừ ng mà  
không tinh tấ n thì  uổ ng công phí  cả  
đờ i. Xem ra, giá c ngộ  hay không 
giá c ngộ  đều do chính mình có  
hà nh trì  thự c nghiệ m biệ n tâm (tẩy 
rửa tâm) hay không trong mọ i môi 
trườ ng và  hoà n cả nh số ng. Chú ng 
ta có  thể  tự  thân tu tậ p, tự  thân hà nh 
trì , tự  thân chứ ng ngộ  để  bướ c và o 
đờ i số ng hạ nh phú c ngay bây giờ .

Và như thế, quá trình thực thi vững 
tâm bền chí tu tập được khởi đầu 
bằng sự cộ t tâm, an trú  tâm, không 
để  tâm dao độ ng. Đó là diễn trình 
liễu đạt cơ chế vận hành của tâm đi 

đúng hướng theo vào lộ trình Trung 
đạo tránh xa hai cực đoan: ép xác 
khổ hạnh hay đắm say dục lạc. Đây 
cũng là con đường chuyển hóa của 
tâm thức bằng chánh kiến soi rọi, 
phát huy khả năng tiềm ẩn của sự 
sáng tạo vô tận mà con người vốn 
có để đem lại giá trị sống đích thực. 
Mặt khác, với trí tuệ của chánh tư 
duy rọi chiếu, chúng ta có đủ khả 
năng bước ra ngoài những tâm lý 
thường tình của lòng tham dục, 
khát ái, chấp thủ vốn ăn sâu vào 
tâm thức. Tại đây, sự thẩm sát về 
đối tượng quán niệm sẽ chuyển hoá 
nguồn năng lượng của lòng ham 
muốn thành đối tượng để chánh 
niệm và phòng hộ:
“Tâm khó thấy, tế nhị,
Theo các dục quay cuồng
Người trí phòng hộ tâm
Tâm hộ, an lạc đến”.

(Pháp Cú 36)

Sự tỉnh giác là nguồn năng lực tuệ 
giác giúp chúng ta vuợt ra ngoài 
thế giới mộng tưởng đầy ắp sự đam 
mê cuồng nhiệt, hay những cơn lốc 
xoáy xung đột tâm lý của cảm xúc 

Giá trị cuộc sống sẽ hiển lộ và thăng hoa khi chúng ta biết làm chủ tâm, biết sống 
trọn ý nghĩa trong từng giây phút hiện tại, không để tâm phóng dật.
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và tư tưởng miên truờng vô tận. 
Bấy giờ, tâm được an trú vào đối 
tượng bằng sự tĩnh lặng, sẽ không 
còn bị phân chia giữa những cái 
được yêu thích và những cái không 
được yêu thích của tâm phân biệt 
đối đãi muốn nắm giữ, chiếm đoạt 
hay sự khước từ, lo âu đầy sợ hãi 
trước biến động đổi thay của thế 
giới xung quanh. Chính sự chuyển 
hóa tâm thức này dẫn đến sự buông 
xả tất cả những ham muốn tràn trề 
khoái cảm yêu thích, thay vào đó 
là cảm giác tươi mát không ham 
muốn nắm giữ “cái này là ta, của 
ta là tự ngã của ta”. Ý thức và an 
trú thường xuyên tạo ra cảm giác 
giải thoát an lạc, giúp ta tiếp cận 
thế giới vô cùng của tâm bao la đầy 
phúc lạc vô biên. Lúc ấy, nguồn 
suối tuệ giác vô thượng sẽ tưới mát 
tâm thức, để chúng ta điều phối 
toàn bộ suy nghĩ, tư tưởng, hành vi, 
việc làm. Tất cả được quy chiếu, 
định hướng trên cơ sở thiện - ác 
trong thế giới an bình nội tại:
“Tâm không đầy tràn dục
Tâm không hận công phá 
Đoạn tuyệt mọi thiện - ác
Kẻ tỉnh không sợ hãi”.

(Pháp Cú kệ 39)

Thế nên, sống trong thế giới đầy 
khổ đau này, chúng ta không 

thể không thực nghiệm một đời 
sống chuyển hóa tâm thức hướng 
thượng. Trong mỗi cá nhân, tự 
thân con người đều vốn có một xu 
thế nội tại luôn luôn đòi hỏi phải 
lớn lên, phát triển mở rộng đi đến 
sự toàn giác. Tất cả những thành 
tựu trên đời của nhiều lĩnh vực 
khác nhau, như: Kinh tế, khoa 
học kỹ thuật, công nghệ… đều bắt 
nguồn từ sự thành tựu nội tâm của 
chính mình. Là một Phật tử chân 
chánh, tự thân đã hiểu rõ ý nghĩa 
lời Đức Phật dạy: “Tâm làm chủ 
các pháp”. Điều này có nghĩa, hễ 
cá nhân nào làm chủ được tâm 
mình, làm chủ bản tâm thì người 
đó hẳn nhiên bước vào thế giới an 
lạc vĩnh hằng. Đó là chìa khoá để 
mở cánh cửa vô sanh bất tử cho 
sự tự do, tự chủ. Và cũng chính là 
sự chuyển hoá tâm thức trong quá 
trình tu tập thực nghiệm tâm linh 
của đời sống hiện tại.

Cuộc sống luôn luôn vận động và 
mới mẻ mọi lúc, mọi nơi. Trong 
dòng biến chuyển liên tục của 
không gian vô tận, thời gian vô 
cùng, tâm thức con người phải 
được an trú trong giây phút hiện 
tại, bằng cách gạt bỏ những hoài 
niệm về quá khứ, hay mơ tưởng 
về một tương lai mờ mịt để tận 

hưởng sự thuần khiết thanh tịnh 
tuyệt đối chân thực. Một tâm tinh 
tế, bén nhạy, tĩnh lặng, giác tỉnh 
phối hợp với một trái tim hiền 
hòa giàu tình thương sẽ chuyển 
hoá toàn bộ thực trạng khổ đau 
thành cảnh tượng hạnh phúc. 

Sự vững tâm bền chí để chuyển 
hóa tâm thức trở thành giai trình 
thực nghiệm tâm linh “sống với” 
hơn là “nói về” sẽ giúp mọi người 
tiếp xúc và hòa nhập với bản thể 
thực tại, vốn là cơ sở của mọi sự 
vật hiện hữu giữa trần thế này. 
Chân lý tối hậu của cuộc đời 
thật đơn giản, mỗi người chỉ cần 
chuyển hoá tâm thức để tự thân 
tu tập, tự thân hành trì, tự thân 
thực nghiệm để tự thân chứng 
ngộ giải thoát an lạc trong dòng 
sống tương tục của hiện thực đầy 
nhiệm màu này. 

Chú thích:
* Thượng tọa Tiến sĩ Thích Phước Đạt - Ủy 
viên Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh 
Thư ký Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
[1] Trầ n Thá i Tông (1997), Khó a hư lụ c, 
Thí ch Thanh Kiể m dị ch, Thà nh hộ i Phậ t 
giá o TP. HCM, tr.128-129.
[2] Viện Văn họ c (1989), Thơ văn Lý  - Trầ n 
(tậ p 2), Nxb. Khoa học Xã hội, tr.506.

Sự vững tâm bền chí để chuyển hóa tâm thức trở thành giai trình thực nghiệm tâm linh 
“sống với” hơn là “nói về” sẽ giúp mọi người tiếp xúc và hòa nhập với bản thể thực tại, 
vốn là cơ sở của mọi sự vật hiện hữu giữa trần thế này. (Ảnh: sưu tầm)
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Đức Phật không đả phá các hình thức kinh doanh và Ngài cũng không ngăn cản sự 
phát triển của xã hội. Theo đó, Phật dạy chúng ta phải có đạo đức và trí tuệ trong 
việc kinh doanh để gặt hái được cuộc sống hạnh phúc cho mình và đất nước.

dưới góc nhìn của 
nhà Phật

Kinh doanh

Nguyệt Đông

Kinh doanh là một trong 
những ngành nghề đã 
có tự ngàn xưa. Đối với 

xã hội hiện nay, việc kinh doanh 
ngày càng được mở rộng và phát 
triển vượt bậc. Đây là cơ hội làm 
giàu và hướng đến cuộc sống 
sung túc của nhiều người. Làm 
kinh doanh, ai cũng mong muốn 
có nhiều lợi nhuận, doanh nghiệp 
phát triển bền vững, sản phẩm uy 
tín chất lượng. Nhưng điều này 
có lẽ chỉ còn đúng một phần, vì 
bên cạnh lợi nhuận, các doanh 
nghiệp còn chú trọng đến vấn đề 
an sinh xã hội, chất thải ra môi 
trường, biến đổi khí hậu,… Nhiều 
công ty đã và đang nỗ lực làm 
nhiều hơn những yêu cầu, nghĩa 
vụ pháp lý tối thiểu. Vì họ nhận ra 
vai trò quan trọng của mình trong 
việc phát triển kinh tế - xã hội. 
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Ngược lại, cũng có những doanh 
nghiệp kinh doanh khó khăn, thua 
lỗ, thậm chí phá sản. Ít ai ngờ, 
công việc kinh doanh của họ trong 
hiện tại thành công hay thất bại có 
liên hệ mật thiết với phước báu mà 
họ đã gieo trồng trong quá khứ. 
Chính vì điều này mà từ thuở xưa, 
Tôn giả Sariputta đã bạch Thế Tôn 
với nghi vấn: “Bạch Thế Tôn, do 
nhân gì, duyên gì có người buôn 
bán thất bại, không thành tựu 
như ý muốn? Có người buôn bán 
thành tựu như ý muốn và thành 
tựu ngoài ý muốn?” [1]. Để trả lời 
cho hai ý trên, chúng ta cùng phân 
tích để hiểu rõ hơn lời Phật dạy về 
sự thành tựu trong kinh doanh.

HẠNG NGƯỜI THÀNH CÔNG 
VÀ KHÔNG THÀNH CÔNG 
TRONG KINH DOANH

Y theo lời Phật dạy: “Có hạng 
người đi đến Sa môn, hứa hẹn giúp 
đỡ nhưng không cho như đã hứa. 
Người ấy, sau khi mạng chung đi 
đến chỗ này, dẫu có buôn bán gì 
cũng đi đến thất bại, không thành 
tựu như ý muốn. Cũng có hạng 
người đi đến vị Sa môn, hứa hẹn 
giúp đỡ và vị ấy đã cho như đã hứa. 
Sau khi mạng chung, người ấy đi 
đến chỗ này, dẫu buôn bán gì  cũng 
thành tựu như ý muốn” [2]. Theo 
lời Phật dạy, yếu tố cực kỳ quan 
trọng quyết định dẫn đến sự thành 
công trong kinh doanh là chữ tín và 
phước báu. Quả thật, nhiều người 
có thói quen hứa hẹn, hứa giúp đỡ 
nhiều điều, nhưng cuối cùng lại 
không làm được bao nhiêu. Những 
người có thói quen xấu như vậy, 
khó thành tựu bất cứ việc gì tốt đẹp. 
Chúng ta nên hành động nhiều hơn 

lời nói, còn nếu không làm được thì 
đừng nên hứa làm mất niềm tin của 
những người xung quanh. 

Nói đến tầm quan trọng của chữ 
tín, trong bất kỳ ngành nghề nào, 
lĩnh vực nào, có thể khẳng định 
chữ tín nói lên nhân cách đạo đức 
của một người. Tín có nghĩa là 
niềm tin, là giữ điều hẹn ước. Giữ 
chữ tín là coi trọng lòng tin của 
mọi người đối với mình, biết trọng 
lời hứa và biết tin tưởng; không 
hứa suông và luôn thực hiện lời 
hứa của mình. Người có đức tín 
thì lời nói phù hợp với hành vi, nói 
sao làm vậy hoặc có thể làm nhiều 
hơn nữa. Đã hứa với ai một điều gì 
thì nhất quyết phải thực hiện bằng 
được, không viện lý do này lý do 
kia, từ việc lớn đến việc nhỏ. Chữ 
tín đặt ra trong kinh doanh như 

Theo lời Phật dạy, yếu tố cực kỳ quan trọng quyết định dẫn 
đến sự thành công trong kinh doanh là chữ tín và phước báu.
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một chuẩn mực cam kết với nhau 
để tin tưởng làm ăn, hợp tác lâu 
dài, nên chúng ta phải chân thật.

Lắng lòng nghiệm lại lời Phật 
dạy, mỗi người nên tự nhìn lại 
bản thân. Nếu làm gì cũng thất 
bại, buôn bán gì cũng thua lỗ, rất 
có thể, chúng ta đã nhiều lần thất 
hứa với người khác hoặc đã làm 
những ác nghiệp nên hiện tại mới 
nhận kết quả như vậy. Còn ngược 
lại, người giữ chữ tín hàng đầu và 
biết tích công bồi phúc, làm lợi 
ích cho mọi người và giúp ích cho 
xã hội, nên đi đến đâu, làm việc 
gì cũng thành tựu như ý. 

KHÔNG KINH DOANH PHI 
PHÁP
Kinh doanh, buôn bán là một 
ngành nghề đối đầu với thử thách 
lớn, một là đem lại hiệu quả kinh 
tế cao có nhiều cơ hội để thành 
công, hai là dễ dàng chuốc lấy thất 
bại. Không phải ai cũng dùng công 
sức và trí tuệ của mình để làm ăn 
chân chính, kinh doanh hợp pháp 
với hoài bão đem lại hạnh phúc 
cho tự thân và góp phần cải thiện, 
nâng cao đời sống xã hội. Mà bên 
cạnh đó, có một số ít người không 
hổ với lương tâm, thẹn với trời đất 
làm ăn phi pháp gây ảnh hưởng 
đến sức khỏe con người và tai 
họa đến cho xã hội. Các hành vi 
buôn bán ma túy, bắt cóc trẻ em 
và phụ nữ, hoạt động xã hội đen 
để lại biết bao hệ lụy cho xã hội, 
đây chắc chắn là những hoạt động 
trái với tinh thần Phật giáo và luân 
thường đạo lý, cần phải bài trừ, 
phòng tránh.  

Để phòng tránh những việc ác, 
cần tránh gieo ác nghiệp từ những 
hành động nhỏ nhất. Doanh nhân 
nếu là một cư sĩ Phật tử thọ tam 
quy và ngũ giới thì có năm nghề 

Đức Bổn Sư đã dạy không nên 
buôn bán, đó là: “Buôn bán đao 
kiếm, buôn bán người, buôn bán 
thịt, buôn bán rượu và buôn bán 
thuốc độc. Năm nghề buôn bán 
này, này các Tỳ kheo, người cư sĩ 
không nên làm” [3]. Năm ngành 
nghề trên không mang đến lợi ích 
cho mình, cho người và xã hội. 
Ngược lại, còn làm tổn hại đến 
con người, sinh vật, làm mất đi 
hạt giống thiện lương trong mỗi 
chúng ta. Hơn ai hết, những doanh 
nhân Phật tử cần luôn ý thức về 
sự nguy hại của những hoạt động 
kinh doanh phi pháp và không bao 
giờ tham gia. Tức phải sống một 
cách chơn chánh, xa lìa những 
nghề nghiệp có phương hại đến 
mình, đến người và xã hội, mà 
Đức Phật gọi là chánh mạng.

CHỮ TÂM TRONG KINH 
DOANH
Giàu sang phú quý bằng chính 
năng lực đạo đức thì đó là những 
điều xã hội rất tôn vinh, rất đáng 
trân trọng. Còn nếu chúng ta phớt 
lờ những giá trị đạo đức thì rất dễ 
trở thành người giàu vật chất mà 
nghèo tâm hồn. Bởi, đa phần con 
người thường luôn chú trọng đến 
vấn đề tạo ra của cải mà quên mất 
việc nuôi dưỡng tâm hồn. Của cải 
vật chất dễ khiến người ta yếu 
lòng. Vì “ít thay là những người 
trong đời này, sau khi được tài 
sản phong phú, dồi dào lại có thể 
không bị lôi cuốn, không bị chìm 
đắm, không bị say mê trong các 
dục và không có những hành vi 
không tốt đẹp đối với các người 
khác” [4]. Nên dù có thành công 
rực rỡ đến đâu cũng đừng tự mãn 
cho mình hơn người mà phải luôn 
giữ tâm khiêm hạ thương yêu. 

Khi đứng trên đỉnh vinh quang, 
đừng quên nhìn xuống để thấy 

Của cải vật chất dễ khiến người ta 
yếu lòng. Vì “ít thay là những người 
trong đời này, sau khi được tài sản 
phong phú, dồi dào lại có thể không bị 
lôi cuốn, không bị chìm đắm, không 
bị say mê trong các dục và không có 
những hành vi không tốt đẹp đối với 
các người khác”. Nên dù có thành 
công rực rỡ đến đâu cũng đừng tự mãn 
cho mình hơn người mà phải luôn giữ 
tâm khiêm hạ thương yêu.
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trọng trách của bản thân đối với 
cuộc đời và tha nhân. Làm sao để 
mọi người có công ăn việc làm 
ổn định, cơm áo đủ đầy, gia đình 
sung túc, không ai bị đói kém, 
thiếu thốn. Khi thành công, ta 
có đủ điều kiện để giúp đỡ mọi 
người, lúc đó đừng ngần ngại 
dang rộng vòng tay, giúp đỡ, chia 
sẻ. Cận kề nhất chính là những 
nhân viên trong công ty của mình, 
luôn tận tình giúp đỡ họ trên con 
đường làm việc, nếu có phần gì 
khúc mắc thì vui vẻ giải quyết, 
giảm bớt áp lực cho nhân viên. 
Là một nhà lãnh đạo giỏi nên mở 
lòng để tiếp thu những góp ý của 
cấp dưới, lắng nghe ý kiến để 
khắc phục những sai sót và phát 
huy những điều tốt đẹp, đưa công 
ty phát triển hưng thịnh hơn.

Một câu chuyện được xem là 
bài học tâm đắc để giải quyết 
khổ đau có thể ứng dụng trong 
cuộc sống thực tiễn của chúng ta 
ngày nay: Vào thời Đức Phật còn 
tại thế, có một cư sĩ nổi tiếng là 
Anāthapiṇdika, ta quen gọi ông 
là Cấp-cô-độc, có nghĩa “người 
cứu giúp kẻ nghèo khó và cô độc”. 
Ông là một thương gia rất giàu có, 
hầu như 75% lợi nhuận thu được 
từ việc làm ăn buôn bán của ông 
đều đóng góp cho các hoạt động 
từ thiện. Thế rồi có một giai đoạn 
khủng hoảng gây ảnh hưởng trực 
tiếp đến việc làm ăn của ông. Lúc 
đó, ông bị thua lỗ, thất bại gần như 
khánh kiệt hết của cải và tài sản.

Nhiều người thấy thế đã chế giễu 
ông cúng dường, bố thí làm chi 
bởi vì nhân quả không hề có. Nếu 
nhân quả thực sự có thật thì sao 
ông lại phải ra nông nỗi tồi tệ 
như thế. Trước những lời lẽ trên, 
chẳng những không làm ông chán 
nản, bỏ cuộc, mà ngược lại càng 

làm cho ông thêm tin sâu vào 
nhân quả, tin sâu vào chân lý, có 
huy hoàng thì cũng có lúc khánh 
tận. Khi bị chìm xuống dưới đáy, 
chắc chắn sẽ có cơ hội để vực dậy 
nếu không ngừng nỗ lực. Đức 
Phật đã từng tuyên bố với chúng 
Tỳ kheo rằng: Trong các vị nam 
cư sĩ bố thí tối thắng là Sudatta 
Anāthapiṇdika [5]. 

Tiền bạc, của cải là biểu trưng cho 
sự giàu có, mục tiêu phấn đấu của 
mọi người nhưng đó không phải là 
điều duy nhất. Nếu giàu sang mà 
nghèo đạo đức thì cũng không bền 
vững, chỉ có con đường làm ăn 
chân chánh, biết làm phước, bố thí, 
cúng dường thì tồn tại lâu dài. Đức 
Phật không đả phá các hình thức 
kinh doanh và Ngài cũng không 
ngăn cản sự phát triển của xã hội. 
Theo đó, Phật dạy chúng ta phải có 
đạo đức và trí tuệ trong việc kinh 
doanh để gặt hái được cuộc sống 
hạnh phúc cho mình và đất nước. 

Tóm lại, lời dạy của Đức Phật 
gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, 
nhắc nhở những người thành 
công, đứng trước vinh hoa phải 
biết vun bồi đạo đức và sống 
theo lời Phật dạy, để kiếm tiền 
hợp pháp và tiêu tiền hợp lý. 
Sống đúng pháp Phật dạy, chắc 
chắn chúng ta được hạnh phúc, 
an lành, làm cho cuộc sống có ý 
nghĩa và góp phần ổn định xã hội.

Chú thích và tài liệu tham khảo:
[1]  Đại tạng kinh Việt Nam, Tăng Chi Bộ 
1, chương VI, phẩm Không hý luận, phần 
buôn bán, tr.708.
[2] Sđd, tr.708.
[3] ĐTKVN, Tăng Chi Bộ kinh II, chương 
5, phẩm Nam cư sĩ, phần người buôn bán, 
tr.646.
[4] ĐTKVN, Tương Ưng Bộ I, chương 3, 
phẩm 1, phần Thiểu số, tr.170.
[5] Hòa thượng Thích Minh Châu (1996), 
Tăng Chi Bộ kinh, tập 2, chương XIV, tr.62.

Hơn ai hết, những doanh nhân Phật 
tử cần luôn ý thức về sự nguy hại 
của những hoạt động kinh doanh phi 
pháp và không bao giờ tham gia. Tức 
phải sống một cách chơn chánh, xa lìa 
những nghề nghiệp có phương hại đến 
mình, đến người và xã hội, mà Đức 
Phật gọi là chánh mạng.
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trong một số bài kinh của 
kinh tạng Pali

Nghiên cứu lời Phật 
dạy về kinh doanh

ĐĐ. Thích Tịnh Đạo

Tóm tắt: Việc buôn bán, kinh doanh của cư sĩ tại gia trong Phật giáo 
là một nghề chân chính. Thông qua trích dẫn một số kinh điển trong 
kinh tạng Pali, tác giả trình bày những nội dung Đức Phật đã giảng 
dạy nhằm duy trì nghề nghiệp chân chính cho hàng cư sĩ - một trong 
tứ chúng. Người cư sĩ cần vun bồi thiện nghiệp, tránh những cám dỗ 
và luôn nhớ học tập lời Phật dạy để công việc kinh doanh, đời sống 
tinh thần được tinh tấn trên đạo lộ giải thoát.
Từ khóa: Đạo đức kinh doanh, cư sĩ, chánh mạng.

DẪN NHẬP
Đối với người xuất gia, Chánh mạng - sự nuôi sống chân chính, là một 
yếu tố trong Bát chánh đạo - tiến trình tu tập giải thoát. Dựa trên việc 
xả bỏ hoàn toàn tài lợi, tư hữu, Chánh mạng của người xuất gia được 
Phật dạy là đời sống khất thực, không kinh doanh buôn bán.

Đối với cư sĩ tại gia, việc kinh doanh, buôn bán là nhu cầu thiết yếu 
cho việc xây dựng gia đình, xã hội và sự phát triển của toàn nhân loại. 
Bên cạnh những giá trị mà việc kinh doanh đem lại, có không ít những 
phiền não do sự chi phối của công việc, của thương trường - nơi mà 
người ta hay ví là “chiến trường”. Tuy nhiên, không phải vì thế mà 
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cứ kinh doanh, cứ kiếm tiền là ai 
cũng phải chịu khổ đau do sự chi 
phối của được mất, thành bại và 
thương trường không nhất thiết 
phải là “chiến trường”. Đức Phật 
đã dạy nhiều bài kinh dành cho 
việc kinh doanh, hướng tới giới 
cư sĩ Phật tử. Họ là những người 
học và thực hành Phật pháp tại 
gia, còn mang trên mình sứ mệnh 
“ngoại hộ Phật pháp”, hỗ trợ đắc 
lực cho giới đệ tử xuất gia. 

MỤC ĐÍCH KINH DOANH 
Mục đích của việc kinh doanh 
được nói rất rõ trong một đoạn 
Kinh Tăng Chi Bộ, khi Đức Phật 
ở khu vườn của Anàthapindika 
và dạy ông về điều này: “Này gia 
chủ, có năm lý do để gầy dựng tài 

sản. Thế nào là năm? Ở đây, này 
gia chủ, vị Thánh đệ tử được tài 
sản nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp 
với sức mạnh của bàn tay, kiếm 
được do đổ mồ hôi, thâu được 
một cách hợp pháp. Tự mình làm 
an lạc, hoan hỷ. Làm cho cha mẹ, 
vợ con, người phục vụ, người làm 
công được an lạc, hoan hỷ. 
…Vị này làm cho bạn bè, thân hữu 
an lạc, hoan hỷ. … chống lại những 
tai họa từ lửa đến, từ nước đến, từ 
vua đến, từ ăn trộm đến, từ các 
thừa tự thù nghịch đến và vị ấy giữ 
tài sản được an toàn cho vị ấy. …
Vị ấy có thể hiến cúng cho bà con, 
cho khách, cho hương linh đã chết; 
hiến cúng cho vua và chư Thiên. …
Vị ấy tổ chức cúng dường các vị Sa 
môn, Bà-la-môn. Sự cúng dường 

tối thượng này đưa đến phước báo 
vô lượng ở cõi người, cõi trời” [1].
Qua đoạn kinh vừa dẫn, mục đích 
của việc kinh doanh được Phật dạy 
là đem lại sự an lạc, hoan hỷ cho 
chính bản thân và những người 
thân trong gia đình, những người 
làm công, bạn bè thân hữu. Sự 
kinh doanh tạo nên tài sản nhằm 
nuôi sống bản thân, gia đình. 
Ngoài việc chính là mưu sinh, khi 
kinh tế ổn định, con người có thể 
tạo ra một trong những hạnh phúc 
cuộc đời. Ngoài ra, một người làm 
chủ kinh doanh cũng đem lại công 
ăn việc làm cho những người làm 
công, người phục vụ xung quanh 
họ cũng mang lại thu nhập, nguồn 
nuôi sống và giá trị hạnh phúc cho 
những người đó cùng gia đình họ.

Khi có tài sản, có hạnh phúc riêng cho bản thân và gia đình, Đức Phật dạy 
việc kinh doanh còn hướng tới mục đích bố thí, giúp ích cho người khác.
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Khi có tài sản, có hạnh phúc riêng 
cho bản thân và gia đình, Đức Phật 
dạy việc kinh doanh còn hướng tới 
mục đích bố thí, giúp ích cho người 
khác. Việc bố thí được trải rộng từ 
những người còn sống cho đến chư 
hương linh đã khuất, từ người thân 
thuộc đến người khách lạ, từ vua 
chúa cho đến chư Thiên. Đây là 
một việc thể hiện tinh thần từ bi, vì 
lợi ích cho số đông. Sự kinh doanh 
không chỉ nhằm xây dựng hạnh 
phúc cho bản thân và gia đình, mà 
còn hướng đến lợi lạc cho cả xã hội 
và chúng sanh nơi các thế giới. 

Và một đối tượng tối thượng cho 
sự cúng dường là Sa-môn, Bà-la-
môn, Đức Phật không chỉ khuyên 
cúng dường cho riêng những người 
xuất gia theo Phật, mà còn hướng 

tới những vị Bà-la-môn, cũng từ bỏ 
hạnh phúc vật chất và nuôi dưỡng 
hạnh phúc tinh thần. Điều này cho 
thấy tầm quan trọng của hạnh phúc 
tinh thần so với hạnh phúc vật chất. 
Những bậc xuất gia, chọn đời sống 
tìm kiếm (trước thời Phật) hay giữ 
gìn (khi Phật đã thuyết Pháp) con 
đường đi đến hạnh phúc chân thật, 
bền vững nơi nội tâm mỗi người 
là bậc đáng cung kính cúng dường 
bậc nhất. Không phải ta chú trọng 
cúng dường để được ban tặng hạnh 
phúc, mà mục đích chính nhằm 
hỗ trợ đời sống vật chất để những 
người đó làm công việc cao cả: 
giữ gìn và truyền bá con đường 
giải thoát, hạnh phúc chân thật. Từ 
việc cung kính cúng dường, xây 
dựng niềm tin và hướng tới những 
điều học pháp, rồi thực hành pháp, 

hạnh phúc chân thật nơi người 
cúng dường được vun bồi, đó là 
mục đích quan trọng của việc kinh 
doanh cần hướng tới. Cho dù kinh 
doanh là hướng tới việc sở hữu tài 
sản, nhưng bố thí cúng dường cao 
thượng giúp việc xả bỏ được thực 
hiện và quan trọng hơn là góp phần 
giữ gìn con đường đi đến chân 
hạnh phúc. Tạo cơ hội cho bản thân 
học tập, thực hành con đường đó để 
cũng đạt được chân hạnh phúc.

NỀN TẢNG ĐỂ THÀNH 
CÔNG
Ngoài những điều kiện mà người 
làm kinh doanh phải có được để 
thành công, như: kiến thức, kỹ 
năng, cơ hội thị trường, nhân 
sự… thì trong vài bài kinh được 
Đức Phật dạy cách đây hơn 2500 

Đức Phật đã dạy nhiều bài kinh dành cho việc kinh doanh, hướng tới giới cư sĩ Phật tử. Họ là những người học và 
thực hành Phật pháp tại gia, còn mang trên mình sứ mệnh “ngoại hộ Phật pháp”, hỗ trợ đắc lực cho giới đệ tử xuất gia.
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năm, chúng ta cũng có thể rút ra 
một số nền tảng sau:

Thứ nhất, cũng qua đoạn kinh 
trích dẫn ở phần 1: “Được tài sản 
nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với 
sức mạnh của bàn tay, kiếm được 
do đổ mồ hôi, thâu được một cách 
hợp pháp”, chúng ta thấy Đức Phật 
đã nêu lên lý do có được tài sản. Sự 
nỗ lực tinh tấn trong lĩnh vực kinh 
doanh được hiểu là sự kiên nhẫn, 
luôn tiến tới mục đích kinh doanh 
và lao động chuyên cần. Đây là nền 
tảng quan trọng cho sự thành công, 
bởi lẽ làm việc gì cũng cần siêng 
năng, cần cù thì mới mong đạt kết 
quả tốt đẹp. Cho dù phước báu có 
lớn đến độ “không làm mà vẫn có 
ăn” hay của trên trời tự nhiên rớt 
xuống đi nữa thì cũng có ngày cạn 
đi. Nếu không siêng năng thực hiện 
công việc bằng mồ hôi, sức lực của 
chính mình thì tài sản chân chính 
làm sao có được. Một yếu tố khác 
cho sự thành công là tài sản thâu 
được một cách hợp pháp, sẽ được 
phân tích kỹ hơn trong phần tiếp 
theo của bài viết.

Thứ hai, nền tảng cho sự thành 
công mà Phật dạy chính là hướng 
đến lợi ích cho số đông. Nền tảng 
này là mấu chốt cho việc kinh 
doanh thành công và chân chính. 
Bởi lẽ, khi làm một việc gì đó 
mà chỉ vì lợi ích bản thân, không 
nghĩ đến ích lợi của kẻ khác, ta 
rất khó có được sự ủng hộ của số 
đông, con đường thành công sẽ 
đầy chông gai và khó đạt được. 
Trong kinh doanh, giá trị đồng 
tiền mà người khác bỏ ra để sở 
hữu sản phẩm của bạn chính là 
những lợi ích mà họ đạt được, 
nếu bạn kinh doanh hướng đến 
lợi ích của người dùng, của khách 
hàng, thì bạn mới bán được sản 
phẩm hay dịch vụ. 

Trước khi đồng tiền xuất hiện, 
người ta trao đổi buôn bán thông 
qua sự định giá lợi ích của sản 
phẩm, bạn đổi cho tôi thứ tôi 
cần và tôi cũng vậy. Khi tiền tệ 
có mặt, những lợi ích trên được 
quy ra bởi một con số của đồng 
tiền nhằm thuận tiện cho việc 
giao dịch buôn bán. Khi kinh 
doanh, nếu chỉ hướng đến giá trị 
cung và cầu, tức người ta cần gì 
mình bán đó thì rất dễ đi đến con 
đường làm hại người khác, mặc 
dù họ tự nguyện. Bởi lẽ, đâu phải 
những gì con người cần đều tốt 
đẹp và thiện lành, nếu họ cần ta 
cứ bán thì ta sẽ có khi đang bán 
thứ không lợi ích, luôn bị xã hội 
chê trách, đào thải, làm sao thành 
công được? Thiết nghĩ, nếu chỉ 
hướng tới lợi lạc cho riêng mình, 
chẳng phải lợi lạc đó quá nhỏ bé 
hay sao. Nếu biết đem lợi lạc của 
người khác làm sự lợi lạc cho 
mình, số lượng lợi lạc là không 
thể tính kể, hạnh phúc vì người 
khác hạnh phúc thì hạnh phúc là 
vô số lượng. Như vậy, giá trị cốt 
lõi của kinh doanh thành công là 
hướng đến lợi ích cho số đông.

Thứ ba, nền tảng phước báu hay 
người đời thường gọi là may mắn, 
cơ hội. Đây là thứ rất khó cân đo 
đong đếm được, bởi lẽ nó mang 
giá trị siêu hình và tư tưởng phước 
báu của Phật giáo là vun bồi qua vô 
lượng kiếp. Cũng vì vậy mà người 
đời hay gọi nó là may mắn, thay 
vì định nghĩa rõ ràng và phương 
pháp nuôi dưỡng thích hợp. Trong 
Kinh Tăng Chi Bộ I, chương 4, 
phẩm Không hý luận, phần Buôn 
bán [2], khi Tôn giả Xá-Lợi-Phất 
hỏi Đức Phật về nhân duyên tại sao 
một người buôn bán thành công 
hay không thành công, Đức Phật 
đã trả lời là do sự cúng dường như 
đã hứa của họ với một bậc Sa-môn: 

“Này Sàriputta, có hạng người đi 
đến Sa-môn hay Bà-la-môn và hứa 
như sau: “Thưa Tôn giả, hãy nói 
lên điều Tôn giả cần giúp đỡ” và 
người ấy cho hơn như đã quyết 
định muốn cho. Nếu từ chỗ đấy 
mạng chung đi đến chỗ này, dầu 
người ấy có buôn bán gì, buôn bán 
như vậy được thành tựu ngoài ý 
muốn” [3]. Như đã phân tích trong 
phần 1 của bài viết, sự cúng dường 
này là nguồn phước báu quý giá 
nhất cần được gieo trồng, không 
chỉ mang lại quả báu về vật chất mà 
còn là nhân duyên thành tựu hạnh 
phúc bền vững nơi nội tâm.

Cuối cùng, để đạt được tinh túy 
của sự nghiệp, người làm kinh 
doanh phải tránh các tâm bất thiện, 
Đức Phật nêu điển hình các tâm 
đó trong Kinh Tăng Chi Bộ như 
sau: “Phẫn nộ, tật đố, xan tham, 
ác tuệ, này Ananda, Đây là nhân, 
đây là duyên… không đi đến tinh 
túy của sự nghiệp” [4]. Khi làm bất 
kỳ việc gì cũng vậy, con người là 
yếu tố trung tâm, quyết định thành 
bại của mọi sự. Để đạt được thành 
công, bền vững trong sự nghiệp, 
mỗi người phải tránh các ác tâm 
đưa đến ác nghiệp, ảnh hưởng xấu 
đến mọi hành động, lời nói, công 
việc sẽ khó mà tốt đẹp. Vun bồi 
những thiện tâm làm cho đời sống 
tinh thần và công việc của người 
làm kinh doanh hanh thông. Yếu tố 
này còn là nền tảng quan trọng để 
xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa 
nhân viên và lãnh đạo, giữa người 
mua và người bán. Mối quan hệ tốt 
đẹp giữa người với người là nhân 
tố cần thiết cho sự thành công của 
bất kỳ sự nghiệp nào.

Như vậy, để đạt được thành công 
trong kinh doanh, người làm kinh 
doanh phải có đầy đủ nền tảng 
kiến thức, kỹ năng cần thiết. Đức 
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VỮNG TÂM BỀN CHÍ

Thế Tôn còn dạy phải hướng đến 
lợi ích của số đông khi làm kinh 
doanh và vun trồng phước báu 
bằng cách bố thí, cúng dường, 
hướng tới Chánh pháp cao 
thượng làm mục đích. Một người 
làm kinh doanh còn phải tránh 
các tâm bất thiện, nuôi dưỡng 
tâm thiện để làm nền tảng cho sự 
nghiệp vững bền. Ngoài ra, việc 
chọn lựa ngành nghề kinh doanh 
chân chính cũng là điều được 
Đức Phật nhấn mạnh.

KINH DOANH CHÂN 
CHÍNH, NUÔI SỐNG CHÂN 
CHÍNH
Hiện nay, bên cạnh những việc 
kinh doanh chân chính, còn tồn 
tại những tệ nạn như: buôn bán 
ma túy, buôn người, buôn lậu, 
môi giới mại dâm, buôn thực 
phẩm bẩn, lừa đảo… gây nhức 
nhối cho xã hội, để lại hậu quả 
đau thương cho nhiều người. Vì 
say đắm tiền tài vật chất, mà một 
số người bất chấp luân thường 
đạo lý, pháp luật để thực hiện 
những công việc phi pháp như 
trên. Các ngành nghề kinh doanh 
chân chính được xã hội quy định 
rõ ràng, tuy nhiên một số ngành 
nghề cho dù được xã hội chấp 
nhận nhưng lại làm hại chúng 
sanh, phạm vào sát giới hay làm 
tổn hại hòa bình, môi trường. 
Trên nền tảng của từ bi, việc 
kinh doanh của cư sĩ Phật tử còn 
phải hướng đến lợi ích của muôn 
loài, của môi sinh. Đức Phật dạy 
cư sĩ khi kinh doanh phải tránh 
các ngành nghề không hại mạng 
chúng sanh, không làm mất 
quyền lợi người khác: “Này các 
Tỳ kheo, có năm nghề buôn bán 
không nên làm. Thế nào là năm? 
Buôn bán đao kiếm, buôn bán 
người, buôn bán thịt, buôn bán 
rượu và buôn bán thuốc độc” [5].

Buôn bán đao kiếm, vũ khí chiến 
tranh là một sự buôn bán phi pháp, 
việc này cung cấp phương tiện chiến 
tranh. Chiến tranh tàn phá đời sống 
và cướp đi sinh mạng con người. 
Buôn bán thuốc độc cũng tương tự 
buôn bán vũ khí, là phương tiện giết 
người. Ai cũng muốn sống trong 
hòa bình, hạnh phúc và thương 
tiếc thân mạng. Vậy tại sao lại vì 
lợi nhuận riêng mình mà cung cấp 
phương tiện cho người khác giết 
chóc lẫn nhau? Đối với buôn bán 
người, biến con người thành hàng 
hóa là một tội ác không còn gì để 
bàn cãi, cả luật pháp thế gian cũng 
coi đây là tội nghiêm trọng. Ngay 
thời Phật tại thế, Ngài cũng đã lên 
án và cấm kỵ điều này. 

Thịt và rượu là hai thứ hàng hóa mà 
thế gian không cấm cản, nhưng vì 
lòng từ bi với chúng sanh và mục 
tiêu giải thoát, Đức Phật dạy đệ tử 
tại gia không nên buôn bán hai thứ 
này. Thịt của chúng sanh muốn có 
được phải giết hại chúng, nghề đồ 
tể giết sinh vật và nghề buôn bán 
thịt cướp đi sinh mạng của chúng 
sanh một cách hữu ý, gây ra nghiệp 
sát hại và hưởng quả báo xấu cho 
chủ nhân người thực hiện. Việc giết 
hại và ăn thịt ngày nay cũng được 
các nhà khoa học khuyên nên giảm 
thiểu vì tác hại của chúng đến môi 
trường sống là rất lớn. Theo nghiên 
cứu của tác giả Marco Springmann 
trong chương trình “Thực phẩm 
cho tương lai” của Đại học Oxford: 
“Các động vật ăn cỏ như bò, bằng 
việc nhai đi nhai lại thực phẩm đã 
thải ra lượng khí methane lớn, hại 
gấp 20 lần khí carbon. Protoxyde 
azote cũng là một loại khí gây ra 
hiệu ứng nhà kính, bắt nguồn từ 
phân chuồng và đất canh tác” [6]. 
Không uống rượu là một trong năm 
giới cho Phật tử tại gia, rượu làm 
say mê lòng người và có khả năng 

dẫn tới phạm thêm nhiều giới khác, 
cho nên không buôn bán rượu cũng 
là điều mà Đức Phật nhắc nhở.

Để có thể kinh doanh chân chính, 
người đó phải biết phân biệt các 
pháp nào là thiện hay bất thiện. 
Ngoài những ngành mà Đức Phật 
dạy không nên kinh doanh nêu 
trên, những công việc kinh doanh 
chân chính đôi khi lại ẩn chứa 
những điều bất thiện, người kinh 
doanh phải cẩn trọng để nhận ra. 
Sự kết hợp giữa việc kinh doanh 
thành công, thu về tài sản và nhận 
biết các pháp thiện bất thiện được 
Phật ví như người sáng rõ hai mắt: 
“Và này các Tỳ kheo, thế nào là 
hạng người có hai mắt? Ở đây, có 
người có mắt để có thể thu hoạch 
được tài sản chưa thu hoạch, làm 
tăng trưởng tài sản đã thâu hoạch; 
và có mắt để có thể biết được pháp 
thiện và pháp bất thiện, có tội và 
không có tội, pháp thuộc thành 
phần đen và trắng. Này các Tỳ 
kheo, đây gọi là hạng người có hai 
mắt” [7].  Nếu chỉ thu hoạch được 
tài sản mà không biết việc thiện 
ác thì như người chột mắt, còn kẻ 
không biết cả hai thì không khác gì 
người mù. Lựa chọn ngành nghề, 
công việc và phải làm thế nào cho 
đúng lương tâm nghề nghiệp phụ 
thuộc vào khả năng phân biệt thiện 
ác, đúng sai của một người. 

Tất cả những yếu tố được Phật 
dạy như trên là nền tảng cho cư sĩ 
tại gia kinh doanh đạt được thành 
công tốt đẹp. Thành công này 
hướng tới mục tiêu xây dựng đời 
sống tại gia bền vững, hạnh phúc, 
hướng tới đời sống tinh thần giải 
thoát, an lạc. Tuy nhiên, bất kỳ 
việc làm nào cũng có khi thành 
công và thất bại, Đức Phật cũng 
dặn dò chúng ta phải làm thế nào 
khi đối diện với chúng.
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CHÚ Ý KHI THẤT BẠI VÀ 
KHI THÀNH CÔNG
Trong kinh doanh, đáng sợ nhất là 
thất bại dẫn tới nợ nần túng thiếu, 
đây là một điều dẫn tới khổ đau. 
Nhưng Đức Thế Tôn dạy khổ đau 
thật sự không phải nằm ở sự thất 
bại, nghèo khó mà nằm ở tâm tham 
dục: “Sự nghèo khổ, này các Tỳ 
kheo, là một sự đau khổ cho người 
có tham dục ở đời. Khi một người 
nghèo khổ không có sở hữu, sống 
túng thiếu, phải mắc nợ, phải chấp 
nhận tiền lời, khi thời hạn đến nếu 
không trả được tiền lời bị người 
ta hối thúc, bị theo sát gót, bị truy 
tìm và bị người ta bắt trói” [8]. Sự 
nghèo khổ về vật chất có tác dụng 
khổ đau mạnh mẽ đối với những 
ai có tâm tham dục, có ước muốn 
vô đáy với sự hưởng thụ vật chất. 
Chính vì gốc của sự tham dục lôi 
kéo con người ra khỏi những minh 
triết, những hiểu biết bản chất vô 
thường của tài lợi. Có đó, mất đó, 
có được ắt có mất, không thể nào 
chối cãi định luật này. Càng hiểu 
rõ bản chất giả tạm của hạnh phúc 
vật chất, càng dễ buông bỏ khi gặp 
những rủi ro trong kinh doanh. 
Như một người bị bệnh phong tìm 
đến ngọn lửa nóng, sự thoải mái dễ 
chịu được xây dựng trên nền tảng 
vật chất cũng tương tự như sự thoải 
mái được xây dựng trên cái nóng 
bức khó chịu của ngọn lửa. Cho 
nên, khi thất bại, rủi ro, nếu bình 
tâm suy xét bản chất giả tạm này, 
người kinh doanh ít bị ảnh hưởng 
bởi sự mất mát, tâm lý khổ đau, hụt 
hẫng cũng không cao độ đến mức 
rất nhiều người từ bỏ cả thân mạng. 

Khi giữ được tâm ít tham muốn, 
biết vừa đủ, biết rõ bản chất vô 
thường của tài lợi, người kinh 
doanh có thể sáng suốt hơn khi 
gặp thất bại. Họ không còn bị chi 
phối mạnh mẽ bởi sự thất bại đó 

Khi giữ được tâm ít tham muốn, biết 
vừa đủ, biết rõ bản chất vô thường của 
tài lợi, người kinh doanh có thể sáng 
suốt hơn khi gặp thất bại. Họ không còn 
bị chi phối mạnh mẽ bởi sự thất bại đó 
mà còn lấy đó làm động lực, suy xét kỹ 
càng và rút kinh nghiệm tốt hơn. Từ 
đó mà sáng suốt, đúng đắn hơn trong 
những công việc sắp tới.

mà còn lấy đó làm động lực, suy 
xét kỹ càng và rút kinh nghiệm 
tốt hơn. Từ đó mà sáng suốt, đúng 
đắn hơn trong những công việc 
sắp tới. Tuy nhiên, sự nghèo khó 
thật sự của một cư sĩ Phật tử nói 
riêng hay con người nói chung 
không phải ở tài vật mà sự nghèo 
khó trong tinh thần, trong những 
pháp tốt đẹp: “Này các Tỳ kheo, ai 
không có lòng tin trong các thiện 
pháp, không có lòng hổ thẹn trong 
các thiện pháp, không có tinh tấn 
trong các thiện pháp, không có trí 
tuệ trong các thiện pháp; người 
này, này các Tỳ kheo, được gọi 
là người nghèo khổ, không có sở 
hữu, sống túng thiếu trong Pháp 

và Luật của bậc Thánh” [9]. Chính 
vì vậy, là một người Phật tử, việc 
kinh doanh cũng phải hướng đến 
mục đích sau cùng là hoàn thiện 
vừa đủ đời sống vật chất và chú 
trọng nuôi dưỡng thiện pháp, xây 
dựng đời sống tinh thần. 

Đây cũng chính là điều Phật căn 
dặn hàng cư sĩ tại gia nên ghi nhớ 
khi đạt được sự thành công trong 
kinh doanh chớ nên đắm chìm 
vào hưởng thọ dục lạc khi thành 
tựu kinh doanh: “Ít thay là những 
người trong đời này, sau khi được 
tài sản phong phú, dồi dào, lại có 
thể không bị lôi cuốn, không bị 
chìm đắm, không bị say mê trong 
các dục và không có những hành vi 
không tốt đẹp đối với người khác. 
Trái lại, thật là nhiều thay những 
người trong đời này, sau khi được 
tài sản phong phú, dồi dào, có thể 
bị lôi cuốn, bị chìm đắm, bị say mê 
trong các dục và có những hành 
vi không tốt đẹp đối với các người 
khác” [10]. Khi thành công đạt 
được tiền tài vật chất, danh lợi đầy 
đủ, hiếm ai có thể hiển nhiên trước 
chúng, nghèo cũng khổ theo cách 
nghèo, giàu cũng khổ theo cách 
giàu. Sự lôi cuốn, chìm đắm, say 
mê trong các dục là nguyên nhân 
lôi kéo con người vào nỗi khổ dài 
hạn, còn nguy hiểm hơn nỗi khổ 
của túng thiếu vật chất. Đức Phật 
thật tinh tế, thật từ bi khi nghĩ đến 
hàng cư sĩ kinh doanh mà nhắc 
nhở tận tình những điều như vậy. 

Thất bại hay thành công đều có 
thể dẫn tới khổ đau nếu bản thân 
mỗi người không tu tập, không 
giữ gìn được tâm mình bình yên 
trước những biến động - điều vốn 
dĩ của cuộc sống. Sự nghèo khó, 
túng thiếu về vật chất cũng không 
tốt, nhưng chúng lại không nguy 
hiểm bằng tự túng thiếu những 
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thiện nghiệp. Sự kinh doanh 
phải hướng tới mục tiêu vừa đủ 
đời sống vật chất, hướng tới làm 
giàu có những giá trị tốt đẹp bền 
chắc bên trong mỗi người và sự 
giải thoát sau cùng. Người Phật 
tử tại gia cho dù làm gì cũng luôn 
hướng đến giá trị tu tập giải thoát 
như thế sẽ không bị sự thành công 
lôi kéo vào tham đắm dục lạc - 
nguyên nhân của nỗi khổ viên 
miễn hay bị thất bại làm thay lòng 
đổi chí. Hãy thận trọng ngay cả 
khi thất bại lẫn thành công vậy!

KẾT LUẬN
Những lời dạy của Đức Phật luôn 
chú trọng việc thực hành đem lại 
hạnh phúc chân thực, bền vững. 
Ngoài những phương pháp tu tập 
sâu sắc và cao cả cho giới đệ tử 
xuất gia, Ngài cũng thương tưởng 
chúng đệ tử tại gia mà dành những 
lời dạy quý báu cho đời sống của 
họ. Chính vì việc người đệ tử tại 

gia chưa đủ duyên lành để từ bỏ 
đời sống gia đình, sống không gia 
đình, nên họ vẫn phải thực hiện 
trách nhiệm nuôi sống bản thân, 
gia đình và phát triển xã hội. Để 
làm được điều đó, họ có thể kinh 
doanh buôn bán tạo ra tài lợi và tiện 
ích. Để rồi người cư sĩ còn có khả 
năng chia sẻ, hỗ trợ hàng đệ tử xuất 
gia - những người khất sĩ, nhận của 
tín thí đàn na nuôi thân làm phương 
tiện hành đạo và giữ đạo. 

Thông qua một số bài kinh có 
liên quan trong kinh tạng Nikaya, 
người viết đã phân tích một vài 
yếu tố nền tảng cho đời sống tại 
gia được hạnh phúc. Từ việc xây 
dựng yếu tố thành công, tìm về 
mục đích cao thượng và lựa chọn 
ngành nghề kinh doanh phù hợp, 
người cư sĩ tại gia có thể đạt được 
sự thành công trong đời sống. Tuy 
nhiên, Phật không dạy chúng ta 
chú trọng nâng cao đời sống vật 

Một người làm kinh doanh còn phải tránh các tâm bất thiện, nuôi dưỡng tâm thiện 
để làm nền tảng cho sự nghiệp vững bền. Ngoài ra, việc chọn lựa ngành nghề kinh 
doanh chân chính cũng là điều được Đức Phật nhấn mạnh.

chất mà chú trọng nuôi dưỡng đời 
sống chân hạnh phúc nơi tâm thức 
mỗi người. Vì vậy, dù thành công 
hay thất bại trên con đường kinh 
doanh phát triển tài vật, cư sĩ Phật 
tử cũng phải chú trọng tâm mình 
trước biến động, khi thất bại không 
khổ đau thái quá, khi thành công 
không hưởng thụ quá nhiều. Có 
vậy mới hoàn thành nhiệm vụ cao 
cả của người Phật tử tại gia, dựng 
đạo tạo đời đôi đường vẹn. 
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  Nguyễn Thanh Nga

Dưới trăng thu đã tròn đầy
Xôn xao hoa lá ngây ngây khắp vườn
Bé em cùng mẹ dâng hương
Búp sen cầu nguyện chùa đương nến vàng.

Từ bi trong chính ta mang
Ta đem ánh sáng chiếu ngàn gần xa
Thương với mẹ, kính với cha
Trước là chữ Hiếu, sau là đạo con.

Ánh trăng soi sáng khuôn tròn
Lan xa mây ủ thiện còn trong tâm
Tiếng chuông vang những xa gần
Tấm lòng thức tỉnh cõi trần ta mang.

Không sân giận, chẳng khoe khoang
Việc thiện tích đức muôn ngàn yêu thương
Bé em cùng mẹ trên đường
Về tươi một nẻo còn vương nét cười.

ÁNH SÁNG 
TỪ TÂM

  Lê Phượng

Mãi mê trong cõi Ta bà 
Chúng sinh khổ nạn bởi sa mê lầm
Nào đâu hiểu Phật tại tâm
Trong tâm có Phật thì lòng an vui.

Đua chen giấc mộng trong đời
Mà nào hay biết cuộc người phù sinh
Học từ bi, quy đường lành
Xa rời, buông bỏ ác sanh, mê lầm.

Tránh xa những thói tham, sân
Giữ tâm thiện hảo, gieo nhân tốt lành
Giữa đất trời, lòng tinh anh
Tâm ta tâm Phật thiện lành, từ bi.

Không sầu hận, không chấp nê
Diệt sinh, sinh diệt một ly thôi mà
Lăn trôi trong cõi Ta bà
Tử sinh chỉ một sát na, vô thường.

 Sống ban phát vạn tình thương
Làm điều phước đức mở đường mai sau
Tức tâm, tức Phật nhiệm mầu
Bồ đề kết nụ ngàn sau vững bền. 

Tâm ta 
có Phật
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“Cần chi phải vào nơi hẻo lánh
Để giữ thân thoát cảnh mê lầm
Chỉ cần chế ngự được tâm
Bao điều hạnh phúc sẽ ngầm nhân đôi”.

Thật vậy, nếu tâm không ngừng phóng dật, không 
quyết tâm đoạn trừ dục vọng thì dù có rời xa phố 
phường sống ẩn nơi rừng sâu, núi thẳm cũng vô ích, 
phiền não vẫn hoài phiền não. Còn như biết điều 
phục tâm, chế ngự được tâm, thì trong lòng mãi 
bình yên không dậy sóng, tâm không buồn bã ưu 
sầu, sẽ an nhiên tự tại trước những chướng duyên, 
nghịch cảnh. 

Có câu nói: “Người đẹp nhờ lụa” và đời sẽ đẹp nhiều 
hơn thế nếu: “Người đẹp nhờ đạo hạnh”, cố gắng mỗi 
ngày chế ngự được tâm và thường xuyên soi sáng lại 
chính mình. Khi tâm thanh tịnh, chắc chắn sẽ tĩnh 
lặng như mặt hồ không gợn sóng. Khi soi sáng lại 
chính mình sẽ buông bỏ được mọi phiền não và ngăn 
mầm bất thiện, không cho chúng đâm chồi. 
“Tâm mà phẫn nộ khổ   sầ  u vây 
Hướng thiện thù buông hạ nh phúc gầ  y 
Tức giận vì sân ngư ờ  i mệ  t mỏ i
Tu hành nhị n xả  vạ  nào lây”. 

Dù xuất gia hay tại gia, giàu hay nghèo, nam hay nữ, 
trẻ hay già cũng đều phải biết điều tiết, chế ngự tâm 
mình. Nếu đã sinh ra trên cõi đời này, tất nhiên đã 
mang trên mình nghiệp quả tiền kiếp. Sắc vóc, trí tuệ, 
sức khỏe… ít nhiều đều chịu ảnh hưởng của nghiệp 
báo. Đây là luật nhân quả rõ ràng. Gieo phước gặt 
phước, gây tội lãnh tội là lẽ đương nhiên. Bởi:
“Nhân quả thì không tránh khỏi được đâu
Từ muôn thuở trồng bầu không gặt táo
Ươm bí đỏ chẳng ra dừa lúa gạo
Lẽ đương nhiên vì cáo chẳng sanh mèo”.

Chế ngự tâm, 
soi sáng lại chính mình

Phước báu cho những ai khi tái sanh được sanh vào 
gia đình có đạo đức, được xinh đẹp tướng mạo đoan 
trang, trí tuệ tài giỏi, hay mạnh khoẻ lành lặn đầy 
đủ tứ chi, ấy là quả ngọt thiện lành do chính bản 
thân đã gieo trồng, cần phát triển hạnh lành để đức 
thêm dày. Việc thiện cần duy trì và phát triển, nếu 
biết việc đó bất thiện nên ngừng hẳn không làm nữa 
hoặc đừng bao giờ tham gia. 
“Hãy giữ lời thầy đã dạy ta
Trần gian lẫn lộn cảnh gian tà
Đừng do lợi lộc mà gieo ác
Những chuyện ươn hèn phải tránh xa”.

SC. Thích Nữ Diệu Hoa
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Trong chốn Thiền môn, ta vẫn thường nghe các vị 
Thiền sư dạy bảo thiền sinh và nhắc nhở học trò 
rằng: “Phàm làm việc gì cũng nên nghĩ đến hậu quả 
của nó”. Những bậc Tổ sư thường lấy kết quả trải 
nghiệm trong đời tu của mình để dạy lại và sách 
tấn hàng hậu học. Có câu: “Bồ tát sợ nhân, chúng 
sanh sợ quả”, những bậc trí, những vị tu hành với 
sự hanh thông của người có trí tuệ đều rất thận trọng 
trong mỗi suy nghĩ và hành động, không để tâm sinh 
khởi những điều tội lỗi dù chỉ là một niệm nghĩ suy 
nghĩ. Còn chúng sanh nói chung, đa số khi tâm khởi 
sinh dục vọng hay sân si thì đều làm theo ý mình 
muốn, đến khi hậu quả khổ sầu rồi mới ăn năn thì 
đã muộn.  
“Soi tấ  c dạ  tẩ  y vơ i bụ i bẩ  n 
Tránh gây thù nhị n nhẫ  n mọ i khi 
An nhiên chố  n tĩ nh tu trì 
Phậ  t môn lặ  ng lẽ  khắ  c ghi lờ  i vàng”.

Trong xã hội ngày nay, biết bao người ngồi khóc 
cho thanh xuân bị chôn vùi trong ngục tù khổ não, 
có những hoàn cảnh đáng thương, chỉ vì lỡ tay một 
phút nông nổi khi tâm bị mất kiểm soát, cái giá phải 
trả cho một phút thất niệm để tâm phẫn nộ là cả 
một vùng trời riêng bình yên mà bản thân họ không 
muốn bị đánh mất. Như vậy, đâu phải chỉ mỗi người 
xuất gia tu hành nơi cửa Phật mới phải chế ngự tâm, 
mà cả người thế gian không khoác áo cà sa cũng cần 
chế ngự tâm để cuộc sống bình yên, an lành.
“Trong cuộc sống xô bồ hỉ nộ
Có nhiều điều cám dỗ người ta
Gìn tâm tránh bị sa đà
Con đường hạnh phúc chẳng xa sẽ thành”.

Thời đại nào cũng có thiện và ác, chánh và tà. Đất 
nước nào cũng có người tốt và xấu, người giàu và 
nghèo. Ở nơi nào cũng có buồn và vui. Vậy nên, ta 
phải tự mình chọn con đường chân chánh để đi và 
chọn lương thiện để sống. Nếu không muốn điều chi 
kém may mắn trong đời, bản thân phải biết chế ngự 
tâm theo bổn phận của mình. Người xuất gia có bổn 
phận của người xuất gia, người tại gia cũng có bổn 
phận của người tại gia. Ví dụ điển hình người xuất 
gia phải đoạn hẳn dục, cần chế ngự tâm không cho 
sanh khởi ái dục. Còn người tại gia giữ giới không 
tà dâm, nhưng cũng cần chế ngự tâm ngăn ngừa 
tham lam, say đắm sắc để không phạm lỗi tà dâm. 
“Nguyệ  n giữ   cho mình tánh thiệ  n chân
Dồ  i trau đứ  c hạ nh gắ  ng chuyên cầ  n

Mê lầ  m cố chấp đờ  i thêm khổ  
Tỉ nh ngộ   buông rời sẽ  nhẹ  thân”.

Hay:
“Tự   mình xem xét bả n thân
Ngừa tâm phóng dậ  t sẽ dần được an
Đừng do nóng giậ  n làm càn 
Để không mắc phải lầm than cuộc đời”.

Hoặc:
“Kiếp này ráng giữ hiền lương
Từ bi hỉ xả đẹp đường kiếp sau
Thiện lương thì đức thêm giàu
Tâm mà trong sáng sẽ mau yên lòng”.

Một ngày thực hành thiền buông thư sẽ cho ta cảm 
giác bình yên, an lạc. Một phút bị tam độc tham - sân 
- si sai khiến, ta sẽ nhận cả một mớ khổ sầu tâm can 
dần tăng cảm giác khổ đau, tức tối bực bội, tự thấy bản 
thân bị tổn thương, mệt mỏi như thịt xương mình sắp 
hoại tử. Không gì đáng sợ bằng con sóng thần hung 
tợn trong tâm, tâm bất thiện còn kinh khủng hơn ngọn 
núi lửa đang phun trào, khiến cuộc sống đầy sự sợ hãi, 
đau khổ ngập tràn. Hiểu được như thế, ta hãy tập ngồi 
yên, yên từ thân lẫn tâm, trân trọng yêu thương xác 
phàm này. Hãy cảm ơn, vì nhờ nó ta thực hành được 
lời Đức Phật dạy, hít sâu thở nhẹ, thở thật nhẹ nhàng 
trong tỉnh thức, thư giãn rồi tự quyết định cuộc sống 
mà bạn cho rằng bản thân xứng đáng, chọn buông bỏ 
hay cố chấp ôm giữ, thiện hay ác, đạo đức hay bất 
nhân, làm chủ mình hay để phiền não quấy nhiễu, tất 
cả chỉ một sự quyết tâm từ bản tâm đã được chế ngự. 
“Muố  n cho buồn khổ   cách rờ  i
Tâm hồ  n nhàn nhã thả nh thơ i moi ngày
Ta cầ  n tu tỉ nh mình ngay
Gieo mầm lương thiện sẽ hoài an nhiên”.

Nếu chúng ta phát nguyện sống đời tỉnh thức, quy y 
Phật, hướng thiện, thực hành theo chánh pháp, thân 
cận bậc trí, tu nhân tích đức, sống đúng chân lý học 
được từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chế ngự tâm 
để tâm thanh tịnh không dính bụi trần thì không còn 
lo ngại vấn đề đau khổ hay phiền não, sẽ được an 
lạc ngay đó thôi. Hãy thử trải nghiệm thiền để tự 
mình kiểm nghiệm nếu chưa đủ duyên với Tam bảo, 
không tốn tiền hay tổn thọ khi tự mình tu tập tạo 
công đức cho chính mình. Tự mình tích góp phước 
đức để làm hành trang cho chính mình vượt qua bão 
giông sầu muộn trên cuộc đời này.
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  Tỳ khưu Tâm Trung

Ngược dòng Hương, lên Huyền Không Sơn Thượng
Thăm vườn thiền đồng vọng tiếng chuông ngân
Chân bước nhẹ thênh thang đi vào cõi
Tĩnh lự không gian xa lánh bụi trần ai!

Cội bồ đề nghiêng che bóng mát
Nắng thu lay gieo những đốm hoa
Cây cỏ ven đường rộn rã đón người qua
Nhành phong lan lung linh trong gió
Tỏa ngát hương hòa quyện khói trầm bay
Tâm thanh thoát trong ngần mùi đạo vị...

Đời mê mãi bôn ba nơi phố phường chật chội
Hôm nay về đây trọn vẹn với đức tin
Trên đài sen đức Từ phụ cúi nhìn
Ánh bi từ độ trì cho nhân thế
Lòng hoan hỷ, con quy kính lễ
Tâm hướng về tu học vượt bến mê!

  Lưu Trọng Tuấn

Những viên đá cuội âm thầm dưới những bước chân
Đường lên cõi Phật.
Đá cuội thêm mòn
Vô ngã trước thiền môn.

Dưới tán bồ đề, Đức Phật uy nghiêm
Tỏa ánh từ bi đến chúng sinh lạc lối.
Chim gõ kiến dừng trên cành, tĩnh tại.
Chiến tranh dừng, cứu muôn vạn sinh linh.

A Di Đà có tự trong thân
Như hòn đá đón chân người tu tập
Như tấm lòng mở ra cùng vạn vật
Không hại thiên nhiên, dù con suối, dòng sông.

A Di Đà có tự trong thân
Từ bát cơm ấm lòng cha mẹ
Từ nụ hồng cài cho ai trên ngực áo
Bàn tay nâng người cùng khổ trên đường. 

Thiện tâm chở một chữ không,
Cửa thiền soi sáng, một lòng quy y.

Thăm 
vườn Thiền

Không



P HẬT  G I Á O  &
THỜ I  ĐẠ I
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xã hội hiện nay

Phát huy
những giá trị nhân văn của

TT. Thích Thanh Huân

Đạo đức Phật giáo đề 
cao tinh thần tự giác 
của con người, phát 
huy tối đa khả năng 
làm chủ từng suy nghĩ, 
lời nói, hành động của 
bản thân trong các mối 
quan hệ và thực hành 
quy tắc đạo đức.
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Việt Nam là một trong những nước phương 
Đông, nơi mà tôn giáo có ảnh hưởng rất lớn 
đến đời sống văn hóa xã hội. Trong các tôn 

giáo lớn trên thế giới, Phật giáo đã du nhập vào Việt 
Nam và có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh 
thần, xã hội cho đến ngày nay. Trong suố t quá  trình 
hì nh thà nh và  phá t triể n, Phật giáo Việt Nam đã  có  
đó ng gó p đá ng kể  đố i vớ i sự  phá t triể n củ a dân tộc 
trên nhiề u lĩ nh vự c, đặc biệt là góp phần giáo dục, 
định hướng cho sự phát triển nhân cách, tư duy, giáo 
dục đạo đức, lối sống con người.

Nước ta đang xây dựng một nền kinh tế mở, hội 
nhập thế giới. Chúng ta đang sống trong một thế 
giới hiện đại, biến chuyển nhanh chóng, quá trình 
hội nhập diễn ra rất nhanh, từ đó nảy sinh nhu cầu 
mở rộng giao lưu các nền văn hoá. Trong bối cảnh 
đó, việc phát huy tinh thần nhân văn của Phật giáo 
trong xã hội ngày càng quan trọng và cấp thiết hơn 
bao giờ hết. Điều này sẽ giúp con người thay đổi 
cách nhìn, suy nghĩ, hành động theo con đường 
đúng đắn, từ đó giảm bớt những vấn nạn trong cuộc 
sống, đồng thời góp phần gìn giữ, xây dựng nền văn 
hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

TINH THẦN NHÂN VĂN CỦA PHẬT GIÁO
Giá trị nhân văn
Giá trị nhân văn là giá trị vì con người, lấy con 
người làm trung tâm để hướng tới giải phóng, phát 
triển và hoàn thiện con người. Các lĩnh vực hoạt 
động xã hội đều hướng tới các giá trị vì con người: 
giải thoát con người khỏi khổ đau, kìm kẹp, áp bức 

về vật chất, tinh thần; xây dựng một xã hội an lạc, 
toàn thiện và hạnh phúc.

Tinh thần nhân văn của Phật giáo
Mục đích tối thượng của đạo Phật là hướng dẫn, chỉ 
dạy cho con người con đường khai mở tâm thức, 
phát triển trí tuệ trực giác, hướng đến giác ngộ giải 
thoát. Xã hội lý tưởng mà Phật giáo hướng tới đó 
là thế giới Tịnh độ, bình đẳng, hòa bình an vui. 
Nội dung giáo lý Phật giáo thể hiện triết lý về sự 
công bằng, giáo dục con người phải biết sống lành 
mạnh, khuyến khích con người làm nhiều việc tốt, 
việc thiện, lánh xa điều ác, tránh làm những việc bất 
nhân phi nghĩa để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp 
nơi trần thế. Trong hơn 2.000 năm hiện diện trên đất 
nước Việt Nam, đồng hành cùng dân tộc, những tư 
tưởng Phật giáo không chỉ ảnh hưởng sâu sắc tới 
đạo đức xã hội, mà còn có những giai đoạn lịch sử 
rất dài đã từng là tư tưởng chủ đạo của xã hội Việt 
Nam thể hiện ở nhiều khía cạnh.

Tinh thần yêu nước
Lịch sử dân tộc Việt Nam đã ghi nhận những đóng 
góp to lớn của Phật giáo đối với dân tộc. Đạo Phật 
luôn đồng hành cùng dân tộc những khi vận nước 
lâm nguy. Các thiền học như: Tuệ Trung Thượng 
Sĩ, Trần Nhân Tông… đều là những người lập 
nhiều chiến công vẻ vang trong công cuộc dựng 
nước và giữ nước. Các vị quốc sư như: Thiền sư 
Vạn Hạnh, Thiền sư Mãn Giác… dù tu hành nhưng 
vẫn quan tâm đến việc triều chính. Khi chủ nghĩa 
thực dân, đế quốc xâm lăng nước ta, thực hiện 

LTS: Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo trân trọng trích đăng bài viết Phát huy những giá 
trị nhân văn của Phật giáo trong đời sống xã hội hiện nay của Thượng tọa Tiến sĩ 
Thích Thanh Huân. Đây là bài tham luận trích từ Hội thảo Phát huy vai trò của Tăng, 
Ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được 
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội đồng Trị sự 
GHPGVN, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ), tổ chức vào tháng 1/2022.
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chính sách đàn áp Phật giáo, nhiều Tăng Ni đã tích 
cực tham gia công cuộc kháng chiến chống thực 
dân, đế quốc, điển hình là tấm gương Bồ tát Thích 
Quảng Đức tự thiêu để phản đối sự đàn áp Phật 
giáo của chế độ Sài Gòn.

Giáo dục lối sống hướng thiện
Tư tưởng nhân quả “ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ” 
đã ăn sâu vào nếp sống, nếp nghĩ của người Việt. 
Chính đạo đức Phật giáo giúp họ có thêm nghị lực 
trong việc định hướng lý tưởng sống, sống vị tha 
và biết yêu thương lẫn nhau, xem việc phụng sự 
và giúp đỡ mọi người là niềm vui của chính mình, 
hướng đến xây dựng một xã hội nhân ái. Họ luôn 
tin tưởng tuyệt đối rằng: làm thiện sẽ được quả lành, 
làm ác sẽ bị quả xấu, những suy nghĩ, lời nói và việc 
làm của mình đều được sự giám sát của các vị thần 
hộ pháp. Khi gặp nạn, chắc chắn sẽ có Đức Phật hay 
Bồ tát ra tay cứu giúp.

Giáo dục sự tôn trọng lợi ích và nhân phẩm của 
người khác
Tinh thần này được thể hiện qua “Ngũ giới”: Không 
sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói 
dối, không uống rượu của Đức Phật nhằm thiết lập 
trật tự, an vui, hòa bình cho gia đình, xã hội và quốc 
gia. Xã hội hiện nay luôn coi trọng sự sống, môi 
trường sống, ít xảy ra nạn trộm cắp, hạnh phúc gia 
đình, chung thủy với nhau, không lừa dối để tạo 

niềm tin cho nhau, và không rơi vào nghiện ngập, 
hút chích các loại ma túy… Ngũ giới nhà Phật rất 
phù hợp với chính sách của Đảng và Nhà nước ta 
trong tình hình mới, giúp xã hội ổn định, giảm bớt 
các tệ nạn xã hội, các giá trị đạo đức truyền thống 
được phát huy.

Giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn
Phương pháp giáo dục này thể hiện thông qua lễ 
Phật đản, lễ Vu Lan Báo Hiếu. Trong lễ Phật đản thì 
tưởng nhớ đến cuộc đời đạo đức của Đức Phật, thông 
qua đó nêu lên thông điệp yêu chuộng hòa bình và 
lòng nhân ái, kêu gọi mọi người sống thương yêu 
giúp đỡ lẫn nhau. Lễ Vu Lan Báo Hiếu thì thể hiện 
truyền thống đạo lý hiếu thảo của các thế hệ con 
cháu đối với ông bà cha mẹ của mình, qua đó giáo 
dục tinh thần hiếu hạnh của con người, xây dựng 
gia đình mẫu mực, con cháu thảo hiền, góp phần 
xây dựng đời sống đạo đức trong gia đình và xã hội.

Trong quan hệ ứng xử giao tiếp
Trong gia đình và xã hội, Phật giáo đề cao sự hòa 
thuận và trách nhiệm của con người thông qua thực 
hiện Tứ trọng ân (ân cha mẹ, ân quốc gia, ân thầy 
cô, ân đàn na tín thí). Trong ứng xử của con người 
với môi trường tự nhiên, đạo đức Phật giáo với tư 
tưởng từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, luôn đề cao, tôn 
trọng sự sống của mọi loài, vì vậy luôn hướng đến 
sự an lành và hòa bình cho quốc gia và thế giới, kêu 

Mục đích tối thượng của đạo 
Phật là hướng dẫn, chỉ dạy 
cho con người con đường 
khai mở tâm thức, phát triển 
trí tuệ trực giác, hướng đến 
giác ngộ giải thoát. Xã hội lý 
tưởng mà Phật giáo hướng tới 
đó là thế giới Tịnh độ, bình 
đẳng, hòa bình an vui.
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gọi ăn chay, phóng sinh, bảo vệ môi trường sống, 
phản đối các cuộc chiến tranh xâm lược cũng như 
việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt. 

PHÁT HUY TINH THẦN NHÂN VĂN CỦA 
PHẬT GIÁO TRONG XÃ HỘI NGÀY NAY
Các giá trị tinh hoa hộ quốc an dân, đồng hành cùng 
dân tộc của Phật giáo và các hệ thống triết lý chính 
là những bài học về đạo đức, về con đường sống 
chân - thiện - mỹ vẫn đang có những đóng góp cho 
việc duy trì một nền đạo đức xã hội, khơi dậy 
truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, tương 
thân tương ái trong cộng đồng đáp ứng 
nhu cầu cấp bách hiện nay trong giáo dục 
đạo đức xã hội, gìn giữ các giá trị tốt đẹp 
của văn hóa truyền thống dân tộc, đáp ứng 
chiến lược xây dựng con người Việt Nam 
phát triển toàn diện trong mục tiêu phát 
triển đất nước.

Văn hóa đạo đức
Đạo đức là cái gốc, là thước đo giá trị con người. 
Mỗi tôn giáo đều mang trong mình những giá trị 
đạo đức riêng. Đạo đức Phật giáo nổi bật với 
các giá trị phổ quát nhất về lòng từ bi, đem tình 
yêu thương đến với mọi người, tu tâm, hành 
thiện và xây dựng các mối quan hệ xã hội đã 
định hướng cho cho lý tưởng sống con người và 
trở thành kim chỉ nam hướng con người đến chân 
- thiện - mỹ. Bản chất của đạo đức Phật giáo là 
hướng đến giáo dục đạo đức con người với những 
phẩm chất cao quý: từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha.

Những giá trị đạo đức qua lời Phật dạy giáo dục 
con người yêu thương giúp đỡ nhau, xây dựng cộng 
đồng Phật giáo với những Phật tử sống tốt đời đẹp 
đạo với tinh thần cống hiến phụng sự cho đời. Và 
vì thế mà những khóa tu đạo đức mùa hè được mở 
ra, các khóa tu hàng tháng, các buổi giảng Pháp với 
hàng nghìn Phật tử đến tham gia, các lớp học tâm 
lý đạo đức… Chính những điều này đang góp phần 
xây dựng văn hóa đạo đức trong mọi người, đặc biệt 
là giới trẻ, hướng đến những giá trị tốt đẹp. Xã hội 
ngày càng phát triển, đạo đức của con người phải 
càng được nâng cao. Phật giáo mang trong mình 
trọng trách, sứ mạng đồng hành cùng dân tộc. Đạo 
đức Phật giáo phải trở thành đạo đức chung của 
toàn dân tộc, là nền tảng để cho dân tộc Việt Nam 
phát triển vững bền.

Đạo đức là cái gốc, là thước đo giá trị con 
người. Mỗi tôn giáo đều mang trong mình 
những giá trị đạo đức riêng. Đạo đức Phật giáo 
nổi bật với các giá trị phổ quát nhất về lòng từ 
bi, đem tình yêu thương đến với mọi người, tu 
tâm, hành thiện và xây dựng các mối quan hệ 
xã hội đã định hướng cho cho lý tưởng sống 
con người và trở thành kim chỉ nam hướng con 
người đến chân - thiện - mỹ.
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Bảo vệ môi trường
Con người và thiên nhiên có mối quan hệ hữu cơ, 
bền chặt. Môi trường bị phá hoại thì sự sống của 
con người cũng bị tổn thương, đe dọa. Không phải 
đến thời điểm này, vấn đề môi trường mới được đặt 
ra như một yêu cầu cấp thiết đối với toàn nhân loại. 
Những hậu quả của việc tàn phá môi trường đang 
đưa cuộc sống loài người đến gần hơn với hiểm họa 
diệt vong. Những điều đó buộc con người phải thay 
đổi nhận thức và quan điểm về vấn đề môi trường. 
Các quốc gia, các tổ chức và toàn xã hội đang nỗ 
lực tìm ra những giải pháp thích hợp để đối phó 
vấn đề môi trường. Với phương châm hoạt động 
“Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Phật 
giáo cũng không nằm ngoài số đó khi thực hiện và 
đưa ra những giải pháp của mình để góp phần cải 
thiện môi trường.

Thứ nhất là tâm từ. Trong giáo lý Tứ vô lượng tâm, 
trên con đường tu hành giác ngộ phải trải qua nhiều 
thử thách và một trong những điều kiện tiên quyết 
đối với người Phật tử là tâm từ bi thương yêu tất cả 
chúng sinh không giới hạn, không làm tổn thương 
đến con người, chim thú trong rừng, cá bơi dưới 
nước, cho đến thiên nhiên cỏ cây hoa lá…

Thứ hai là giới cấm sát sinh. Tất cả mọi loài sinh 
ra đều mang trong mình sự sống và vì vậy, đều cần 
được tôn trọng và bảo vệ. Đức Phật giáo hóa cho 
hàng đệ tử về ngũ giới cấm, một trong số đó là vấn 
đề cấm sát sinh. Việc sát sinh nhằm phục vụ các nhu 
cầu của con người sẽ dẫn đến việc mất cân bằng 
sinh thái, tác động trực tiếp đến sự sống của con 
người, là nguyên nhân của dịch bệnh và thiên tai.

Thứ ba là ăn chay. Theo báo cáo của Tổ chức Nông 
Lương Liên Hiệp Quốc (FAO), chăn nuôi đã và đang 
là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt vấn đề nghiêm 
trọng về môi trường như: ô nhiễm không khí, thiếu 
và ô nhiễm nước, phá rừng... Ngành chăn nuôi là 
một trong những nguồn phát ra lượng khí thải CO2 
cao, nên muốn giảm lượng khí thải này thì một biện 
pháp hữu hiệu là giảm số lượng súc vật chăn nuôi 
và giảm lượng thịt tiêu thụ trong các bữa ăn, điều 
đó đồng nghĩa với việc nên ăn chay. Các chuyên gia 
dinh dưỡng cũng khẳng định chế độ ăn chay có thể 
cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho mọi 
lứa tuổi. Qua khảo sát, người ăn nhiều thức ăn có 
nguồn gốc thực vật hơn trong bữa ăn sẽ có tỉ lệ mắc 
các bệnh như: tim mạch, ung thư, cao huyết áp… 
thấp hơn người ăn nhiều thịt động vật.

Trong gia đình và xã hội, Phật giáo đề cao sự hòa thuận và 
trách nhiệm của con người thông qua thực hiện Tứ trọng ân 
(ân cha mẹ, ân quốc gia, ân thầy cô, ân đàn na tín thí).
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Thứ tư là trồng rừng. Khi còn tại thế, Đức Phật chọn 
rừng xanh là nơi đản sinh, xuất gia, thành đạo và 
nhập Niết bàn. Trong kinh có ghi lại rằng, sau khi 
thành đạo dưới cội Bồ đề, Đức Phật đã lặng ngắm 
trong một tuần cội cây Bồ đề, để biểu lộ lòng biết 
ơn đối với cội cây đã che chở mưa nắng cho Ngài 
trong suốt thời gian tu tập. Đó là một bài học vĩ đại 
về lòng biết ơn mà Đức Phật gửi lại cho muôn đời 
và người đệ tử Phật.

Thật vậy, rừng là cái nôi của sự sống, là “lá phổi 
xanh” của mẹ Trái Đất, là nơi sinh sôi nảy nở của 
muôn loài muôn vật. Nhờ có rừng, nước được giữ 
lại trên bề mặt, không bị tụt sâu vào lòng đất, con 
người có oxi, không khí được thanh lọc. Chúng ta 
yêu thương loài người, yêu quý sự sống trên Trái 
Đất thì phải cứu rừng, tạo lại rừng cây xanh để giữ 
gìn sự sống cho muôn loài. Bên cạnh việc làm nhiều 
công đức như cứu trợ đồng bào bị thiên tai, việc cực 
kỳ quan trọng để giải quyết triệt để cái gốc của thiên 
tai là phải tạo lại rừng. Và khi đó, chỉ có cách giúp 
mọi người sống có đạo đức, tin vào nhân quả, đồng 
thời kêu gọi trồng lại rừng…, ta mới có thể giúp họ 
thoát khỏi những nỗi khổ đó. Ngoài việc tạo lại môi 
trường sống, giữ nước trên bề mặt, rừng còn có tác 
dụng tạo lại sự tương tác tâm linh cho thế giới. Hiện 
nay, tâm hồn con người dần dần khô cằn đi vì rừng 
cây ngày càng bị giảm bớt. Vì vậy, chúng ta phải tạo 
lại rừng cây để nâng cao tâm hồn con người. Nếu có 
nhiều rừng cây xanh, đời sống tâm hồn con người 
sẽ thay đổi, tốt hơn rất nhiều. Đến một nơi có nhiều 
cây xanh, tự nhiên chúng ta có cảm giác con người 
sống ở đó hiền lành, tử tế.

Có thể nói, những giáo lý mà Đức Phật dạy phù hợp 
với quy luật tự nhiên, là biện pháp hữu hiệu để bảo 
vệ môi trường và cuộc sống con người. Đó là cách 
sống hiểu biết và cao thượng, hạn chế tâm vị kỷ, 
mang lại lợi ích cho tất cả chúng sinh, sống hài hòa 
với thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái. Hãy 
cùng nhau trồng thật nhiều cây để giữ gìn sự sống 
cho Trái Đất. Trái Đất sẽ ngập tràn hạnh phúc bởi 
những tâm hồn biết yêu thương, biết ơn những điều 
cao quý, như rừng đã cho con người biết bao điều…

Chấp hành quy định pháp luật về giao thông
Đạo đức Phật giáo đề cao tinh thần tự giác của con 
người, phát huy tối đa khả năng làm chủ từng suy 
nghĩ, lời nói, hành động của bản thân trong các mối 

quan hệ và thực hành quy tắc đạo đức. Trong văn 
hóa giao thông, điều này cần phát huy mạnh mẽ để 
người tham gia giao thông có ý thức tự giác nghiêm 
túc chấp hành luật giao thông, đặc biệt là ý thức cộng 
đồng mà pháp luật không quy định. Việc chấp hành 
giao thông do luật pháp điều chỉnh. Người tham gia 
giao thông có ý thức tự giác chấp hành luật giao 
thông bởi họ hiểu tầm quan trọng của việc chấp hành 
luật và hậu quả bị xử phạt nếu không chấp hành.

Tuy nhiên, tình trạng không chấp hành, lách luật, 
thiếu ý thức khi tham gia giao thông vẫn còn nhiều. 
Bởi ý thức là đạo đức ở tầm cao. Luật tác động từ 
bên ngoài vào, còn đạo đức thì xuất phát từ sâu 
trong nội tâm. Người tu hành có giới luật - khó giữ 
hơn rất nhiều so với các quy tắc ngoài đời sống, 
nhưng người tu vẫn giữ được, bởi lẽ họ có đạo đức 
xuất phát từ luật nhân quả. Bởi vậy, muốn nâng cao 
ý thức người dân trong việc chấp hành luật giao 
thông, việc ứng dụng, tuyên truyền luật nhân quả, 
đạo đức lái xe, đạo đức khi tham gia giao thông,.. 
là điều cốt lõi. 

Lái xe an toàn
Dù chấp hành luật giao thông, có ý thức cộng 
đồng, nhưng những rủi ro tai nạn vẫn có thể xảy 
ra khi tham gia giao thông. Phật giáo có những 
cách thuận theo luật Nhân quả để giảm thiểu tối đa 
những rủi ro đó.

Thứ nhất, theo luật nhân quả, một người thường làm 
các việc công ích liên quan đến đường sá giao thông 
sẽ có phúc giúp tránh khỏi những rủi ro, tai nạn. Ví 
dụ: Tuyên truyền, giảng dạy luật giao thông cho mọi 
người; cứu giúp người bị nạn trên đường; nhường 
đường cho các xe y tế, xe cấp cứu, xe chữa cháy, 
đưa người già yếu, trẻ nhỏ qua đường; giữ đúng làn 
đường, không lấn trái; khởi tâm từ bi yêu thương tất 
cả mọi người đang tham gia giao thông; cầu nguyện 
cho tất cả mọi người tham gia giao thông được an 
toàn; nhặt rác cho sạch đường; hiến đất làm đường; 
xây cầu, đắp vá đường; khi xây nhà, lui vào một 
phần tường nhà, hàng rào, cho đường đi rộng hơn…

Thứ hai, tu tập thiền định để giúp loại bỏ vọng 
tưởng, tinh thần minh mẫn, sáng suốt để xử lý kịp 
thời những tình huống xảy ra khi tham gia giao 
thông. Khi ngồi thiền, ta luôn tác ý biết rõ toàn thân. 
Khi vọng tưởng khởi lên không cố ý diệt trừ vọng 
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tưởng, nhẹ nhàng quay lại cảm giác toàn thân. Thực 
hành ngay cả trong đời sống, lúc nào cũng nhớ về 
thân, cảm giác khắp cơ thể sẽ giúp ta có được sự 
tỉnh giác và sáng suốt. Tâm trí sáng suốt không bị 
những ý nghĩ vẩn vơ che mờ, việc lái xe sẽ trở nên 
an toàn và phòng tránh được rủi ro.

Tinh thần tương thân tương ái
Đạo Phật là đạo từ bi và trí tuệ, được thể hiện qua 
hành động. Người có lòng từ bi thì không thể làm 
ngơ trước thống khổ nhân loại. Khi còn tại thế, Đức 
Phật đã dạy các vị Tỳ kheo hãy đi khắp nơi vì lòng 
từ bi đối với cuộc đời, vì lợi lạc và hạnh phúc của 
Trời và Người. Đạo Phật luôn đồng hành cùng Đảng, 
Nhà nước trong các hoạt động tương thân tương ái 
như: nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật, ủng hộ đồng 
bào vùng lũ, thăm nuôi mẹ Việt Nam Anh hùng, 
trao tặng nhà tình thương, phát thưởng chương trình 
khuyến khích học đường, tặng quà tết cho người 
nghèo, trao quà cho bệnh nhân mổ tim, chạy thận, 
làm đường, xây cầu, làm giếng nước sạch…

Phật giáo chủ trương đem tình yêu thương đến với 
mọi người. Sự rung động, lòng trắc ẩn, cao thượng 
hướng về nỗi đau của người khác sẽ định hướng cho 
con người trong lý trí, hành động, sẵn sàng quên 
mình vì mọi người, phát huy bản tính thiện, diệt trừ 
tham, sân, si, giúp cho con người vượt qua u mê, bể 
khổ, luân hồi đến với sự thanh tịnh trong sạch. Mỗi 
người phải biết chọn cho mình một cộng đồng để 
yêu thương, thay vì chỉ biết yêu thương bản thân, 
yêu thương gia đình mình. Trong cái thang của ta từ 
nhỏ nhất là bản thân cho tới lớn nhất là vũ trụ này, 
thì trong cấp độ từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất, cái 
trung tâm nhất vừa đủ để ta cao thượng mà không 
quá xa vời là tình yêu đất nước. Do đó, một người 
có trí tuệ, khôn ngoan, có đạo đức thì phải lo vun 
đắp tình yêu tổ quốc trong tim mình, vì tình yêu đó 
vừa đủ cao thượng, vừa đủ thực tế, mà vừa đủ làm 
điểm quy đồng cho mọi tình yêu khác. Đó là lý do 
tại sao ta yêu đất nước này.

Ngày nay, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến 
vấn đề đạo đức học đường. Đóng góp nhu cầu đó, 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức các khóa tu 
định kỳ cho học sinh để các em gieo trồng hạt giống 
yêu thương nhân ái, hiểu được cội nguồn nhân quả, 
giáo dục cho giới trẻ sống có lý tưởng, trau dồi đạo 
đức, thực hành nếp sống lành mạnh. Giảng dạy kỹ 

năng sống, ý thức bảo vệ môi trường để các em biết 
yêu thương, sống có ích với cộng đồng xã hội. Nhân 
sinh quan Phật giáo đã hòa đồng với tập quán, tín 
ngưỡng truyền thống của người Việt Nam. Đạo đức 
xã hội coi trọng chữ tâm, coi đây là gốc để tạo nên 
một con người, là sức mạnh, động lực cho sự phát 
triển xã hội. Tư tưởng Phật giáo đã góp phần củng 
cố đạo đức xã hội, tôn vinh những giá trị văn hóa 
dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân 
tương ái, lá lành đùm lá rách, góp phần tạo nên nhân 
cách con người.

Sự hiếu thảo của con cái với cha mẹ
Phật giáo là một trong những tôn giáo luôn đề cao 
chữ Hiếu. Đức Phật và các vị Thánh Tăng A La Hán 
là những tấm gương hiếu hạnh bậc nhất cho mỗi 
người chúng ta noi theo. Song, thật đáng tiếc giá 
trị đạo đức, nhất là chữ Hiếu, ngày nay đang bị xói 
mòn bởi chủ nghĩa thực dụng. Thật đau lòng mỗi 
khi những hình ảnh cha mẹ bị con cái ngược đãi, 
nạn bạo hành gia đình, các chuẩn mực giá trị đạo 
đức tốt đẹp bị xâm phạm mà phương tiện truyền 
thông đại chúng đã loan tin trong thời gian qua. Hơn 
lúc nào hết, Phật giáo cần phát huy vai trò của mình, 
đưa những giá trị nhân văn tốt đẹp của Phật giáo về 
lòng hiếu kính cha mẹ lan rộng ra toàn xã hội, đặc 
biệt đến với giới trẻ. Đó là những lời dạy của Đức 
Phật về luật nhân quả: Quả báo xấu nặng nề về tội 
bất hiếu, quả báo lành cho những ai hiếu thảo. Khi 
con người tin hiểu nhân quả rồi thì mọi việc làm, 
lời nói, suy nghĩ đều đúng đắn, những người xung 
quanh cũng được thoải mái, an vui, lợi ích.

KẾT LUẬN
Đạo đức con người Việt Nam đối mặt nhiều thời cơ 
và thách thức. Phật giáo đã thể hiện tinh thần nhập 
thế của mình qua các hoạt động thiện sự góp phần 
lành mạnh hóa suy nghĩ, lời nói, việc làm cho con 
người. Hiểu được những giá trị đạo đức mà Phật giáo 
mang lại cho dân tộc, Đảng và Nhà nước đã có nhiều 
chính sách tôn giáo phù hợp, chính sách phát triển 
kinh tế - xã hội đúng đắn nhằm phát huy vai trò tích 
cực của đạo đức Phật giáo qua đó nâng cao đời sống 
vật chất và tinh thần cho nhân dân, tạo được sự tín 
nhiệm trong nhân dân, huy động sức mạnh toàn dân, 
kiên quyết đấu tranh chống lại các thế lực thù địch 
lợi dụng Phật giáo để chống phá sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng một xã hội tốt 
đời đẹp đạo, dân chủ, công bằng, văn minh.
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VĂN HÓA 
TÂM LINH 

trong du lịch 
ở vùng Bắc Trung bộ

Nguyễn Như Bình* 

Tìm về
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Du lịch tâm linh hoàn toàn khác 
với việc tham quan các địa danh 
và ngắm nhìn các chiều kích vật 
lý. Du lịch tâm linh có nghĩa là 
thăm viếng trái tim và tâm trí của 
những bậc hiền triết.

Tóm tắt: Hiện nay, ở Bắc Trung bộ nói riêng và ở Việt Nam nói chung, 
xu hướng du khách tìm về các điểm văn hóa tâm linh đang trở nên thịnh 
hành. Loại hình du lịch này bước đầu đã thể hiện những ưu điểm vượt 
trội và đạt được một số thành tựu nhất định, song vẫn còn những tồn tại 
cần khắc phục. Nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch văn hóa tâm 
linh ở Bắc Trung bộ trong thời gian tới, đồng thời nâng cao đời sống 
tinh thần người dân thông qua các cuộc tham quan, hành hương, bài 
viết này chủ yếu đi vào tìm hiểu thực trạng và đưa ra một vài giải pháp 
nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị tâm linh thông qua du lịch. 
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MỞ ĐẦU
Khi xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu vật chất 
của con người ngày càng được đáp ứng dễ dàng. 
Tuy nhiên, như vòng quay luân hồi, đến một giới 
hạn nào đó, con người lại quay về với những giá 
trị tâm linh như một cách thể hiện, khám phá bản 
thân, vũ trụ và tìm kiếm giá trị sống đích thực cho 
chính mình giữa nhịp sống bộn bề, lo toan… Trong 
hoạt động du lịch, du khách bắt đầu tìm đến các địa 
điểm văn hóa tâm linh để chiêm ngưỡng và bày tỏ 
lòng thành.  

Ở châu Á, đặc biệt là những quốc gia theo Phật 
giáo như: Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan…, du 
lịch tâm linh đã hình thành và phát triển mạnh mẽ 
từ lâu. Tại Việt Nam, hơn mộ t thậ p kỷ  nay, du lị ch 
tâm linh cũng trở  thà nh mộ t ngà nh kinh tế  phá t 
triể n mạ nh, bên cạnh các cơ sở thờ tự, hệ thống lễ 
hội là một thành tố quan trọng trong kho tàng di 
sản văn hóa Bắc Trung bộ, có vai trò to lớn, không 
thể tách rời trong đời sống cộng đồng dân tộc. 
Hiện nay, với sự đổi thay nhiều mặt của đất nước, 
lễ hội truyền thống Việt Nam đang có sự biến đổi 
cả về nội dung và hình thức biểu hiện. Việc khai 
thác và mở rộng các nội dung, thành tố của lễ hội 
địa phương phục vụ kinh doanh du lịch là vấn đề 
mới, hứa hẹn tiềm năng to lớn. Trước tình hình đó, 
nhằm đa dạng hóa và bắt nhịp xu hướng chung của 
ngành du lịch, Bắc Trung bộ cũng bắt đầu chú ý 
đến du lịch tâm linh. Tuy nhiên, bên cạnh những 
thành tựu đã đạt được, loại hình du lịch tâm linh 
này vẫn chưa thực sự khai thác hết tiềm năng và 
thế mạnh vốn có. Do đó, việc trước mắt phải tìm 
hiểu và hoạch định hướng đi riêng, giúp loại hình 
du lịch này thực sự trở thành nhu cầu thiết thực, 
đáp ứng nhu cầu của người dân.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ ĐỊA BÀN NGHIÊN 
CỨU
Du lịch tâm linh
Thuật ngữ “du lịch tâm linh” tuy mới xuất hiện 
nhưng thực tế đã diễn ra trên cả nước từ hàng trăm 
năm nay, thông qua các lễ hội truyền thống như: lễ 
hội Đền Hùng, hội Thánh Gióng, lễ Nghinh Ông, 
lễ hội Vía Bà… Trước khi thuật ngữ “du lịch tâm 
linh” được báo chí sử dụng, một thuật ngữ khác là 
“hành hương” đã có từ lâu nhưng thiết nghĩ, đây là 
hai khái niệm khác nhau mặc dù tương đồng ở một 
số khía cạnh nội hàm.

Theo GS. TS A.P.J Abdul Kalam (cựu Tổng thống 
Ấn Độ): Du lịch tâm linh hoàn toàn khác với việc 
tham quan các địa danh và ngắm nhìn các chiều kích 
vật lý. Du lịch tâm linh có nghĩa là thăm viếng trái 
tim và tâm trí của những bậc hiền triết [7]. Còn theo 
cách định nghĩa của tác giả Thích Đạt Đạo: Du lịch 
tâm linh là tìm hiểu văn hoá, giá trị truyền thống bằng 
cách thăm viếng từ tâm trí, trái tim, nuôi dưỡng và 
mở rộng sự hiểu biết hướng về cái thiện, hoà hợp với 
thiên nhiên, đồng loại, chúng sinh; nâng cao được 
giá trị tâm hồn, hiểu rõ hơn về tâm linh, đặc biệt đối 
với Phật giáo là hiểu hơn về chân lý giải thoát, giá trị 
chân thực của cuộc sống hiện tại [13]. 

Ở góc độ khác, tác giả Đinh Đức Hiền cho rằng: Du 
lịch tâm linh là loại hình du lịch văn hóa, lấy yếu 
tố văn hóa tâm linh làm mục tiêu để thỏa mãn nhu 
cầu con người trong đời sống tinh thần. Loại hình 
du lịch này chủ yếu khai thác những yếu tố văn hóa 
tâm linh trong quá trình diễn ra các hoạt động du 
lịch, dựa vào những giá trị văn hóa vật thể và phi 
vật thể gắn với lịch sử hình thành nhận thức con 
người về thế giới, những giá trị về đức tin trong tín 
ngưỡng, tôn giáo; từ đó mang lại những cảm xúc và 
trải nghiệm thiêng liêng về tinh thần của con người 
trong khi đi du lịch [6].

Còn Nguyễn Văn Tuấn lại nhận định: Du lịch tâm 
linh trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng 
có những quan niệm khác nhau và đến nay vẫn chưa 
có một khái niệm chung nhất. Tuy nhiên, xét về nội 
dung và tính chất hoạt động, du lịch tâm linh thực 
chất là loại hình du lịch văn hóa, lấy yếu tố văn hóa 
tâm linh vừa làm cơ sở vừa làm mục tiêu thỏa mãn 
nhu cầu tâm linh của con người trong đời sống tinh 
thần. Theo cách nhìn nhận đó, du lịch tâm linh khai 
thác những yếu tố văn hóa tâm linh trong quá trình 
diễn ra các hoạt động du lịch, dựa vào những giá trị 
văn hóa vật thể và phi vật thể gắn với lịch sử hình 
thành nhận thức của con người về thế giới, những 
giá trị về đức tin, tôn giáo, tín ngưỡng và những giá 
trị tinh thần đặc biệt khác. Theo đó, du lịch tâm linh 
mang lại những cảm xúc và trải nghiệm thiêng liêng 
về tinh thần của con người trong khi đi du lịch [12]. 

Với cách hiểu như vậy, có thể nhận diện những dòng 
người đi du lịch đến các điểm văn hóa tâm linh gắn 
với không gian văn hóa, cảnh quan các điểm du lịch 
nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch, trong đó nhu cầu tâm 



VĂN HÓA PHẬT GIÁO   1 - 10 - 2022       39

PHẬT GIÁO & THỜI  ĐẠI

linh được xem là cốt yếu. Khách du lịch tâm linh ở 
Việt Nam thường tụ hội về các đền, chùa, lăng tẩm, 
khu tưởng niệm, những vùng đất linh thiêng gắn 
với phong cảnh đặc sắc và văn hóa truyền thống để 
tham quan, tìm hiểu văn hóa lịch sử, triết giáo, cầu 
nguyện, chiêm bái, tri ân, thiền,… Thông qua đó, 
hoạt động du lịch mang lại những cảm nhận, giá trị 
trải nghiệm và giải thoát trong tâm hồn, cân bằng, 
củng cố đức tin, hướng tới những giá trị chân, thiện, 
mỹ và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Như vậy, du lịch văn hóa tâm linh là một phạm trù 
rộng, thườ ng gắ n vớ i lị ch sử  dân tộ c, đứ c tin và  
hướ ng thiệ n, loạ i bỏ  yế u tố  mê tí n dị  đoan. Có nhiều 
hình thức du lịch tâm linh nhưng tựu trung lại có hai 
loại hình cơ bản là du lịch thông thường kết hợp tham 
quan chùa và du lịch hành hương. Du lịch tâm linh 
bao hàm cả hành trình tìm kiếm các giá trị văn hóa 
truyền thống lẫn tìm lại chính mình. Khơi dậy đời 
sống giác ngộ của khách du lịch ở những địa danh 
tâm linh chính là mục tiêu của các tour du lịch tâm 
linh. Có thể nói, du lịch tâm linh là một loại hình du 

lịch đặc thù, đưa con người đi vào thế giới tâm hồn, 
cảm nhận trọn vẹn tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, 
nét văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc. Vì thế, 
du lịch tâm linh đang ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Đặc điểm vùng Bắc Trung bộ 
Bắc Trung bộ có địa bàn từ phía Nam dãy Tam Điệp 
tới phía Bắc đèo Hải Vân, gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, 
Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa 
Thiên-Huế. Nằm trên trục giao thông Bắc-Nam về 
đường sắt, đường bộ, đây là trung tâm du lịch quan 
trọng với 3 di sản thế giới: Vườn quốc gia Phong 
Nha - Kẻ Bàng, quần thể di tích Cố đô Huế, Nhã nhạc 
cung đình Huế; là vùng đất sản sinh ra nhiều danh 
nhân văn hóa - chính trị Việt Nam như: Hồ Chí Minh, 
Nguyễn Du, Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn… Ngoài ra, 
Bắc Trung bộ còn có nhiều bãi biển đẹp như: Sầm 
Sơn, Cửa Lò, Thiên Cầm, Nhật Lệ, Lăng Cô…; các 
vườn quốc gia Bến En, Pù Mát, Vũ Quang, Bạch Mã.

Bắc Trung bộ Việt Nam có vị trí chiến lược hết sức 
quan trọng trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt 

Có nhiều hình thức du lịch tâm linh nhưng tựu trung lại có hai loại hình cơ bản là du lịch thông thường kết hợp tham 
quan chùa và du lịch hành hương. Du lịch tâm linh bao hàm cả hành trình tìm kiếm các giá trị văn hóa truyền thống 
lẫn tìm lại chính mình. Khơi dậy đời sống giác ngộ của khách du lịch ở những địa danh tâm linh chính là mục tiêu của 
các tour du lịch tâm linh. (Ảnh cầu Giải oan - điểm bắt đầu của cuộc hành trình leo Yên Tử - sưu tầm).
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Nam. Từ xa xưa, đây đã từng là chốn “biên thùy”, 
là nơi xuất phát của nhiều cuộc khởi nghĩa và chiến 
tranh giữ nước của dân tộc Việt Nam. Hiện nay, 
Bắc Trung bộ là nơi cư trú của 25 dân tộc khác nhau 
như: Thái, Mường, Tày, Mông, Vân Kiều… Lịch 
sử cho thấy cư dân nơi đây có nguồn gốc chủ yếu là 
người Thanh - Nghệ - Tĩnh thiên di vào Bình - Trị - 
Thiên từ thời Lý - Trần - Hậu Lê. 

Thế mạnh của du lịch văn hóa tâm linh ở Bắc 
Trung bộ
Các địa điểm du lịch văn hóa tâm linh tại đây phần 
nhiều tọa lạc trong một quần thể khá rộng lớn có núi 
rừng, biển, sông … Chẳng hạn như chùa Thiên Mụ 
(Huế) với quần thể chùa miếu trên đồi Hà Khê, nằm 
cạnh sông Hương hiền hòa tạo cho khách bộ hành cảm 
giác như hòa mình vào không gian hùng vĩ, thơ mộng, 
trữ tình. Hay như đền thờ Lê Khôi - Chiêu Trưng Đại 
vương tọa lạc ở xã Thạch Bàn (huyện Thạch Hà, tỉnh 
Hà Tĩnh) với một bên là núi cao, rừng rậm và một bên 
quay mặt về vùng biển. Theo thế núi, không gian kiến 
trúc của ngôi đền cao dần dẫn khách thập phương đến 
với sự chiêm nghiệm về công lao và sự thiêng liêng 
của Đại vương Chiêu Trưng. Ngọn Long Ngâm có 
dáng đầu rồng cúi xuống uống nước biển Đông, dòng 
Hoàng Hà (sông Sót) chảy mãi cho thế gian giao hòa 
với biển cả. Ở chốn phong ba hùng vĩ ấy, đền Chiêu 
Trưng Đại vương trầm mặc, thấp thoáng trong rừng 
xanh để quanh năm ngắm non trông bể, lắng nghe âm 
thanh của tạo hóa, hòa âm của sóng biển với gió rừng. 
Hoặc ở Quảng Bình có chùa Non trên núi Thần Đinh, 
nhìn về phía Đông là một vùng đồng bằng rộng lớn 
của huyện Quảng Ninh, có dòng Đại Giang chảy qua 
rất hữu tình. Chùa Thuyền Tôn (Huế) được kiến tạo 
trên một ngọn đồi cao, hướng về phía Tây Bắc, nhìn 
xuống phía dưới là vùng gò đất bằng phẳng, có nhiều 
khe suối ngang dọc chảy qua, bên phải là phía triền 
thấp của núi Thiên Thai, phía trái của ngôi chùa là 
những dãy đồi chập chùng, nối kế đuôi nhau, sau lưng 
là phía đầu của ngọn núi, quanh năm mây trắng lửng 
lờ, nhiều hàng thông bát ngát nối nhau tưởng như bất 
tận, một cảnh trí hùng vĩ trang nghiêm và siêu thoát 
trong toàn bộ cảnh quan của vùng…

Các di tích tâm linh thường có nhiều cảnh đẹp và tuổi 
đời nhiều thế kỷ như ở Thanh Hóa có đền Bà Triệu 
tương truyền được xây dựng từ thế kỷ thứ III để tưởng 
niệm công lao của Bà Triệu, chùa Sùng Nghiêm Diên 
Thánh được xây dựng năm 1115, chùa Tăng Phúc 

xây dựng đời Trần Anh Tông, đền Đót Tiên (1755). 
Ở Hà Tĩnh có đền Chiêu Trưng Đại vương xây dựng 
năm 1477 hay chùa Am là công trình kiến trúc độc 
đáo do Bạch Ngọc Hoàng hậu, vợ vua Trần Duệ 
Tông xây dựng cách nay hơn 600 năm, chùa Chân 
Tiên được xây dựng vào thời nhà Trần (thế kỷ XIII), 
đình Hoa Vân Hải (1639), đình Hội Thống (1659), 
chùa Hương Tích (thế kỷ XIII - XIV). Ở Nghệ An 
có di tích đền Voi xây từ thời Hậu Lê là nơi tôn thờ, 
tưởng niệm các vị thần bản thổ, các bậc tiền nhân 
đã có công giúp dân, giúp nước như cụ Phan Văn 
Bài, Hồ Cảnh Xí và Nguyễn Văn Thời; đền Thái Yên 
(năm 1679); chùa Cần Linh (thế kỷ IX), đền Sừng 
(1583), đền Vưu (1700). Ở Quảng Trị có chùa Sắc 
Tứ Tịnh Quang xây dựng vào năm 1739 đời vua Lê 
Ý Tông (năm thứ hai đời chúa Nguyễn Phúc Khoát); 
chùa Kim Sơn (năm 1583). Hay như ở Huế có khu 
Văn Miếu xây dựng vào năm 1803 dưới thời vua 
Gia Long, chùa Ba La Mật (năm 1886), chùa Báo 
Quốc (năm 1674), chùa Giác Lương (thời Lê Trung 
Hưng), chùa Hà Trung (giữa sau thế kỷ XVII), chùa 
Kim Tiên (cuối thế kỷ XVII), chùa Linh Quang (thời 
vua Thành Thái), chùa Thiên Hưng (1825), chùa 
Thiên Mụ (1601), chùa Tường Vân (1850), chùa Từ 
Đàm (1695), chùa Từ Hiếu (1848), chùa Vạn Phước 
(1847), chùa Viên Thông (1697), di tích Am Bà (thế 
kỷ XV), đình Dạ Lệ Thượng (1718)…

Quá trình hình thành và phát triển các di tích thường 
gắn với nhiều truyền thuyết độc đáo, kỳ bí lưu truyền 
trong dân gian, đến nay vẫn tồn tại như một lực hút 
mời gọi khách tham quan về chiêm ngưỡng, nhằm 
thỏa mãn óc khám phá. Ví như chùa Non trên núi Thần 
Đinh ở Quảng Bình không chỉ là phong cảnh núi non 
hữu tình mà đây còn là nơi lưu truyền câu chuyện thực 
hư “Đầu Mâu đa tiên, thần Đinh đa Phật”. Hay chùa 
Chân Tiên (Hà Tĩnh) với những truyền thuyết: Cây 
đa nơi Thái thượng lão quân nghỉ mát, dấu chân Tiên, 
chùa Vồn Sơn thờ Phật Tổ, bàn cờ Tiên, nền Sơn Tinh, 
nền Hoàng Thạch, bàu Tiên… Chùa Sư Nữ (Nghệ An) 
với những bí ẩn đầm sen trắng, chùa Trà Am (Huế) 
với huyền tích “ông cụt, ông dài” giác ngộ kinh Phật. 
Đền Cuông (Nghệ An) với mối tình (Mỵ Châu - Trọng 
Thủy) và sự kết thúc của một triều đại (An Dương 
Vương), cùng với những huyền thoại và tích hạc về cá 
voi chết cùng bóng dáng cố nhân. Chùa Phủ Na (Thanh 
Hóa) với những bí ẩn về nguồn nước thánh ở khe suối 
linh thiêng. Chùa Hương Tích (Hà Tĩnh) với truyền 
thuyết cầu tự linh thiêng của chúa Trịnh xa xưa…
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Ngoài ra, khách du lịch đến các địa danh này còn 
tham quan, ngưỡng vọng về những bậc tiền hiền có 
công khai phá, bảo vệ và xây dựng vùng đất mới 
như: đền thờ Đặng Tất, Đặng Dung (còn gọi là đền 
hai Đại Vương), đền thờ Nguyễn Biểu, đền thờ Bùi 
Cầm Hổ, đền thờ Nguyễn Tuấn Thiện (gọi chung 
là đền Kim Quy (Kim Quy Linh từ, Kim Quy Sơn 
Thần chi mộ) hay đền cụ Quận - lăng cụ Quận), 
đền thờ Nguyễn Lỗi, đền thờ Nguyễn Văn Giai (là 
đền Đức Đại Vương hay đền ông Quận), đền thờ 
Ngô Đăng Minh (cũng gọi là đền Đức Hầu Thượng) 
ở đất Hà Tĩnh. Đất Thanh Hóa có đền Bà Triệu, 
đền Lê Hoàn, đền thờ Mai An Tiêm. Ở Nghệ An có 
đền vua Mai (Nam Định), đền Nguyễn Xí, đền Ông 
Hoàng Mười (Nam Đàn), đền thờ Hoàng đế Quang 
Trung. Lăng mộ và nhà bia tưởng niệm danh tướng 
Cần Vương Mai Lượng ở Quảng Bình…

Kiến trúc các di tích du lịch cũng là một lợi thế văn 
hóa thu hút khách tham quan, du lịch. Chùa Thánh 
Duyên (Huế) xây dựng theo phong cách kiến trúc 
thời Nguyễn, đặc trưng “trùng thiềm điệp ốc” với 
bố cục Chùa (Thánh Duyên) - Các (Đại Từ) - Tháp 
(Điều Ngự) thể hiện tư tưởng Tam giáo đồng nguyên 
trong kiến trúc Phật giáo. Chùa Linh Quang (Quảng 
Bình) quay mặt về phía Nam, hướng “Bát nhã”, 
“tả thanh long” là sông Nhật Lệ, “hữu bạch hổ” là 
đồi Diêm Điền, “tiền chu tước” là sông Lũy (rào 
Lệ Kỳ), “hậu huyền vũ” là động Bùi Dùi ở Đồng 
Thành. Đền Thái Yên ở Hà Tĩnh mang đậm kiến 
trúc đền đình truyền thống từ bố cục không gian đến 
bài trí nội thất, trong đó nét độc đáo và giá trị nhất 
của đền Thái Yên là nghệ thuật điêu khắc chạm trổ, 
các kết cấu nhà đền cùng với các sản phẩm chạm trổ 
như các phù điêu long kiệu, hương án lư hương hệ 

thống bài vị long ngai, tượng phổng cùng các đồ tế 
khí khác như long đao, chân đèn, kiếm, đại đao toát 
lên một phong cách thanh thoát, giản dị, mộc mạc, 
nhẹ nhàng có sức bao quát cao nhưng không cầu 
kỳ. Còn đền Cuông (Nghệ An) được kiến trúc theo 
kiểu chữ “Tam”, tam quan đồ sộ, cổ kính rêu phong. 
Cổng giữa có ba lầu, chằng chịt rễ cây si đeo bám 
khiến cho cảnh trí càng thêm u tịch. Tòa trung điện 
xây theo kiểu chồng diêm 8 mái, còn các tòa khác 
trong đền đều có kiến trúc 4 mái, đầu đao cong vút. 
Đền Độc Cước ở Thanh Hóa được xây dựng theo 
kiến trúc chữ Đinh (kiến trúc chuôi vồ) - là dạng 
kiến trúc đền chùa vào loại và hiếm ở Việt Nam…

Khi tham quan những di tích tâm linh, bên cạnh 
việc tìm về chốn thanh bình của cảnh chùa, gần 
gũi thiên nhiên, du khách còn được tham gia vào 
các lễ hội, ngày giỗ. Chính điều này là sợi chỉ đỏ 
gắn kết truyền thống với hiện tại, tác động sâu 
rộng và đồng thời là bài học lịch sử không lời về 
việc bảo tồn, phát huy tinh thần yêu nước của dân 
tộc. Ngoài ra, khi viếng thăm các địa điểm du lịch 
tâm linh này, khách du lịch còn được hòa mình 
vào các thắng cảnh du lịch thiên nhiên - văn hóa 
khác. Đồng thời, tham gia vào đời sống văn hóa 
của nhân dân trong vùng như: chợ, sinh hoạt lao 
động… Càng đi nhiều, du khách sẽ cảm nhận thêm 
về chiều sâu vũ trụ quan lẫn nhân sinh quan của 
cư dân vùng đất mới, đây không phải là sự pha tạp 
hay hỗn dung văn hóa một cách thiếu ý thức như 
nhiều người thường nghĩ. Một thế mạnh tạo động 
lực cho du lịch tâm linh là Phật giáo cũng như các 
tôn giáo khác đang được Đảng, Nhà nước tạo điều 
kiện phát triển, giúp các địa điểm du lịch thêm hấp 
dẫn và thu hút nhiều khách tham quan.

Đền Bà Triệu tương 
truyền được xây dựng 
từ thế kỷ thứ III để 
tưởng niệm công lao 
của Bà Triệu. 
(Ảnh: internet).
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quan cũng như vũ trụ quan. Việc mê tín dị đoan gây 
ảnh hưởng không tốt, tệ nạn chèo kéo khách và mất 
vệ sinh tại địa điểm du lịch tạo ấn tượng xấu.

Một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá 
trị tâm linh ở Bắc Trung bộ phục vụ phát triển 
du lịch trong tình hình hiện nay
Liên kết phát triển không gian văn hóa tâm linh 
vùng
Phát huy tính liên kết vùng Bắc Trung bộ thành 2 
cụm: Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh và Quảng 
Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế , qua đó đẩy 
mạnh liên kết trong tuyến Hành lang kinh tế Đông 
- Tây. Duy trì và phát triển các tuyến du lịch “Con 
đường Di sản miền Trung”, “Hoài niệm về chiến 
trường xưa”, “Đường Hồ Chí Minh huyền thoại”… 
đồng thời đầu tư xây dựng thêm một số tuyến du lịch 
như viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Hang 
Tám Cô và đường 20 Quyết Thắng - bến phà Long 
Đại - nghĩa trang Trường Sơn - cầu Hiền Lương - Địa 
đạo Vĩnh Mốc - thành cổ Quảng Trị - quần thể lăng 
tẩm Huế… Khai thác du lịch từ đường bộ cho khách 
Thái Lan, Lào, Việt Nam và khách các nước khác đi 
qua cửa khẩu quốc tế Hồng Vân, Cha Lo, Lao Bảo, 
La Lay; xây dựng sản phẩm du lịch chung cho khách 
du lịch quốc tế qua đường bay Đồng Hới - Chiang 
Mai, đường Hồ Chí Minh phía Tây mỗi tỉnh…

Đổi mới và tăng cường công tác quản lý nhà nước 
về du lịch tâm linh
Cần thay đổi nhận thức, quan niệm về du lịch tâm 
linh, không xem các chuyến hành hương từ xưa đến 
nay là mê tín dị đoan, đồng thời cần có ban ngành 
riêng chuyên quản lý hệ thống các di tích, thắng tích 
và các lễ hội trên hai phương diện kinh tế và du lịch. 
Trong công tác quản lý, cần tổ chức cuộc khảo sát 
toàn diện về thực trạng các cơ sở du lịch tâm linh 
để có cái nhìn tổng quát. Phát huy vai trò của các 
tổ chức kinh tế, xã hội… trong việc bảo tồn và khai 
thác các giá trị văn hóa tâm linh, thu hút nguồn vốn, 
nguồn nhân lực… Liên kết, tổ chức hài hòa giữa 
du lịch chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp, giữa 
cơ sở văn hóa tâm linh với các công ty du lịch giúp 
du lịch tâm linh thêm chuyên nghiệp, bài bản. Mỗi 
địa phương cần xác định thế mạnh của mình để có 
hướng đi phù hợp; các di tích phải đảm bảo những 
giá trị phong phú, đặc sắc cả về số lượng lẫn chất 
lượng, có sự kết hợp với các loại tài nguyên khác để 
phát triển thành các tuyến du lịch.

Chùa cổ Thánh Duyên (Huế) (Ảnh: sưu tầm).

Một số tồn tại cần khắc phục của du lịch văn hóa 
tâm linh ở Bắc Trung bộ
Về nhận thức, ý niệm du lịch tâm linh còn mới mẻ 
với ngành du lịch, dù thực tế nó đã có mặt từ lâu 
nên dẫn đến một số mặt hạn chế, như: Thiếu sự quy 
hoạch khung chương trình xây dựng tour, tuyến du 
lịch và địa điểm du lịch. Chưa khai thác tốt, triệt để 
cả về nội dung lẫn hình thức của loại hình du lịch 
này. Các tuyến, tour du lịch tâm linh chưa thực sự 
làm tốt ý nghĩa của mình là thực hiện tốt về nguồn 
với tâm linh mà còn đặt nặng nhiều về yếu tố kinh 
tế, vì thế mất đi bản sắc đặc trưng của bản thân loại 
hình du lịch mà mình chuyển tải. Đồng thời, các 
tuyến và tour du lịch tâm linh chưa thật sự phong 
phú và đa dạng, du khách ít được lựa chọn.

Phần lớn các chương trình du lịch tâm linh diễn 
ra một cách tự phát, manh mún, mạnh ai nấy làm. 
Khách đến chỉ được ngắm cảnh, thắp hương… 
nhưng rất ít được giao lưu với các Tăng Ni đức độ 
để trải lòng với chốn an nhiên, tìm về nơi thanh bình 
qua những câu kệ, lời kinh. Điểm hạn chế nữa là 
các cơ sở, địa điểm du lịch tâm linh đều na ná nhau 
về cảnh sắc, chưa có nét riêng độc đáo nhằm thu 
hút khách tham quan. Đội ngũ hướng dẫn viên phần 
nhiều còn thiếu kinh nghiệm trong việc chuyển tải 
kiến thức và ý nghĩa của từng di tích tâm linh, chưa 
có sự trải nghiệm thấu đáo các vấn đề nhân sinh 
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Việc tổ chức định kỳ phải đảm bảo đầy đủ các 
yếu tố cấu thành nên hoạt động văn hóa; triệt để 
không xảy ra các tình trạng chèo kéo khách du 
lịch, gây mất cảnh quan, thẩm mỹ tạo ấn tượng 
không tốt đối với khách tham quan. Mở các lớp 
diễn giải giáo dục ý thức cộng đồng cư dân địa 
phương và du khách nhằm nâng cao hiểu biết, 
nhận thức được tầm quan trọng về các giá trị văn 
hóa, môi trường, qua đó tạo ý thức, nỗ lực tham 
gia vào công tác bảo tồn, tôn tạo các di sản văn 
hóa. Nhìn chung, đổi mới và tăng cường công 
tác quản lý nhà nước về du lịch tâm linh chủ yếu 
phát huy ở ba mặt: Định hướng - Khuyến khích 
- Hỗ trợ.

Thực hiện công tác quy hoạch và đa dạng hóa các 
sản phẩm du lịch tâm linh
Công tác quy hoạch, phát triển du lịch tâm linh 
chủ yếu để đa dạng hóa lịch trình, tạo ra những 
tour, tuyến, điểm du lịch hấp dẫn có sức cạnh 
tranh cao; việc thực hiện công tác quy hoạch phải 
gắn với việc quy hoạch giao thông, quy hoạch cơ 
sở hạ tầng, nhất là thực hiện các giải pháp khắc 
phục tình trạng ô nhiễm môi trường… ở từng địa 
phương. Các quy hoạch này phải đồng bộ, phối 
hợp nhịp nhàng và lâu dài, tránh trường hợp dục 
tốc bất đạt, cái quy hoạch trước, cái quy hoạch 
sau nhìn nham nhở, rối ren. Khi quy hoạch phải 
đảm bảo quy mô, mức độ phát triển du lịch không 
vượt quá ngưỡng làm thay đổi truyền thống và 
suy giảm các giá trị văn hóa. Cần có những bảng 
giới thiệu ngắn gọn về lịch sử hình thành và phát 
triển, những lời Phật dạy, những kiến thức sơ 
đẳng về Phật học… để người du lịch tự tìm đọc 
và ngẫm nghĩ. 

Xây dựng đội ngũ nhân lực
Đội ngũ quản lý phải là những người nắm vững 
những tri thức mới, kiến thức nghề nghiệp, có tầm 
nhìn sâu sắc về giá trị văn hóa đặc trưng của các di 
tích. Đội ngũ hướng dẫn viên cần có trình độ ngoại 
ngữ và khả năng giao tiếp tốt, hiểu biết sâu sắc về 
văn hóa Việt Nam và văn hóa tôn giáo; cần chú 
trọng vào đội ngũ các con em bản địa bởi họ xuất 
thân từ môi trường địa phương. Cần nhận thức rằng 
công tác đào tạo nhân lực để phục vụ du lịch không 
chỉ giao khoán cho các trường đào tạo ngành du lịch 
hay các công ty lữ hành mà phải do các cấp chính 
quyền phối hợp thực hiện.

THAY LỜI KẾT
Đánh giá đúng giá trị, nhìn ra được tiềm năng và 
biến tiềm năng thành hiện thực là những bước đi hết 
sức cơ bản để một sản phẩm văn hóa trở thành một 
sản phẩm du lịch. Hiện nay, ngày càng nhiều người 
đi tìm cho mình sự thanh thản tâm hồn giữa cuộc 
sống bộn bề căng thẳng và lo toan. Bắc Trung bộ 
hoàn toàn có thể phát triển thành một trung tâm du 
lịch văn hóa tâm linh lớn của khu vực miền Trung. 
Vì vậy, các di tích ở đây cần được bổ sung nhiều 
yếu tố từ con người đến cơ sở vật chất và cả cách 
thức vận hành quản lý phù hợp, linh hoạt… Khi tiến 
hành khai thác nguồn tài nguyên này chúng ta cũng 
cần lưu ý rằng tôn giáo là lĩnh vực đặc thù nên phải 
cẩn thận để giữ được sự hài hòa giữa du lịch và 
tôn giáo. Điều này không riêng gì với khu vực Bắc 
Trung bộ mà còn mở rộng ra các khu vực đã, đang 
và sẽ khai thác loại hình du lịch tâm linh. 

Chú thích và tài liệu tham khảo:
* Thạc sĩ Nguyễn Như Bình, Công tác tại Thông Tấn xã Việt Nam
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PHẬT GIÁO & THỜI  ĐẠI

Có thể khẳng định, một trong những phương 
diện quan trọng của Phật pháp là công cuộc 
hoằng pháp. Điều cốt yếu này vẫn hằng tồn, 

phát triển cùng với dòng chảy Phật pháp. Hoạt động 
thường nhiên đó phải luôn được vun bồi thêm, thúc 
đẩy thêm mãi…

Việc triển khai “Đào tạo cao cấp Giảng sư khu vực 
phía Bắc” là sự cộng lực cho công cuộc hoằng pháp vô 
cùng ý nghĩa của Phật giáo nước nhà. Nói vậy bởi, đào 
tạo Giảng sư đã thành tựu được 10 khóa tại phía Nam. 
Quý Tăng, Ni sau khi tốt nghiệp đã có những đóng góp 
nhất định cho việc hoằng dương chánh pháp trên nhiều 
phương diện. Nhưng một thực tế hiển hiện là vô vàn 
khoảng trống, thiếu hụt do khoảng cách không gian và 
đặc thù văn hóa, phong tục… chưa được lấp đầy. Đối 
với lịch sử đào tạo hoằng pháp nước nhà, chương trình 
đào tạo Giảng sư phía Bắc “đi sau” nhưng lại có nhiều 
lợi thế và vì thế, chắc chắn sẽ tô đẹp thêm cho Phật giáo 
Việt Nam. Từ góc nhìn cá nhân và thực tế bản thân đã 
được may mắn tham gia góp ý cho chương trình đào tạo 
cũng như trực tiếp chia sẻ với quý giảng sinh hai môn 
học, tác giả vui mừng cho tương lai hoằng pháp khu vực 
phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung. 

Mấy suy nghĩ về

hoằng 
pháp 

Nguyễn Đức Can*

từ một chương trình 
đào tạo

Sự đón nhận nồng 
nhiệt chương trình 
đào tạo của Tăng, Ni 
sinh không chỉ của 
các vùng đô thị còn 
còn cả các tỉnh miền 
núi Tây Bắc, Đông 
Bắc cách trở, các tỉnh 
miền Trung xa xôi đã 
nói lên tinh thần cầu 
học, khát vọng làm 
tốt hơn nữa công tác 
hoằng pháp... 
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Niềm vui, sự tin tưởng, hy vọng 
có được nhờ nhìn vào đường 
hướng vận hành, tổ chức, đào 
tạo. Chỉ nói riêng mảng đào tạo, 
chương trình đào tạo Giảng sư 
phía Bắc đã thâu thái, tổng kết 
từ những kinh nghiệm, thành tựu 
đào tạo của khu vực phí Nam và 
từ các cơ sở đào tạo Tăng tài khác 
ở trong và ngoài nước. Những 
kinh nghiệm đào tạo nghiệp vụ 
Sư phạm chuyên biệt cho những 
người làm công tác giáo dục cũng 
được tìm hiểu, soi chiếu. Sự tổng 
hợp khá toàn vẹn, có chiều sâu 
từ nhiều phương diện cùng với 
sự chỉ dạy của các bậc Tôn túc, 
trí thức Phật giáo,… đã làm nên 
một chương trình đào tạo vừa đáp 
ứng nhu cầu hiện tại, vừa hướng 
về tương lai cho đối tượng đào 
tạo. Diễn tả một cách đơn giản, 
chương trình đào tạo gồm các 
mảng kiến thức nền tảng; kiến 
thức phương pháp luận chuyên 
biệt; kiến thức Sư phạm chuyên 
sâu; kỹ năng mềm về giao tiếp, 
tổ chức các sự kiện, hoạt động 
Phật giáo… Như thế, chương 
trình đào tạo Giảng sư phía Bắc 
tưởng như đang đi những bước 
ban đầu nhưng là bước đi của nội 
lực vững chãi, từ sự nâng đỡ của 
truyền thống và sự tương hỗ của 
bao duyên lành.

Niềm tin vui, hy vọng còn đến từ 
việc triển khai chương trình đào 
tạo. Khát vọng tha thiết và chương 
trình đào tạo có khả thủ đến mấy 
mà không có sự đón nhận và thực 
thi tốt thì nó vẫn xa vời. Sự đón 
nhận nồng nhiệt chương trình đào 
tạo của Tăng, Ni sinh không chỉ 
của các vùng đô thị còn còn cả 
các tỉnh miền núi Tây Bắc, Đông 
Bắc cách trở, các tỉnh miền Trung 
xa xôi đã nói lên tinh thần cầu 
học, khát vọng làm tốt hơn nữa 

công tác hoằng pháp của các đệ 
tử Phật và sứ mệnh đúng đắn của 
mô hình đào tạo. Để chương trình 
đào tạo có thành tựu, một điều 
quý giá là trao truyền của các bậc 
Tôn túc Hòa thượng, Thượng tọa 
khả kính. Từ sự ưu ái, quý mến 
chương trình đào tạo này, quý 
ngài với kiến thức uyên bác, kinh 
nghiệm hoằng pháp diệu dụng đã 
giúp Tăng, Ni giảng sinh tu rèn 
để vừa có được tri thức phong 
phú vừa dạt dào niềm khao khát 
dấn thân của một nhà hoằng pháp 
tương lai.

Niềm tin vui, hy vọng nữa là việc 
tạo sự gắn kết, tương trợ, cộng 
tâm, cộng trí bền chặt của Tăng, 
Ni giảng sinh trong toàn khóa học. 
Tư tưởng này không chỉ được 
triển khai và thực thi trong suốt 
quá trình đào tạo, trong công tác 
thực tập, thực hành mà còn được 
tiếp tục thiết thực và hiệu quả hơn 
sau khi các vị học viên tốt nghiệp 
trở về trụ xứ. Sự tương tác, hỗ 
trợ, kết nối giữa các nhóm trên 
cở sở những hạt nhân tiêu biểu đã 
giúp nâng đỡ, thôi thúc tinh thần 
chủ động vươn lên, dần vượt qua 
những hạn chế ban đầu để cứ thế 

mà tiếp tục tinh tiến lên mãi. Rồi 
việc tạo ra một không gian đắc 
dụng để các Tăng, Ni giảng sinh 
tiếp tục phát huy sở năng, sở kiến 
sau khi đã tốt nghiệp cũng là cách 
để tri thức Phật pháp mãi tỏa sáng 
và sự nỗ lực của người học mãi 
được tận hiến… Những dịp trọng 
đại trong đạo, các chương trình 
thuyết giảng và chia sẻ Phật pháp 
của “cựu người học” đã làm cho 
công cuộc hoằng pháp có một 
sinh khí và thành tựu mới mẻ, rất 
ý nghĩa. Trong những bước đi ấy, 
đôi khi vẫn còn chưa được thực 
sự ưng thuận, nhưng điều đáng 
quý là sự nỗ lực điều chỉnh, linh 
hoạt thực hiện để kết quả dần tốt 
đẹp thêm. 

Đánh giá, tổng kết một việc lớn 
cần có thêm nhiều thời gian và 
thể nghiệm. Nhưng với sự trong 
ngần trong khát vọng và tận lực 
tận tâm trong thực thi, chắc chắn 
vườn hoa đẹp của công cuộc 
hoằng pháp lợi sinh sẽ càng thêm 
tươi đẹp! 

Chú thích:
[*] Tiến sĩ Nguyễn Đức Can, Giảng viên 
Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Với sự trong ngần trong khát vọng và tận lực tận tâm 
trong thực thi, chắc chắn vườn hoa đẹp của công cuộc 

hoằng pháp lợi sinh sẽ càng thêm tươi đẹp!
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  Lê Đức Đồng

Khi gieo mùa hạ vào tay
Tiếng ve sôi, bật nhành cây phượng hồng.
Bốn bề nắng hạ mênh mông
Bóng cây râm mát, người trồng nơi đâu?

Gieo mùa xuân chốn đồng sâu
Biếc xanh ngọn lúa, trắng phau cánh cò.
Đồng quê còn vọng câu hò
Lặng thầm đứng đợi con đò chờ mong…

Gieo mùa thu ở bến sông
Vội vàng lá rụng theo dòng tìm nhau.
Vàng thu mới thật nhiệm màu
Gió vương mây trắng đỉnh đầu, nào hay…

Gieo mùa đông ở đôi tai
Vọng về tiếng gọi những ngày nắng mưa.
Gieo niềm tin giữa câu thơ
Ung dung, tự tại; suốt mùa bình yên.

Gieo yêu thương, mãi gặp hiền
Lắng sâu tâm vững chí bền sắt son…

  Khánh Hạ

Ta là ai giữa cõi trần
Có phải chăng bọt bóng dễ tan của hạt mưa trút đổ
Hay vị mặn của biển ngọc hóa thân
Ta là ai mà thân mình trịch đầy nông nổi 
Những não phiền trút mãi chẳng vơi
Và chiếc túi A-lại-da đó 
Đã buộc vào mỗi kẻ trần gian
Chốn ta-bà ngã bóng nhoài 
Ta là ai sao mãi vương mang
Đến …và…đi…
Chỉ mỗi nghiệp trần
Con đường đời có khi đã sẵn 
Tấm lưới vô hình quàng mắc trên thân
Người chẳng chịu biết
Đôi khi lại muốn quên…tự mình đánh tráo
Ta là ai sao mãi dặm trường 
Sao không bỏ lại cuối ngõ đường 
Chiếc gánh vô minh bao đời nặng bước 
Để lòng thơi thảnh lạc an 
Thả trôi theo dòng một chiếc bè qua bến…

TA LÀ AI...
Khi ta 
gieo mùa
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  Nhã Minh

Cuộc đời sinh tử vô thường
Hoa sen một đóa còn vương giấc nồng
Trần gian là chốn mênh mông
Bước chân bình đạm lòng không u buồn.

Em về buổi ấy nắng buông
Đôi con mắt khép khu vườn mây tan
Nhẹ nhàng mơ cõi niết bàn
Nhân sinh không uổng khói đan ráng chiều.

Em về bao nỗi thương yêu
Hoá thành nước mắt quạnh hiu tim người
Cánh hồng thinh lặng khẽ rơi
Chào em một tiếng chơi vơi nắng vàng.

Dòng sông sinh tử mơ màng
Em về bên ấy dở dang bên này
Ngỡ ngàng hoa bắp khẽ lay
Rưng rưng...buông bỏ...bàn tay...em về.

        Đào Thu Phương

Vườn chiều mây trắng sáng ngần
Đường trơn muôn thuở mọi lần vẫn đi.

Chuyện đời ta bớt sân si
Thành tâm tĩnh lại buồn gì được đâu.

Lòng người trông tựa biển sâu
Bình yên lan tỏa từ lâu… luôn là.

Cùng chung một cõi Ta bà
Trầm nghe tiếng sóng cũng là trong tâm.

Hương sen an ủi… lỗi lầm
Tìm về một chốn dừng chân cửa Thiền.Em về

Vô đề
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Chùa Thanh Lương
Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang

Chùa Thanh Lương tọa lạc tại trung tâm thị trấn Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. 
Chùa được thành lập từ năm 1960 bằng cây lá. Năm 1992 Thượng tọa 

Thích Giác Tấn được Giáo hội tỉnh bổ nhiệm về làm trụ trì, qua nhiều lần 
trùng tu chùa Thanh Lương ngày nay là ngôi Già lam trang nghiêm thanh nhã. 
Tăng Ni, Phật tử về nương tựa, tu học rất đông. 

Chùa nằm trên Quốc lộ 80, tuyến đường Rạch Giá – Hà Tiên. Nhiều đoàn 
khách thập phương khi đi ngang qua cũng ghé vào chùa thắp hương chiêm bái. 
Nhờ thuận tiện về giao thông nên công tác Phật sự của chùa cũng hanh thông 
phát triển. Hằng năm chùa Thanh Lương được sự trợ duyên từ quý Phật tử gần 
xa trong công tác từ thiện, an sinh xã hội ước tính trên 1,5 tỷ đồng. Đặc biệt, 
đạo tràng tu học Một ngày An lạc tại chùa vào ngày chủ nhật tuần thứ tư của 
mỗi tháng quy tụ hàng 
trăm Phật tử về sinh 
hoạt tu học. Chùa còn tổ 
chức cúng hội vào ngày 
15 và 30 mỗi tháng theo 
nghi thức hệ phái Khất 
sĩ. Những ngày lễ hội 
lớn như tết Nguyên Đán, 
Rằm tháng Giêng, Đại lễ 
Phật Đản, Lễ hội Vu Lan... 
Phật tử địa phương và các 
nơi về chùa rất đông.

Qua quá trình đọc và theo 
dõi ấn phẩm Tạp chí Văn 
Hóa Phật Giáo mỗi tháng 2 số phát hành, Thượng tọa trụ trì đã nhận báo biếu 
tặng cho quý Phật tử đến tham dự các khóa tu. Từ đó đã tạo nên sự lan tỏa 
mạnh và yêu thích Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo của đạo tràng Phật tử. Qua đây, 
đạo tràng đã chung tay cùng với chùa Thanh Lương cúng dường tịnh tài (7,5 
triệu đồng) cho mỗi số và cúng dường 10 số liên tiếp để hùn phước in Tạp 
chí gửi tặng đến chư Tôn đức Tăng, Ni và bạn đọc. Với nghĩa cử cao đẹp này, 
chùa Thanh Lương đã góp phần chuyển tải tư tưởng, chân lý Phật đà cùng với 
nét đẹp văn hóa Phật giáo đến rộng khắp tha nhân các giới, góp phần vào công 
cuộc hoằng pháp lợi sanh của Phật giáo nước nhà.

Chùa Thanh Lương
- Địa chỉ: QL 80, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
- Trụ trì: TT. Thích Giác Tấn.
- Điện thoại: 0918316388
- Email: chuathanhluong1@yahoo.com.vn
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PHẬT GIÁO
VĂN HÓA & ĐỜI  SỐNG

Phạm Tuấn Vũ*

ẢNH 
HƯỞNG 

PHẬT 
GIÁO

trong truyện thơ Lục Vân Tiên
nhìn từ phương diện thể loại và 

ngôn ngữ

của



VĂN HÓA PHẬT GIÁO   1 - 10 - 2022       51

Hình tượng Quan Âm 
được xây dựng tương 
đối kỹ lưỡng, trở thành 
nhân vật để lại nhiều dấu 
ấn là một minh chứng 
cho sự ảnh hưởng của 
Phật giáo đối với truyện 
Lục Vân Tiên.
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ĐẶT VẤN ĐỀ
Cụ Đồ Chiểu chịu ảnh hưởng sâu sắc từ 
Phật giáo trong các sáng tác của mình. 
Đặc biệt, truyện thơ Nôm Lục Vân Tiên
là tác phẩm tiêu biểu cho sự ảnh hưởng 
này. Bài viết sẽ chỉ ra những dấu ấn 
của đạo Phật trong Lục Vân Tiên trên 
hai phương diện nổi bật là đặc trưng thể 
loại và ngôn ngữ, qua đó khẳng định vị 
trí của Phật giáo trong sự nghiệp trước 
thuật của danh nhân văn hóa Nguyễn 
Đình Chiểu.

ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO 
TRONG LỤC VÂN TIÊN - NHÌN TỪ 
PHƯƠNG DIỆN THỂ LOẠI
Trên phương diện thể loại, ảnh hưởng của 
Phật giáo trong truyện thơ Lục Vân Tiên
thể hiện qua sự lựa chọn yếu tố kỳ ảo của 
tác giả và vai trò của yếu tố kỳ ảo trong 
tác phẩm. Lục Vân Tiên là tác phẩm mẫu 
mực của thể loại truyện thơ Nôm trong văn 
học trung đại Việt Nam. Do đó, tác phẩm này tuân 
theo và là điển hình của “mô hình Gặp gỡ - Tai 
biến - Đoàn tụ quen thuộc mà ta thường thấy trong 
hầu hết các truyện Nôm” [1]. Để đảm bảo mô hình 
này, tức phải đảm bảo cho màn đoàn viên với “kết 
thúc có hậu” diễn ra, các tác giả truyện Nôm phải 
sử dụng đến yếu tố kỳ ảo. Bởi, kỳ ảo không chỉ là 
“một đặc trưng thi pháp không thể thiếu được” của 
thể loại truyện Nôm mà còn là “một biện pháp nghệ 
thuật quan trọng để thực hiện mô hình cấu trúc Gặp 
gỡ - Tai biến - Đoàn tụ” [2]. Vậy, trong truyện Lục 
Vân Tiên, Nguyễn Đình Chiểu đã sử dụng những 
yếu tố thần kỳ nào?

Trong truyện Nôm, các nhân vật chính sẽ phải trải 
qua muôn vàn sóng gió mà hầu hết trong số đó nằm 
ngoài khả năng giải quyết của con người. Để giúp 
nhân vật vượt qua tai biến để đoàn viên, đồng thời 
thưởng thiện trừng ác, tác giả truyện Nôm bao giờ 
cũng tìm đến yếu tố kỳ ảo và sử dụng chúng với 
vai trò quyết định sự phát triển của cốt truyện, số 
phận nhân vật. Tín ngưỡng dân gian, đặc biệt là tín 
ngưỡng thờ hổ, văn hóa sông nước ở Nam bộ thể 
hiện rõ qua các yếu tố thần kỳ: Cọp cắn dây mở trói 
cho tiểu đồng, cọp đón đường đem mẹ con Võ Thể 
Loan vào hang Thương Tòng, giao long dìu Vân 
Tiên giữa dòng vào bãi, sóng thần dìu Nguyệt Nga 

Trên phương diện 
ngôn ngữ, ảnh hưởng 
của Phật giáo đối với 
truyện Lục Vân Tiên 
thể hiện rõ qua ý thức 
sử dụng chủ động, 
hiệu quả lớp từ ngữ 
nhà Phật của tác giả 
Nguyễn Đình Chiểu.

vào bãi cát, sóng thần nhấn chìm thuyền 
của Trịnh Hâm.

Dấu ấn của Đạo giáo với các yếu tố thần tiên, bùa 
chú, pháp đàn, linh đan… thể hiện qua các yếu tố 
thần kì: Tôn sư cho Vân Tiên hai đạo bùa thần để 
phòng thân, ông quán cho Vân Tiên ba hườn thuốc 
tiên, tiên ông cho linh dược giúp Vân Tiên sáng 
mắt, Vân Tiên lấy máu chó bôi lên cờ hóa giải phép 
thuật của Cốt Đột.

Dấu ấn Phật giáo thể hiện qua các yếu tố thần kỳ: 
Quan Âm đưa Nguyệt Nga vào vườn hoa nhà Bùi 
công, Phật bà mách bảo lão bà tìm đón Nguyệt Nga 
đang trên đường trốn khỏi nhà Bùi Kiệm.

Hai nhân vật trung tâm của tác phẩm là Vân Tiên và 
Nguyệt Nga. Các yếu tố kỳ ảo cũng tập trung vào hai 
nhân vật này, trừ hai chi tiết trừng phạt cuối truyện 
dành cho Trịnh Hâm và mẹ con Thể Loan. Nếu như 
với Vân Tiên, yếu tố kỳ ảo đến từ tín ngưỡng dân 
gian và Đạo giáo thì với Nguyệt Nga, hầu hết đều 
đến từ Phật giáo. Hơn nữa, yếu tố kỳ ảo tham gia hộ 
trì cho nàng lại chính là Phật bà, tức Quán Thế Âm 
thị hiện trong thân dạng nữ giới. Việc lựa chọn yếu 
tố Phật bà, biểu tượng của sự cứu khổ cứu nạn phổ 
biến, quen thuộc trong tâm thức văn hóa người Việt 
cho thấy sự ảnh hưởng sâu sắc của truyền thống văn 
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hóa dân tộc, văn hóa Phật giáo đối với truyện thơ 
Lục Vân Tiên.

Một dấu hiệu khác cho thấy sự ảnh hưởng rõ nét 
của Phật giáo trong ý thức lựa chọn, sử dụng yếu tố 
kỳ ảo của Nguyễn Đình Chiểu là mức độ tập trung 
thể hiện đối tượng thần kỳ trong tác phẩm. Trong 12 
lần xuất hiện [3], yếu tố kỳ ảo liên quan Phật giáo 
chỉ được dùng hai lần nhưng lại được miêu tả cụ thể 
hơn cả. Các yếu tố khác chỉ được nhắc đến như một 
biểu tượng hay một tín hiệu xuất hiện thoáng qua 
với chức năng thông báo đơn thuần: 
- Rày con xuống chốn phong trần,
Thầy cho hai đạo phù thần đem theo;
-  Quán rằng: Thương đấng anh hùng
Đưa ba hườn thuốc để phòng hộ thân;
- Vân Tiên mình lụy giữa dòng,
Giao long dìu đỡ vào trong bãi này;
- Sơn quân ghé lại một bên,
Cắn dây mở trói cõng lên ra đàng;
- Vân Tiên thuở ấy ở nơi chùa chiền.
Nửa đêm nằm thấy ông tiên
Đem cho chén thuốc, mắt liền sáng ra;
- Trịnh Hâm về tới Hàn Giang,
Sóng thần nổi dậy thuyền chàng chìm ngay;…

Trong khi đó, hình ảnh Phật bà được nhà thơ miêu 
tả đầy đủ hơn. 

- Có tình cảm: 
Quan Âm thương đấng thảo ngay.
- Có ngôn ngữ:
Dặn rằng: 
Nàng hỡi Nguyệt Nga
Tìm nơi nương náu cho qua tháng ngày
Đôi ba năm nữa gần đây
Vợ chồng sao cũng sum vầy một nơi. 
- Luôn dõi theo và có kế hoạch hộ trì Nguyệt Nga 
bằng cách mách bảo lão bà tìm đón nàng: 
Khi khuya nằm thấy Phật Bà
Người đà mách bảo nên già tới đây.
- Thường trực trong suy nghĩ, tâm tư của người khác: 
Đêm khuya chong ngọn đèn ngồi
Chẳng hay trong dạ bồi hồi việc chi
Quan Âm thuở trước nói chi
Éo le phỉnh thiếp lòng ghi nhớ hoài. 
Có thể nói, hình tượng Quan Âm được xây dựng 
tương đối kỹ lưỡng, trở thành nhân vật để lại nhiều 
dấu ấn là một minh chứng cho sự ảnh hưởng của 
Phật giáo đối với truyện Lục Vân Tiên.

Như vậy, nếu ở phương diện tư tưởng, Lục Vân Tiên 
chịu ảnh hưởng sâu đậm từ Nho giáo thì ở góc độ 
thể loại, với khía cạnh sử dụng yếu tố kỳ ảo, truyện 
thơ của Nguyễn Đình Chiểu chịu ảnh hưởng từ 
nhiều nguồn tôn giáo, tín ngưỡng khác, trong đó, 
Phật giáo giữ một vai trò nổi bật. 

Nguyễn Đình Chiểu cho 
thấy ông không chỉ am 
hiểu từ ngữ Phật giáo 
mà còn sử dụng lớp từ 
ngữ một cách linh hoạt, 
hợp lý. (Ảnh sưu tầm: 
Cụ Nguyễn Đình Chiểu)
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ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO TRONG 
LỤC VÂN TIÊN - NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN 
NGÔN NGỮ
Trên phương diện ngôn ngữ, ảnh hưởng của Phật 
giáo đối với truyện Lục Vân Tiên thể hiện rõ qua 
ý thức sử dụng chủ động, hiệu quả lớp từ ngữ nhà 
Phật của tác giả Nguyễn Đình Chiểu. Trong Lục 
Vân Tiên, bên cạnh lớp từ ngữ Nho giáo hết sức 
phong phú (trung hiếu, tiết hạnh, nhơn nghĩa, sân 
Trình, cửa thánh, lập thân, chăn dân, Tử Lộ, Nhan 
Uyên, kinh luân…), từ ngữ có nguồn gốc Phật 
giáo cũng được tác giả thường xuyên sử dụng. 
Không những có số lượng tương đối lớn, lớp từ 
ngữ này còn khá đa dạng. Nhiều dạng từ ngữ nhà 
Phật được đưa vào tác phẩm cho thấy điều này. 
Chẳng hạn, lớp từ ngữ chỉ danh xưng của chư 
Phật: Phật, ông Phật Tổ A Di, thập phương chư 
Phật, Quan Âm, Phật bà…; lớp từ ngữ chỉ người 
tu hành: vãi; lớp từ ngữ chỉ không gian thờ tự: 
chùa, am mây, am tự, chùa chiền; lớp từ ngữ chỉ 
hoạt động tu hành, giáo lý nhà Phật: quy y, nương 
náu từ bi, quả báo, báo ứng, duyên, nhơn duyên, 
làm chay, chay đàn… 

Lục Vân Tiên là câu chuyện của trung hiếu tiết 
nghĩa. Nhà thơ không có ý định minh họa triết 
lý nhà Phật. Trong tác phẩm, ông cũng chỉ nhắc 
đến chùa, Phật mà không dừng lại miêu tả cụ thể. 
Tác giả không hề cho biết ngôi am/chùa mà Hớn 
Minh cùng Vân Tiên từng ở trông như thế nào. 

Ngay cả nhân vật Phật bà cũng chỉ thoáng hiện 
lên qua một vài hành động và lời nói. Do đó, 
khác với lớp từ ngữ Nho giáo phải huy động sử 
dụng như một yêu cầu bắt buộc, nhà thơ có thể 
không cần viện dẫn nhiều từ ngữ nhà Phật. Tuy 
nhiên, Nguyễn Đình Chiểu cho thấy ông không 
chỉ am hiểu từ ngữ Phật giáo mà còn sử dụng lớp 
từ ngữ một cách linh hoạt, hợp lý. Có thể thấy, 
điều này qua việc dùng trường từ ngữ nhà Phật 
một cách đa dạng, độc đáo để diễn đạt một nội 
dung cụ thể là việc ẩn thân chốn cửa thiền của 
Hớn Minh, Vân Tiên: 
- Hớn Minh trở lại am mây; 
- Đã đành hai chữ quy y chùa này;
- Phải về nương náu từ bi ẩn mình;
- Vừa may mà gặp chùa này;
- Mai danh ẩn tích bấy chầy náu nương;
- Vân Tiên thuở ấy ở nơi chùa chiền;
- Vân Tiên khi ấy an lòng;
- Ở nơi am tự bạn cùng Hớn Minh;
- Tiên, Minh hai gã đều hoàn am mây.

Trong Lục Vân Tiên, ngôn ngữ nhân vật là nơi thể 
hiện rõ nhất sự ảnh hưởng của Phật giáo đối với 
tác phẩm truyện thơ này. Thế giới nhân vật của 
Lục Vân Tiên rất phong phú, với nhiều hạng người 
từ vua, quan, quân binh, nho sĩ, đạo sĩ, thầy giáo, 
thầy bói, thầy thuốc cho đến tiều phu, ngư phủ, lão 
quán, tiểu đồng, tì nữ, thứ dân, giặc cỏ và nhân 
vật siêu nhiên, như: sơn quân, du thần, giao long, 

Sự ảnh hưởng của Phật 
giáo đối văn chương 
Nguyễn Đình Chiểu nói 
chung, truyện Nôm Lục 
Vân Tiên nói riêng là điều 
không thể phủ nhận.
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Quan Âm… nhưng tuyệt nhiên không có Phật tử hay 
người xuất gia tu hành. Tuy nhiên, các nhân vật vốn 
không có quan hệ gì với Phật giáo này lại sử dụng 
nhiều từ ngữ nhà Phật trong ngôn ngữ của mình. Có 
ba trường hợp tiêu biểu trong tác phẩm: hai trường 
hợp của Nho sĩ và một của Đạo sĩ.

Vị Đạo sĩ trong truyện chính là thầy pháp “ở Trà 
Hương thôn”. Đây là tên thầy pháp huênh hoang, 
lừa bịp. Trong lời thần chú, pháp ta dẫn ra đủ các 
vị tiên, thánh. Và ông ta cũng không quên dẫn 
luôn danh xưng chư Phật để gia tăng mức độ “linh 
nghiệm” của “ba đạo phù trời”, cũng như ngầm 
khẳng định pháp lực cao cường của mình: 
Thỉnh ông Phật Tổ A Di
Thập phương chư Phật phù trì giúp công.  

Nho sĩ đầu tiên chính là Tử Trực. Khi nhận định 
về tài năng thông làu kinh sử của ông quán, thay vì 
viện dẫn các bậc thánh nhân của đạo Nho hay lời lẽ 
thánh hiền, chàng nho sĩ họ Vương lại dẫn lời liên 
quan đến đạo Phật. Trực rằng: 
Chùa rách Phật vàng
Hay đâu trong quán ẩn tàng kinh luân.

Nho sĩ thứ hai là Bùi Kiệm. Sau khi từ kinh thành 
trở về, “từ ngày thấy mặt Nguyệt Nga”, chàng Nho 
sĩ có “máu dê” này không những có hành động bất 
chính “đêm đêm trằn trọc phòng hoa mấy lần” mà 
còn không ngừng thuyết phục Nguyệt Nga bằng 
những lời lẽ thô bỉ. Trước khi dẫn một loạt điển tích 
người xưa (Hồ Dương, Hạ Cơ, Lữ Hậu, Võ Hậu) 
cho chiến lược giao tiếp của mình, họ Bùi lại dám 
sử dụng hình ảnh sãi, chùa để ví von cho mục đích 
ti tiện của y: 
Hay chi như vãi ở chùa
Một căn cửa khép, bốn mùa lạnh tanh.

Đặc biệt, còn có một Nho sĩ thứ ba nữa. Đó chính 
là nhân vật người kể chuyện trong tác phẩm, cụ đồ 
Nho Nguyễn Đình Chiểu. Được xem là người “bài 
Thích” nhưng trong ngôn ngữ trần thuật của ông, từ 
ngữ nhà Phật xuất hiện thường xuyên. Không ít lần 
nhà thơ sử dụng từ ngữ Phật giáo để kể chuyện hay 
triết lý về cuộc đời. 
Chẳng hạn: 
Trời kia quả báo mấy hồi; 
Người ngay Trời Phật động lòng; 
Người ngay Trời Phật cũng vưng [4]…

Dù mục đích giao tiếp khác nhau nhưng việc một 
Nho sĩ hay Đạo sĩ mượn ngôn ngữ nhà Phật cho 
chiến lược giao tiếp của mình là một hiện tượng 
thú vị, nói lên nhiều điều. Như vậy, có thể nói, cả 
trong ngôn ngữ trần thuật lẫn ngôn ngữ nhân vật 
của truyện Lục Vân Tiên, sự ảnh hưởng trên phương 
diện ngôn ngữ của Phật giáo đều để lại nhiều dấu 
ấn rõ nét. 

KẾT LUẬN
Dù ở góc độ nào, sự ảnh hưởng của Phật giáo 
đối văn chương Nguyễn Đình Chiểu nói chung, 
truyện Nôm Lục Vân Tiên nói riêng là điều không 
thể phủ nhận. Không chỉ thể hiện các tư tưởng 
chủ đạo của Nho gia, câu chuyện của Vân Tiên, 
Nguyệt Nga và các nhân vật khác trong tác phẩm 
còn là sự cụ thể hóa cho triết lý nhân quả, nghiệp 
báo của nhà Phật như nhiều lần nhà thơ khẳng 
định trong tác phẩm. Trên phương diện thể loại 
và ngôn ngữ, Phật giáo để lại nhiều dấu ấn sâu 
đậm. Sự thể hiện của cảm quan Phật giáo mang 
đến cho tác phẩm nhiều giá trị. Nghiên cứu thơ 
văn Đồ Chiểu trong đó có Lục Vân Tiên dưới góc 
độ văn hóa, tôn giáo không thể không chú ý đến 
điều này.

Chú thích:
* Thạc sĩ Phạm Tuấn Vũ, TP. Quảng Ngãi.
[1] Kiều Thu Hoạch (2007), Truyện Nôm lịch sử phát 
triển và thi pháp thể loại, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, tr.167. 
[2] Kiều Thu Hoạch, Sđd, tr.173.
[3] Theo thống kê của Kiều Thu Hoạch, Sđd, tr.172-173.
[4] Vưng: biến âm của “vâng”, ý nói đồng tình hộ trì cho.

Tài liệu tham khảo:
[1] Võ Phúc Châu (2001), “Truyện thơ Lục Vân Tiên - 
sự tiếp biến ba tư tưởng Nho, Phật, Đạo, nguồn: http://
www.vanchuongviet.org.
[2] Kiều Thu Hoạch (2007), Truyện Nôm lịch sử phát 
triển và thi pháp thể loại, Nxb. Giáo dục, Hà Nội.
[3] Nguyễn Lang (2014), Việt Nam Phật giáo sử luận 
toàn tập, Nxb. Văn học, Hà Nội.
[4] Nguyễn Ngọc Thiện (tuyển chọn và giới thiệu) 
(2003), Nguyễn Đình Chiểu về tác gia và tác phẩm, Nxb. 
Giáo dục, Hà Nội.
[5] Ca Văn Thỉnh, Nguyễn Sỹ Lâm, Nguyễn Thạch Giang 
(biên khảo và chú giải) (1980), Nguyễn Đình Chiểu toàn 
tập, tập 1, Nxb. Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 
Hà Nội.
[6] UBND tỉnh Bến Tre (2022), Danh nhân văn hóa 
Nguyễn Đình Chiểu trong thời đại ngày nay, Kỷ yếu Hội 
thảo khoa học quốc tế, tập 2, Nxb. Chính trị Quốc gia - 
Sự thật, Hà Nội.
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trong 
Kinh điển Phật giáo

TÍNH 
VĂN 
HỌC

Lạc Nhiên
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Nhà văn Thạch Lam nhận định: “Văn 
học là thứ khí giới thanh cao và đắc lực, 
để làm cho tâm hồn con người trong 
sạch hơn, thánh thiện hơn”.
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Phật pháp chẳng rời khỏi thế gian pháp. Nếu 
cho rằng giáo lý kinh điển thường khô khan, 
khó hiểu, khó nhớ, thì giáo pháp đạo Phật 

đã vận dụng triệt để các hình thức văn học để truyền 
tải đến đại đa số quần chúng. Vì vậy, kinh điển Phật 
giáo luôn mang màu sắc tươi mới, đầy đủ thi vị, 
nghe không nhàm chán, lại dễ ghi nhớ.

VĂN HỌC PHẬT GIÁO
Phật điển là phương tiện truyền bá giáo lý của Đức 
Thế Tôn. Để giáo lý vi diệu đến được với đại đa số 
người dân thì ngay từ khi còn tại thế, Đức Phật đã 
sử dụng nhiều hình ảnh sinh động, những ví dụ thực 
tế, cùng các hình thức mang tính nghệ thuật trong 
văn học để truyền tải giáo lý đến cho dân chúng, 
như: Khế kinh, Trùng tụng, Phúng tụng, Ký biệt, 
Tự thuyết, Nhân duyên, Thí dụ, Bổn sanh, Bổn sự, 
Phương quảng, Vị tằng hữu, Luận nghị. Sau đó, 
Phật giáo được lan truyền rộng khắp, nhưng chủ 
yếu theo hai hướng chính. Dù theo hướng nào thì 
khi Phật giáo được truyền đến mỗi quốc gia, mỗi 
địa phương đều có những phương tiện giáo hóa đặc 
biệt, phù hợp với vùng miền ấy. Tuy nhiên, cũng 
không vì thế mà làm mất đi những tính chất đặc thù 
của Phật giáo. Và chính sự giáo hóa linh hoạt này, 
mà các văn điển Phật giáo đã đi sâu vào lòng dân, 
ngoài ra còn ảnh hưởng đến nền văn hóa nghệ thuật 
của quốc gia ấy, vùng miền ấy.

Vậy văn học là gì? Tại sao trong Tam tạng Kinh 
điển Phật giáo lại có các yếu tố của văn học? Tính 
chất và nghệ thuật văn học trong kinh điển Phật 
giáo như thế nào? Theo các tác giả, văn học là một 
trong những phương thức quan trọng để nhân loại 
cảm nhận về nhân văn, triết lý sống,... sau đó ghi lại 
thành văn chương, luận thuyết truyền lại cho đời, 
với điều kiện phải tự thân chứng nghiệm được. Văn 
học còn là nhân học, vì những tác phẩm này biến 
thành những tác phẩm để chuyển hóa nhân tâm, dẫn 
dắt con người thoát mọi khổ đau, hóa giải những 
phức tạp trong đời sống và hướng đến một đời sống 
chân - thiện - mỹ. Do đó, khi định nghĩa về văn học 
và nêu lên tác dụng của văn học, Nhà văn Thạch 
Lam nhận định: “Văn học là thứ khí giới thanh cao 
và đắc lực, để làm cho tâm hồn con người trong 
sạch hơn, thánh thiện hơn” [1]. Và HT. Tinh Vân 
ở Đài Loan cũng cho rằng: “Một tác phẩm văn học 
hay, không chỉ tạo ra tiếng vang rộng lớn tại thời 
điểm và địa ở địa phương nào đó, thậm chí nó có 

khả năng siêu vượt biên giới thời gian 
và không gian để dẫn dắt nhân tâm 

bước vào cảnh giới chân - thiện - 
mỹ” [2]. Như vậy, văn học có ý 
nghĩa đúc kết thành một phương 
pháp sống tốt đẹp, làm cho tâm 

hồn họ cải hóa, được thanh cao, 
thánh thiện,…

Mục đích của giáo 
pháp mà Đức Phật 
thuyết ra nhằm hóa 
giải những vấn đề 
bức bách trong 
kiếp nhân sinh.
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Tận dụng ý nghĩa và tác dụng ấy của văn học, những 
bản kinh-luật-luận trong Tam tạng Thánh điển đã sử 
dụng linh hoạt các hình thức văn học để truyền đến 
dân chúng, để họ thích thú khi nghe và có thể hiểu 
được. Nhờ sự hiểu ấy, họ có thể tự chuyển hóa mình 
để trở nên tốt hơn, an lạc hơn. Chẳng hạn như Đức 
Phật lấy hình ảnh chính mình, quá trình tu tập tự 
thân trải nghiệm, kể lại câu chuyện cuộc đời mình 
từ lúc sanh ra đến khi dạo quanh các cửa thành, vượt 
thành xuất gia, sống đời khổ hạnh, dưới cội Bồ-đề 
hàng phục binh ma, đến lúc sao Mai vừa hiện, Ngài 
trở thành bậc Chánh đẳng giác, nơi vườn Nai bắt 
đầu Chuyển pháp luân, dưới hai cây Sa-la Ngài 
nhập Niết-bàn. 

Tất cả những hình ảnh ấy đã vận dụng tài tình thủ 
pháp tự sự kết hợp yếu tố miêu tả, biểu cảm và biện 
pháp so sánh, khiến người đọc/người nghe có thể 
hình dung ra từng hình ảnh được nhắc đến, đồng 
thời giúp họ có được xúc cảm sâu sắc: “Vì Ta ăn 
quá ít, tay chân ta trở thành như những cọng cỏ 
hay những đốt dây leo khô héo; vì Ta ăn quá ít, bàn 
trôn của Ta trở thành như móng chân con lạc đà; vì 
Ta ăn quá ít, xương sống phô bày của Ta giống như 

một chuỗi banh; vì Ta ăn quá ít, các xương sườn gầy 
mòn của Ta giống như rui cột một nhà sàn hư nát; 
vì Ta ăn quá ít, nên con ngươi long lanh của Ta nằm 
sâu thẳm trong một giếng nước thâm sâu,…” và sử 
dụng lối kể tượng thanh “..khi ta nín thở vô, thở ra 
ngang qua miệng và ngang qua mũi, thời một tiếng 
gió động kinh khủng thổi lên, ngang qua lỗ tai,…” 
[3]. Đó là câu chuyện Đức Phật kể về quá trình tầm 
đạo, tu đạo gian nan của Ngài khi còn là Bồ tát. Có 
thể nói, Ngài chính là một tác giả xuất sắc khi đã 
vận dụng linh hoạt các thủ pháp nghệ thuật: tượng 
thanh, tả cảnh, miêu tả nhân vật, dùng ví dụ để hình 
tượng hóa,… Chính những yếu tố ấy đã thâm nhập 
dễ dàng vào tâm trí người nghe và giúp họ có được 
niềm tin yêu sâu sắc, sự tôn kính vô biên đối với 
Đức Phật, với giáo pháp mà Ngài thuyết ra. 

MỤC ĐÍCH CỦA VĂN HỌC PHẬT GIÁO
Mục đích của giáo pháp mà Đức Phật thuyết ra 
nhằm hóa giải những vấn đề bức bách trong kiếp 
nhân sinh. Việc làm này đã thể hiện sự quan tâm và 
giải quyết những vấn đề cơ bản của kiếp người. Giáo 
pháp Ngài thuyết ra như thuốc hay có thể trị được 
các bệnh của chúng sanh “tùy bệnh mà cho thuốc”, 

Ngài chính là một tác 
giả xuất sắc khi đã vận 
dụng linh hoạt các thủ 
pháp nghệ thuật: tượng 
thanh, tả cảnh, miêu tả 
nhân vật, dùng ví dụ 
để hình tượng hóa,… 
Chính những yếu tố ấy 
đã thâm nhập dễ dàng 
vào tâm trí người nghe 
và giúp họ có được 
niềm tin yêu sâu sắc, sự 
tôn kính vô biên đối với 
Đức Phật, với giáo pháp 
mà Ngài thuyết ra. 
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đầu (nằm đầu) trong số chúng. Cũng giống như vậy, 
mọi phẩm chất thiện lành đều bắt rễ từ sự chuyên 
chú, hội tụ ở sự chuyên chú, và sự chuyên chú là 
được tuyên bố là đứng đầu trong số chúng”[5] đã 
khiến người nghe tăng sức tưởng tượng, dễ hấp thụ 
và ghi nhớ. Đó chính là một thiện xảo của người 
hoằng pháp và cũng chính là một nghĩa của “Phật 
pháp chẳng rời khỏi thế gian pháp”. Vì thế, giới 
học thuật nói rằng tác phẩm kinh điển cũng chính là 
tác phẩm văn học.

Kinh điể n vừa sử  dụ ng linh hoạ t các thủ  pháp nghệ  
thuậ t trong vă n họ c vừa không làm mấ t đi tính chấ t 
vă n họ c là chuyể n hóa nhân tâm, dẫ n dắ t con ngư ờ i 
thoát mọ i khổ  đau, hóa giả i nhữ ng phứ c tạ p trong đờ i 
số ng và hư ớ ng đế n mộ t đờ i số ng chân - thiệ n - mỹ . 
Đồ ng thờ i cũ ng không làm mấ t đi nhữ ng tính chấ t 
cơ  bả n trong Phậ t giáo là truyề n bá giáo lý đế n vớ i 
từ ng ngư ờ i tùy theo că n cơ  củ a họ , “tùy duyên nhi 
bất biến” và không mất đi tính chất phổ quát, tính 
gần gũi với quần chúng, dù rằng vẫn có những bản 
kinh mang tính ly kỳ như Tiểu Bộ Kinh trong kinh 
tạng Nikaya với các phần: Chuyện Ngạ Quỷ, Chuyện 
Thiên Cung,... hay trong Kinh Hiền Ngu,... 

Như vậy, Phật giáo đã mượn hình tượng và nghệ 
thuật sinh động trong văn học để tuyên dương Phật 
giáo, không những đương thời Đức Phật và chư 
Tăng đi truyền giáo sử dụng, thậm chí đến khi Phật 
giáo truyền qua các nước phương Đông, phương 
Tây, những bản kinh cũng đều được dịch thành tiếng 
của các nước ấy. Và người hoằng pháp vẫn tiếp tục 
kế thừa sứ mệnh của Như Lai, vẫn tiếp tục hoằng 
pháp, tiếp tục đưa giáo pháp đến với mọi người dựa 
trên yếu tố căn tánh, nhân duyên của mỗi người và 
dựa trên các biện pháp nghệ thuật văn học. Từ đó, 
xây dựng nên những bài pháp sống động, thực tế, 
thỏa mãn nhu cầu người nghe và mang lại những 
giá trị thiết thực.

Chú thích:
[1] Thạch Lam (tái bản, 2022), Gió lạnh đầu mùa, Lời tựa, Nxb. 
Văn học.
[2] HT. Tinh Vân, Nguyễn Phước Tâm (dịch, tái bản 2022), 
Phật giáo và thế tục, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội.
[3] HT. Thích Minh Châu (dịch, 2021), Kinh Trung Bộ, Đại 
kinh Saccaka, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội.
[4] HT. Thích Minh Châu (dịch, 2021), Kinh Trung Bộ, Kinh Ví 
dụ tấm vải, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội.
[5] Lê Kim Kha (dịch, 2022), Kinh Tăng Chi quyển 10, chương 
Mười pháp, kinh 15, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội.

Giới học thuật nói rằng tác 
phẩm kinh điển cũng chính 
là tác phẩm văn học.

điều này được chứng minh qua câu nói của Bà-la-
môn Sundarika trong Kinh Trung Bộ số 7: “Thật vi 
diệu thay Tôn giả Gotama! Ngài như người dựng 
đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày 
ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những kẻ lạc 
hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những 
ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy Chánh pháp đã 
được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình 
bày. Nay con quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và 
quy y Tăng”[4]. Như vậy, thuyết pháp, giảng kinh 
ngoài dựa trên căn cơ của mỗi người mà có những 
bài pháp khác nhau, tùy theo đặc tính của họ, thì 
còn phải dựa theo các hình thức của văn học như: 
so sánh, ẩn dụ, ví dụ, miêu tả,... Chẳng hạn, câu 
kinh sau trong Kinh Tăng Chi Bộ: “Giống như tất 
cả những thanh xà của căn nhà mái nhọn đều dựa 
vào đỉnh mái nhà, đổ về đỉnh mái nhà, hội tụ về đỉnh 
mái nhà và đỉnh mái nhà được tuyên bố là đứng 
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  Bình An

Dưới chân Đức Phật từ bi
Phận con phàm tục sân si đã từng
Đêm nằm vọng tiếng chuông ngân
Câu kinh bát nhã tỏ lòng chân như

Biển đời cát bụi phù du
Thân tâm gột rửa khói mù chấp mê
Nương theo cội sáng bồ đề
Đến bờ giác ngộ hướng về từ tâm

Diệu quang soi chiếu lòng trần
Phát tâm chánh niệm ươm mầm tình thương
Lánh xa danh lợi hão huyền
Dưới chân Đức Phật an thiền vô ưu.

  Như Thiện

Khuya rồi, nằm nghe tiếng mưa rơi
Như trút chuyện cuộc đời nơi nhân thế
Những câu chuyện chưa một lần được kể
Cho mọi người, cho thế giới mênh mông.

Giữa thinh không, mưa không ngừng nặng hạt
Có phải chăng vì cam bạc phận mình?
Hay thương xót kiếp người quá điêu linh
Mãi tất bật với tình sầu muôn vẻ.

Này mưa ơi! Đêm khuya rồi! Có lẽ
Nên về đi, về lại với hư vô
Rồi tỉnh táo bỏ lớp vỏ hồ đồ
Mà tươi sáng, điểm tô ngày nắng mới! 

DƯỚI CHÂN   
ĐỨC PHẬT

Nói với mưa
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Vùng đất Đồng Nai 
và Phật giáo nơi đây trong 

Dương Thụy

"Gia Định thành 
thông chí"

Chùa Bửu Quang
(Ảnh: Vũ Mạnh Hoàng)
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NGUỒN GỐC TÊN 
GỌI CÁC ĐỊA DANH
Trịnh Hoài Đức đã nghiên 
cứu về những tên gọi của 
vùng đất Đồng Nai, như: 
Đạ Đờn, Lộc Dã, Đồng 
Nai, Nông Nại, Giản Phố,... 
Ông lý giải các tên gọi 
trên bằng nhiều cách khác 
nhau: quan sát, khảo tả, tra 
sổ sách, thư tịch cổ của nước ta và Trung Hoa,... 
Đồng thời, đưa ra giả thuyết xung quanh tên gọi địa 
danh để người đời sau nghiên cứu thêm.“Đồng Nai 
(仝狔) là tên duy nhất của trấn Biên Hòa, mà chợ 
Đồng Nai lại ở phía nam hạ lưu sông Phước Giang 
cách trấn độ 8 dặm ngoài. Do ban đầu là cánh đồng 
cho nai hươu ở, cho nên mới gọi là Đồng Nai, tên 
chữ là Lộc Dã, còn gọi là Lộc Động” [1].

Khi viết về núi sông, dinh trấn... ở bất kỳ địa phương 
nào, Trịnh Hoài Đức cũng nêu lên tên tục bằng chữ 
Nôm của địa danh đó. Đồng thời, mô tả chi tiết vị trí 
địa lý, phương hướng, đặc điểm từng ngọn núi, con 
sông,... Ngoài ra, ông còn dẫn chứng thêm những 
câu chuyện xung quanh địa danh ấy và giải thích 
tên gọi, các điển tích xung quanh. Điều đó chứng tỏ 
ông đã đi khảo sát, điều tra cư dân địa phương về 

từng núi sông, dinh trấn. 
Ví dụ như đoạn viết về núi 
Nữ Tăng: “Tục gọi là núi 
Bà Vãi, ở địa phận huyện 
Long Thành. Xưa có người 
con gái họ Lê, gia tư giàu 
có, nhưng do kén chọn lỡ 
thì, sau khi cha mẹ mất rồi 
mới có chồng nhưng không 
được bao lâu chồng cũng 

chết, bà thề không tái giá, nhưng bị kẻ cường hào 
cậy mai mối thường đến quấy nhiễu, bà bèn trốn 
đời xuống tóc, lập am ở đỉnh núi, tự làm bà thầy cả, 
kẻ ăn người ở làm đồ đệ, giữ lòng tu tập, sau thành 
chánh quả, do đó người đời lấy từ bà vãi mà đặt tên 
núi. Núi nầy cách phía đông trấn 120 dặm, đất đá 
lởm chởm, cây cối to lớn um tùm. Nếu đứng ở thành 
Gia Định mà trông thì nó giống như viên ngọc màu 
xanh vàng bày ra nét đẹp. Dân núi ở đó lấy khai 
thác thổ sản ở núi để sinh sống, như cây gỗ, nhựa 
cây, than củi và muông thú” [2]. 

Theo Trịnh Hoài Đức, các giồng đất bên bờ sông 
Phước Long (sông Đồng Nai), thuộc các huyện 
Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, thành phố 
Biên Hoà ngày nay và các cù lao ven sông là những 
nơi có nước ngọt dùng cho sinh hoạt trồng tỉa nên 

Theo Gia Định thành thông 
chí, hai tộc người đông dân 
cư nhất ở đất Đồng Nai là 
người Việt (di cư theo lệnh 
chúa Nguyễn để vào Nam 
khai hoang, mở mang bờ cõi) 
và người Hoa (di cư qua nước 
ta do bất mãn nhà Thanh). 
(Ảnh: sưu tầm)

Gia Định thành thông chí của tác giả Trịnh Hoài Đức (1765-1825) là tác phẩm ghi chép công 
phu, tỉ mỉ về núi sông, khí hậu, thành trì, hành chính, phong tục tập quán, văn hóa và nét 
sinh hoạt của cư dân đất Đồng Nai, Gia Định giai đoạn từ năm 1698 đến những năm đầu 

thế kỷ XIX. Đây được đánh giá là dư địa chí lớn nhất nghiên cứu về vùng đất Nam bộ nói chung, khu 
vực Đồng Nai nói riêng. Trong khuôn khổ bài viết, chúng ta sẽ tìm hiểu về vùng đất Đồng Nai - nơi 
Trịnh Hoài Đức gắn bó phần lớn cuộc đời - và yếu tố Phật giáo trong văn hóa nơi đây thông qua 
tác phẩm Gia Định thành thông chí.
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người Việt đến khai thác sớm nhất. Các vùng ven 
núi là nơi lưu dân Việt chọn làm nơi ở khá sớm, 
bởi vì nơi đó có điều kiện khai thác các nguồn lợi 
lâm sản như: săn bắn, khai thác gỗ, khai mỏ… Sách 
này còn ghi lại một số địa danh núi, nơi có người 
Việt khai thác như: núi Thiết Khâu, núi Lò Thổi, núi 
Sa Trúc… Nhờ kiến thức uyên bác, tinh thần học 
hỏi và những chuyến khảo cứu, Trịnh Hoài Đức đã 
có những nghiên cứu sâu sắc, mô tả chi tiết, tỉ mỉ 
về những địa danh ở Đồng Nai từ cái nhìn khách 
quan. Cộng với việc tra lại thư tịch cổ và những câu 
chuyện dân gian, ông đã đưa ra lý giải về nguồn tên 
gọi của các địa danh, như đoạn viết về huyện Phúc 
Chính: “Huyện Phúc Chính (trước là cổng Tân 
Chính, nay đổi làm huyện Phúc Chính, nguyên lúc 
bắt đầu mở mang, đầu nguồn Đồng Nai, còn nhiều 
rừng rậm, người địa phương ấy lấy bãi Tân Chính 
trở lên đặt làm tổng Tân Chính, thuộc về huyện Tân 
Bình doanh Phiên Trấn. Về sau, người ở đấy lại lấy 
đất không ở Trấn Biên mà trưng cho thuộc về, đều 
lấy chữ Tân đặt lên trên để phân biệt, cho nên trong 
chỗ xen lẫn lại thêm xen lẫn, từ khi địa đồ son cứ 
thấy nối liền là đổi về Trấn Biên, mới thành rõ ràng, 
nay vẫn theo thế) lĩnh 2 tổng, 85 xã thôn phường, 
phía đông giáp bến đò Thị Nghĩa thôn Bình Dương 
tổng Long Vĩnh huyện Long Thành; phía Bắc đến 
rừng núi, phía Tây giáp sách Man đầu nguồn; phía 
Nam giáp huyện Bình An, từ núi Chiêu Thái liền đến 
sông Thị Kiều ở Ba Đốc, phía Bắc giáp sách Man 
rừng lớn” [3].

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÙNG ĐẤT 
ĐỒNG NAI
Trong Gia Định thành thông chí cho biết, Đồng Nai 
đã hình thành từ rất lâu nhưng ban đầu chỉ là vùng 
đất hoang sơ, là nơi cư ngụ của những tộc người 
thiểu số, cư trú nhỏ lẻ trên các triền núi. Những lưu 
dân người Việt định cư khai khẩn ở Đồng Nai từ thế 
kỷ XVII phần lớn là những nông dân nghèo đi tìm 
đất mới để sinh sống. Năm 1623, một phái bộ của 
chúa Nguyễn đến Oudong yêu cầu được lập cơ sở 
ở Prei Nokor (vùng Sài Gòn) để thu thuế hàng hóa. 
Đến năm 1658, chúa Hiền cho quan Khâm mạng 
Trấn Biên dinh đem 2.000 quân đến Mô Xoài đánh 
phá, bắt vua Nặc Ông Chân giải về Quảng Bình. 
Khi ấy, ở vùng Mô Xoài (Bà Rịa ngày nay) và Đồng 
Nai đã có đông lưu dân Việt đến sinh sống. Theo 
Trịnh Hoài Đức, lưu dân Việt đã vào Mô Xoài từ 
đời chúa Nguyễn Hoàng (1558-1613), chúa Nguyễn 

Phúc Nguyên (1613-1635), chúa Nguyễn Phúc Lan 
(1635-1648). Đến nửa sau thế kỷ XVII, số di dân 
người Việt đến vùng này khá đông, trong đó có một 
số di dân Thiên Chúa giáo trốn chạy việc cấm đạo. 
Những người này đã lập ra một họ đạo ở Xích Lam 
gần Đất Đỏ. Từ Mô Xoài, Bà Rịa, các thế hệ di dân 
tự do người Việt, với phương tiện di chuyển chủ yếu 
là thuyền, ghe, xuồng, theo thuỷ triều ngược dòng 
sông Đồng Nai, và cả đi bộ, dọc theo sông, tiến dần 
vào vùng Đồng Nai. Các điểm định cư sớm nhất của 
họ là: Nhơn Trạch, Long Thành, An Hoà, Bến Gỗ, 
Bàn Lân, cù lao Phố, cù lao Tân Chánh, cù lao Ngô, 
cù lao Kinh, cù lao Tân Triều …

Năm 1679, chúa Hiền đã cho đoàn người (hơn 
3.000 người và 50 chiến thuyền) của hai di thần nhà 
Minh là Trần Thắng Tài và Dương Ngạn Địch vào 
Nam khai phá. Điều đó cho thấy chính quyền Đàng 
Trong lúc bấy giờ đã đánh giá được tiềm năng khai 
phá của vùng đất Biên Hòa và Mỹ Tho. “Mùa xuân 
năm thứ 8, Mậu Dần (1698) thời Hiển Tông Hiếu 
Minh hoàng đế (Quốc chúa Nguyễn Phúc Chu), 
(Lê Hy Tông niên hiệu Chính Hòa thứ 19, Đại 
Thanh Khang Hy thứ 37), triều đình sai Thống suất 
Chưởng cơ Lễ Thành hầu họ Nguyễn (Hữu Cảnh) 
sang kinh lược đất Cao Miên, ông lấy đất Nông Nại 
đặt làm phủ Gia Định, lập đất Đồng Nai làm huyện 
Phước Long, dựng nên dinh Trấn Biên (lỵ sở nay là 
thôn Phước Lư). Mỗi dinh lập ra chức Lưu thủ, Cai 
bạ và Ký lục để cai trị. Về vệ thuộc thì có hai ty Xá, 
Lại để làm việc, quân binh thì có tinh binh cơ đội 
thuyền thủy bộ và thuộc binh để hộ vệ...” [4].

Nhờ có những cư dân người Hoa đến khai phá, vùng 
Biên Hòa - Đồng Nai mới thực sự phát triển kể từ 
nửa sau thế kỷ XVII. Với tư duy thương nghiệp 
truyền thống, đoàn người Hoa của Trần Thượng 
Xuyên đã tập trung khai thác thế mạnh của Cù Lao 
Phố, một vùng đất nằm giữa sông Hương Phước, 
trải dài trên 7 dặm, chiều ngang bằng 2/3 chiều dài. 
Tuy nằm cách xa biển, nhưng là nơi sông sâu, nước 
chảy, có thể tiếp tục ngược lên phía Bắc khai thác 
nguồn hàng lâm thổ sản, xuống tận phía Nam, ra cửa 
Cần Giờ và sang tận Cao Miên. “... Trần Thượng 
Xuyên tướng quân chiêu tập lái buôn người Trung 
Quốc, lập ra phố xá, nhà ngói tường vôi lầu cao vót, 
quán mấy tầng, rực rỡ bên sông dưới ánh mặt trời, 
liên tục năm dặm, mở vạch ba đường phố. Phố lớn 
lát đá trắng, phố ngang lát đường đá ong, phố nhỏ 
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lát đường đá xanh, đường bằng như đá mài, khách 
buôn họp đông, đường biển, đường sông, tránh gió 
bỏ neo lớn nhỏ sát nhau là một nơi đại đô hội. Nhà 
buôn giàu to chỉ ở đây là nhiều” [5].

Với sự phát triển của Cù Lao Phố, vùng đất Biên 
Hòa nhanh chóng trở thành một trong hai trung tâm 
dân cư đông đảo ở phía Nam, tạo cơ sở để chúa 
Nguyễn thiết lập tổ chức hành chính. Năm Mậu Dần 
(1698), chúa Nguyễn Phúc Chu cử Thống suất Lễ 
Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam kinh lược 
với mục đích sát nhập đất Đồng Nai - Gia Định 
vào bản đồ xứ Đàng Trong. Nguyễn Hữu Cảnh 
đặt doanh trại tại Châu Đại Phố (Cù Lao Phố), nay 
thuộc thành phố Biên Hoà và bắt tay vào tổ chức 
lại xã hội, lập bộ máy hành chánh. Vùng đất Biên 
Hòa - Đồng Nai kể từ đó về sau liên tục được củng 
cố thành trung tâm chiến lược cả về kinh tế lẫn quân 
sự. “Lỵ sở trấn Biên Hòa khi xưa đặt ở địa phận 
thôn Phước Lư, huyện Phước Chánh, đất thấp nên 
hay có lụt. Năm Gia Long 15 (1816) dời lỵ sở qua 
gò cao thôn Tân Lân, quy hoạch ra làm thành sở, 
ngang dọc đều 200 tầm, trong chia thành hình chữ 
tỉnh, giữa dựng Vọng cung, hai bên phải trái có lầu 
chuông trống, chỗ chính giữa phía sau dựng 3 công 

dinh, rộng 80 tầm, mà chia ra làm 3 phần, chỉ dinh 
giữa rộng thêm 5 tầm, dài 60 tầm, 2 con đường phải 
trái đều 7 tầm, chung quanh xây tường gạch, làm 
dãy kho chứa gồm 31 gian lợp ngói xây gạch dày 
chắc, hai bên phải trái làm trại quân thừa ty, chia 
ra từng khu vực rất chỉnh tề” [6].

GIAO LƯU VĂN HÓA Ở VÙNG ĐẤT ĐỒNG 
NAI TRƯỚC THẾ KỶ XIX
Xa xưa khi lưu dân các nơi đến đây lập nghiệp, ngoài 
cư dân Việt ở vùng miền Trung, còn có người Hoa 
(khởi đầu là nhóm Trần Thượng Xuyên), Cao Miên 
(Campuchia), Đồ Bà (dân gian gọi là Chà Và, tức 
người theo đạo Hồi); lui tới buôn bán, truyền đạo 
và người Tây Dương (Anh, Pháp, Bồ Đào Nha…).

Theo Gia Định thành thông chí, hai tộc người đông 
dân cư nhất ở đất Đồng Nai là người Việt (di cư 
theo lệnh chúa Nguyễn để vào Nam khai hoang, mở 
mang bờ cõi) và người Hoa (di cư qua nước ta do 
bất mãn nhà Thanh). Riêng người Việt ở Nam bộ, 
trong lịch sử di dân của mình, ngoài nông dân và thợ 
thủ công nghèo khổ, còn có những nhà nho bất đắc 
chí, những quan lại, binh lính bị lưu đày và cả tội 
phạm triều đình tìm vào tá túc nơi vùng đất hoang 

Phật giáo ở Đồng Nai trước thế kỷ XIX đã trở thành một thực thể tôn giáo hiện hữu sinh động, 
tạo nên một dáng vẻ vừa uy nghiêm, vừa linh hoạt trong sắc màu văn hóa Nam bộ nói chung và 
Biên Hòa - Đồng Nai nói riêng. (Ảnh Tổ đình Long Thiền - phatgiaobienhoa.com)
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hóa này. Khi đặt chân vào vùng đất mới này họ đã 
sinh sống bằng nhiều ngành nghề khác nhau như 
buôn bán nhỏ, đánh bắt cá, làm mắm, săn bắn, khai 
thác gỗ, khai thác quặng, đan lát, làm đồ gốm…, 
còn lại tuyệt đại bộ phận đều chọn nông nghiệp làm 
nghề sinh sống chính. Trịnh Hoài Đức đã nhận xét 
“Trấn Biên Hoà nhân dân siêng năng cày cấy, dệt 
cửu đều có sản nghiệp” [7].

Phần lớn những diện tích được khai phá ở vùng đất 
Đồng Nai - Gia Định được người Việt sử dụng trồng 
lúa nước và lập vườn. Trước khi có lưu dân, dân bản 
địa đã biết trồng lúa rẫy, nhưng trình độ kỹ thuật còn 
thấp và diện tích không đáng kể. Khi lưu dân Việt 
đến khai khẩn, mở rộng diện tích canh tác họ đã áp 
dụng những kinh nghiệm quý báu và kiến thức cổ 
truyền trong nghề trồng lúa nước được tích luỹ từ 
bao đời ở quê hương, ngành nông nghiệp trồng lúa 
nước ở xứ Đồng Nai được hình thành và từng bước 
phát triển cả về quy mô lẫn năng suất, sản lượng. 

Vùng giồng cao ven biển, nhất là những nơi có vũng 
hoặc cửa sông tốt cũng là một trong những nơi định 
cư, làm ăn đầu tiên của người Việt. Tại đây, họ chọn 
nghề chài lưới, nghề làm mắm, làm ruộng muối để 
làm kế sinh nhai. Sách Gia Định thành thông chí 
có ghi lại vùng biển Tắc Ký (nay là xã Phước Hải, 
Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu ), “dân miền biển nhóm 
đến đây làm nghề chài lưới câu cá, là nơi sản xuất 
cá muối của trấn này”. [8] Thành quả của việc khai 
hoang và sản xuất của lưu dân người Việt cùng với 
các dân tộc bản địa trong thế kỷ XVII đã làm biến đổi 
bước đầu bộ mặt kinh tế Đồng Nai. Nơi đây từng là 
rừng núi hoang vu nay đã trở thành những cánh đồng 
lúa, vườn cây tươi tốt. Xóm làng hình thành ven sông 
là một đặc điểm nổi bật của cư dân Đồng Nai. 

Bên cạnh người Việt, người Hoa cũng là chủ nhân của 
văn hóa Đồng Nai nói riêng và Nam bộ nói chung. 
Người Hoa vốn có truyền thống tổ chức xã hội và 
giữ quan hệ cộng đồng khá chặt chẽ, ban đầu khi đến 
vùng đất mới đã sống tập trung theo từng bang hội để 
bảo bọc giúp nhau làm ăn, đặc biệt là bảo lưu truyền 
thống văn hóa của bổn tộc. Cộng đồng người Hoa ở 
Đồng Nai đã xây dựng các công trình công cộng như: 
chùa, miếu, trường học, hội quán, công sở… để sinh 
hoạt theo phong tục, tập quán truyền thống. Trong 
Gia Định thành thông chí, phần Phong tục chí có đề 
cập đến những ngôi đền, chùa, miếu thiết kế và xây 

dựng theo phong cách kiến trúc Trung Quốc để tôn 
thờ các vị thần linh, như: Quan thánh Đế Quân, Thiên 
Hậu thánh mẫu,... 

Lễ hội phổ biến của người Hoa ở Đồng Nai đa phần 
là lễ hội dân gian như: lễ làm chay vía Tổ nghề, lễ 
vía Thiên Hậu, lễ hội chùa Ông (Thất phủ cổ miếu), 
lễ Tả Tài Phán, Tết Nguyên tiêu, tiết Thanh Minh, 
lễ cầu siêu, tiết Trung nguyên, Tết Hạ nguyên, vía 
Quảng Trạch tôn vương, vía Phước Đức chính 
thần… Ngoài những dịp tết và vía đầu năm, những 
lễ hội còn lại gắn với các đối tượng thờ tự ở cơ sở 
tín ngưỡng tôn giáo. “Tục ở đây thường đến cuối 
năm thì lo may sắm áo quần mới, quét dọn nhà cửa, 
dán treo câu liễn năm mới, đặt bàn ghế, trang trí 
bàn thờ tổ tiên, trên đó trưng bày các vật gì tốt đẹp 
để khoe diện, dặn con cháu phải cẩn thận trong mọi 
việc để bói điềm lành trọn năm. Bắt đầu giờ Dần 
ngày đầu năm phải dậy thắp hương đèn và dâng trà 
lễ bái tiên tổ, sau đó lạy mừng tuổi người trưởng 
thượng, chúc tụng phước thọ, đầu xuân mới được 
giàu sang, khỏe mạnh và đặt cỗ bàn dâng lên tiên 
tổ, mỗi ngày 2 lần sớm và chiều, phụng sự như khi 
còn sống vậy, lễ vật gồm quả phẩm, bánh mứt, tất cả 
vật thực đều đem trưng bày, đến ngày mùng 3 đưa 
thần, gọi là đệ tiễn, lễ này dùng đồ dán giấy như đồ 
hàng mã đem đốt và đốt cả pháo, có thứ pháo đồng, 
pháo thiếc, tiếng nổ chấn động cả rừng núi rền vang 
không dứt. Ngày Tết họ còn uống rượu nếp than và 
ăn bánh tét” [9].

Ngoài ra, vùng đất Đồng Nai còn có sự giao lưu văn 
hóa giữ người Việt, người Hoa và người Cao Miên. 
Theo Trịnh Hoài Đức, họ chung sống hòa bình với 
nhau, có quan hệ mua bán và trao đổi hàng hóa, tiếp 
biến ngôn ngữ. “Người ở đây nói tiếng địa phương 
thường hay pha tiếng Tàu, tiếng Cao Miên, người 
nghe tập quen lần rồi tự biết, mà không để ý phân 
biệt chỗ khác lạ được một cách rõ ràng. Như quát 
mãi (mua sỉ) thì nói là óa; khi trám (lừa phỉnh) thì 
nói là khí xổ; ấp tạ (vái chào) thì nói là xá; phốc tái 
(chở bằng ghe chài lớn) thì nói là bốc chài; thi (là cái 
muỗng) thì nói là thưng xỉ; đối trừ (khấu trừ) thì nói 
là tụi; phiến trụy (cái rụi (tua) treo ở cán quạt) thì nói 
là xí tụi; thải nghi (khúc lụa màu) thì nói là xái kỷ...; 
miến tuyến (sợi miến) thì nói là mỳ xọa (xụa), ấy là 
nói theo tiếng của người Tàu. Còn như sang sông 
thì gọi tầm long; chủ sự thì nói là tằng khạo; thần 
thuyền là thần dục; cái bao nhỏ thì nói là cà ròn; đối 
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Nhiều tông môn, hệ phái của Phật giáo có mặt tại Đồng Nai 
như: Nguyên thủy (Sthaviravāda), Bắc tông (Mahayana), 
Nam tông (Theravada), Mật tông (Vajrayana), Tịnh độ 
tông (Pure Land), Thiền tông (Dhyana)…

trừ (sang nợ qua) thì nói là gật, ấy là nói theo tiếng 
Cao Miên” [10]. Một số từ ngữ “giao thoa” ấy còn 
giữ trong cách nói của những người Biên Hòa - Đồng 
Nai lớn tuổi hiện nay như: tằng khạo, cà ròn, gật nợ, 
mì sợi, bạc xỉu (sữa ít cà phê)…

Có thể nói, văn hóa Đồng Nai là sự hòa nhập, đan xen, 
chồng chất, kết tinh bởi nhiều dòng văn hóa, nhiều nền 
văn hóa thích ứng với điều kiện của vùng đất mới. Đặc 
điểm của làng xã ở Đồng Nai là cơ sở hiện thực tạo 
cho đời sống văn hóa của người Đồng Nai đặc tính cởi 
mở, đa hệ, hỗn dung, dễ thâm nhập những yếu tố mới 
nhưng khó phai mờ những yếu tố cội nguồn.

PHẬT GIÁO Ở ĐẤT ĐỒNG NAI TRƯỚC 
THẾ KỶ XIX
Đồng Nai là địa bàn Phật giáo đã được truyền vào từ 
xa xưa trong lịch sử và đã từng là cái nôi của Phật giáo 
Đàng Trong. Có người cho rằng Phật giáo đại thừa đã 
truyền vào Nam bộ nói chung và Đồng Nai nói riêng 
từ những năm 1181-1218 (?), tuy nhiên chưa có căn 
cứ liệu để xác thực nhận định này. Nhưng có thể chắc 
chắn Phật giáo đã đến đây từ trước năm 1698, khi 
các nhà sư theo chân những đoàn di dân Nam tiến lập 
nghiệp. Người Việt vào khai hoang lập ấp đến đâu 
thì tín ngưỡng Phật giáo được lan truyền đến đó. Cho 
nên, buổi khai nguyên của chúa Nguyễn thì tinh thần 
Phật giáo đã theo cuộc di dân nhiều đợt định cư trước 
đó lan rộng rồi.

Thiền sư Nguyên Thiều đã truyền thừa cho nhiều 
đệ tử nổi danh như thiền sư Minh Vật Nhất Tri sau 
trụ tài chùa Kim Cang, thiền sư Thành Đẳng Minh 
Lương trụ trì chùa Đại Giác, thiền sư Thành Nhạc 
Ẩn Sơn trụ trì chùa Long Thiền, thiền sư Thành Trí 
Pháp Thông trụ trì chùa Bửu Phong… Các đệ tử 
nhà sư Nguyên Thiều ở Biên Hòa - Đồng Nai lại có 
nhiều đệ tử và pháp tôn nổi tiếng mở rộng phạm vi 
hoằng hóa ở Đồng Nai - Gia Định và lan rộng ra ở 
Mỹ Tho, Định Tường, Châu Đốc… còn truyền thừa 
cho đến ngày nay ở Nam Bộ.

Đặc biệt, khi các vị Tổ trong hai dòng Nguyên Thiều 
và Liễu Quán vào hoằng hóa ở Đàng Trong đã khai 
sơn nhiều ngôi cổ tự. Điển hình là thiền sư Bổn Kiểu 
(Bổn Khao) đã khai sơn chùa Long Thiền (Biên 
Hòa) vào năm 1664. Và từ đó, nhiều vị cao tăng đã 
lập nên các ngôi chùa khác, như: Minh Vật Nhất 
(trụ trì chùa Kim Cang), Thành Đẳng Minh Lương 
(trụ trì chùa Đại Giác), Thành Nhạc Ẩn Sơn (khai 
sơn chùa núi Châu Thới, trụ trì chùa Long Thiền), 
Thành Trí Pháp Thông (trụ trì chùa Bửu Phong)… 
Đồng Nai còn có sự truyền thừa của thiền phái Tào 
Động và một trong những cao tăng tiêu biểu là thiền 
sư Pháp Thông Thiện Hỷ (khai sơn chùa Long Ẩn 
năm 1733).

Phật giáo ở Đồng Nai được Trịnh Hoài Đức miêu tả 
khá sơ lược trong Gia Định thành thông chí. Ngôi 
chùa tiêu biểu của vùng đất này trước thế kỷ XIX 
có nhắc đến trong tác phẩm là chùa Sắc Tứ. “Ở bờ 
nam Phước Giang, cách trấn về phía đông 8 dặm, do 
Chánh thống suất Nguyễn Vân kiến lập. Năm Giáp 
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Dần đời Túc Tông Hiếu Ninh hoàng đế thứ 10 (Ninh 
vương Nguyễn Phúc Chú) (1734) (Lê Thuần Tông 
niên hiệu Long Đức thứ 3, Đại Thanh Ung Chính thứ 
12), ngự ban biển ngạch chữ vàng, đề chữ: Sắc tứ 
Hộ Quốc tự, bên trái khắc: Long Đức tam niên. Tuế 
thứ Giáp Dần trọng thu. Bên phải khắc: Vân Tuyền 
Đạo nhân viết. Nét chữ mạnh mẽ; cảnh chùa trang 
nghiêm, cửa thiền thanh tịnh, thật là nơi lạc thổ của 
Nam tông (do Lục tổ Huệ Năng sáng lập)” [11].

Ngoài ra, sách cũng ghi chép về am Vân Tĩnh và chùa 
Hội Sơn ở khu vực núi Chiêu Thái (nay gọi là núi 
Châu Thới) như sau: “Ở phía nam cách trấn (Biên 
Hòa) 11 dặm rưỡi. Từng núi cao vót xanh lơ, cổ thụ 
rậm tốt, làm tấm bình phong chầu về trấn thành, hình 
núi cao thấp khuất khúc, uốn lượn qua hướng đông, 
giáp hạ lưu sông Phước Giang rồi đến gò Khổng 
Tước (Gò Công) thì dứt. Ở đoạn giữa tại mặt bắc nơi 
thôn Long Thành, giữa đồng bằng trải ra một gò cao 
như vách dựng, sau lưng gò ấy là chỗ bà ni Lượng 
tu hành, có dựng am Vân Tĩnh (tục gọi là chùa Vãi 
Lượng) trông rất u nhã... Ở cuối hòn núi nầy về phía 
bắc tại ngã ba chẻ ra một nhánh chạy đến địa phận 
thôn Long Tuy thì dừng rồi bỗng nổi thành gò cao 
bằng phẳng rộng rãi; ở bên núi có hang hố và khe 
suối, dân núi ở ven quanh, trên đó có chùa Hội Sơn 
là chỗ thiền sư Khánh Long dựng gậy tu hành, núi 
trông xuống sông lớn, hành khách leo lên thăm, có 
cảm tưởng như tiêu sái thoát tục” [12].

Phật giáo ở Đồng Nai trước thế kỷ XIX đã trở thành 
một thực thể tôn giáo hiện hữu sinh động, tạo nên 
một dáng vẻ vừa uy nghiêm, vừa linh hoạt trong 
sắc màu văn hóa Nam bộ nói chung và Biên Hòa - 
Đồng Nai nói riêng. Triết lý của Phật giáo là “tùy 
duyên bất biến”, nhờ đó, đạo Phật đã gắn bó sâu 
sắc với văn hóa Việt dù ở một vùng đất mới được 
khai phá như Đồng Nai. Trên vùng đất cộng cư 
nhiều dân tộc, như: Việt, Hoa, Khmer, Chơro, Mạ, 
S’tiêng, Chăm... mỗi dân tộc đều có niềm tin riêng 
vào Phật pháp. Vì vậy, ngay từ buổi đầu đến đây, 
Phật giáo đã mang nhiều màu sắc phong phú, vừa 
tương đồng, vừa dị biệt mà Phật giáo Đàng Ngoài 
không hề có. Đây là hệ quả tất yếu của tính chất 
“đa tộc” của cộng đồng cư dân Nam bộ nói chung, 
Đồng Nai nói riêng, dẫn đến tính chất đa dạng của 
Phật giáo ở vùng đất này. Nhiều tông môn, hệ phái 
của Phật giáo có mặt tại Đồng Nai như: Nguyên 
thủy (Sthaviravāda), Bắc tông (Mahayana), Nam 

tông (Theravada), Mật tông (Vajrayana), Tịnh độ 
tông (Pure Land), Thiền tông (Dhyana)… 

TẠM KẾT
Gia Định thành thông chí là tác phẩm miêu tả sơ 
lược về địa chí văn hóa vùng đất Gia Định xưa, 
trong đó có khu vực Đồng Nai, đóng góp về mặt 
nguồn gốc địa danh, quá trình hình thành phát triển 
và phong tục văn hóa nơi đây. Đó là nguồn tư liệu 
cơ bản để tìm hiểu về Đồng Nai và Nam bộ. Qua 
những ghi chép của Trịnh Hoài Đức, vùng đất Đồng 
Nai hiện lên sinh động, trung thực về một vùng đất 
tuy mới nhưng rất quan trọng trong quá trình mở cõi 
vùng đất Nam bộ. 

Ngoài ra, nhờ những ghi chép trong Gia Định thành 
thông chí, chúng ta phần nào khẳng định được Đồng 
Nai là một trong những cái nôi của Phật giáo Đàng 
Trong thời các chúa, các vua nhà Nguyễn, có ảnh 
hưởng đối với Phật giáo ở Nam bộ. Nhiều nhà sư ở 
Đàng Trong đã từng tu hành, hoằng hóa ở Đồng Nai, 
có nhiều đệ tử nổi danh đi hoằng hóa ở các nơi và 
cũng tồn tại nhiều ngôi chùa cổ kính, trong đó có ba 
ngôi đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa là chùa 
Long Thiền, chùa Đại Giác, chùa Bửu Phong.
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Hành trình tu tập của một 
người xuất gia học Phật, ai 
cũng đều trải qua giai đoạn 

thọ giới. Khi còn làm cư sĩ thì thọ 
5 giới, vào chùa xuất gia thì thọ 10 
giới trở thành một vị Sa-di hoặc Sa-
di ni. Hai năm sau, được thọ giới Tỳ 
kheo/Tỳ kheo ni (bên Ni có thêm 
giới Thức-xoa) trở thành bậc “Thiên 
nhơn chi đạo sư”. Đây gọi là Thanh 
văn giới, sau đó, người xuất gia phải 
thọ thêm giới Bồ tát để vừa tu học 
giải thoát cho bản thân, vừa có thể 
tu tập hạnh Bồ tát làm lợi ích cho tất 
cả chúng sanh. Bồ tát hạnh được nói 
đến rất nhiều trong các kinh điển Phật 
giáo Đại thừa như: Kinh Lăng-già, 
Kinh Bảo Tích, Kinh Hoa Nghiêm, 
Kinh Pháp Hoa… Tuy nhiên, đề cập 
đến giới Bồ tát có các kinh, như: Bồ 
tát Anh Lạc bản nghiệp Kinh, Phạm 
Võng Kinh Bồ tát giới bổn, Du-già 
Sư Địa Luận Bồ tát giới bổn, Bồ tát 
Địa Trì Kinh, Bồ tát Thiện giới Kinh, 
Ưu-bà-tắc giới Kinh… Trong phạm 
vi bài này, người viết chỉ trình bày 
“Giới Bồ tát trong Kinh Ưu-bà-tắc 
giới và Kinh Phạm Võng”. Qua đó, 
cho thấy giới Bồ tát không chỉ mang 

Giới Bồ tát 
trong Kinh Phạm Võng 
và Kinh Ưu-Bà-Tắc Giới
TKN. Thích Nữ Huyền Minh
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ý nghĩa giới điều, ngăn cấm như giới 
của hàng Thanh văn, mà còn mang ý 
nghĩa trách nhiệm, bổn phận, nâng 
cao lên đó là hạnh của Bồ tát nên làm 
để cứu độ chúng sanh nhìn từ góc độ 
giới luật.

BẢNG ĐỐI CHIẾU GIỮA 
GIỚI CỦA BỒ TÁT XUẤT GIA 
TRONG KINH PHẠM VÕNG 
VÀ BỒ TÁT TẠI GIA TRONG 
KINH ƯU-BÀ-TẮC GIỚI
Hiện nay, có hai bản kinh nói về giới 
Bồ tát được hàng xuất gia và tại gia 
thọ trì nhiều nhất đó là: Kinh Phạm 
Võng (S. Brahmajāla Bodhisattva 
śīla Sūtra, 梵網菩薩戒經) [1] được 
ngài Cưu-ma-la-thập (Kumārajīva, 
鳩摩羅什, 344-413) dịch và kinh 
Ưu-bà-tắc giới (S: Upāsaka śīla 
Sūtra 優婆塞戒經) [2] do Đàm-vô-
sấm (Dharmakṣema, 曇無讖, 385-
433/439) dịch năm 426. Đây là hai 
bản kinh trọng yếu về quy phạm của 
hàng Bồ tát xuất gia và tại gia. 

Sau đây là bảng đối chiếu giữa giới của 
Bồ tát xuất gia trong Kinh Phạm Võng và 
Bồ tát tại gia trong Kinh Ưu-bà-tắc giới: 

Giới Bồ tát không chỉ 
mang ý nghĩa giới điều, 
ngăn cấm như giới của 
hàng Thanh văn, mà 
còn mang ý nghĩa trách 
nhiệm, bổn phận, nâng 
cao lên đó là hạnh của 
Bồ tát nên làm để cứu độ 
chúng sanh nhìn từ góc 
độ giới luật.
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Giới Bồ tát trong Kinh Ưu-bà-tắc Đức Phật chế 
ra là để cho người tại gia phát tâm Bồ-đề dù ở 
nhà thế tục vẫn có cơ hội thực hành Bồ tát hạnh 
và tu tập như những người xuất gia.
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Giới Bồ tát có ba nhóm giới thanh tịnh (S. tri-
vidhāni śīlāni, C: 三聚淨戒: tam tụ tịnh giới): Thứ 
nhất là nhiếp luật nghi giới (S. sajvara-śīla, 攝律
儀戒) bao gồm: các giới trọng và khinh của Bồ tát. 
Thứ hai là nhiếp thiện pháp giới (S. Kuśaladharma-
sajgrāhaka-śīla, 攝善法戒) nghĩa là làm tất cả các 
điều lành như Lục độ Ba-la-mật. Thứ ba là nhiêu ích 
hữu tình giới (S. Sattvārthakriyā-śīla, 饒益有情戒) 
tức là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh.

Căn cứ theo tính chất của ba nhóm giới Bồ tát có 
thể nói rằng 48 giới khinh của Bồ tát trong Kinh 
Phạm Võng thì 30 giới đầu được xếp vào nhóm 
“nhiếp thiện pháp giới”, giới 31 đến 40 xếp vào 
nhóm “nhiếp chúng sanh giới”, còn 28 giới khinh 
trong Kinh Ưu-bà-tắc giới phần nhiều thuộc nhóm 
“nhiếp thiện pháp giới”. Điều này có ý nghĩa rằng 
giới Bồ tát chú trọng thực hành các điều lành, làm 
lợi ích chúng sanh.

Về số lượng giới điều, Bồ tát tại gia trong Kinh Ưu-
bà-tắc giới có 6 giới trọng và 28 giới, Bồ tát xuất 
gia trong Kinh Phạm Võng gồm 10 giới trọng và 
48 giới khinh. Các giới trọng trong Kinh Ưu-bà-tắc 
tương đồng với 6 giới trọng đầu trong 10 giới trọng 
của Kinh Phạm Võng. Còn về phần giới khinh: Giới 
thứ 2 Bồ tát xuất gia tương đương với giới 2 Bồ tát 
tại gia. Giới thứ 7 của Bồ tát xuất gia tương đương 
với giới thứ 8 của Bồ tát tại gia. Giới thứ 1 của Bồ 
tát xuất gia tương đương với giới thứ 5 của Bồ tát 
tại gia. Giới 37 của Bồ tát xuất gia tương đương với 
giới 11 của Bồ tát tại gia. Giới thứ 9 của Bồ tát xuất 
gia tương đương với giới thứ 3 và giới 28 của Bồ tát 
tại gia. Giới 30 của Bồ tát xuất gia tương đương với 
giới thứ 7 của Bồ tát tại gia. Giới 32 của Bồ tát xuất 
gia tương đương với giới 15, 19 của Bồ tát tại gia. 
Còn lại 35 giới của Bồ tát xuất gia không có trong 
Bồ tát tại gia. 

Bên cạnh đó, giới dâm của Bồ tát xuất gia là đoạn 
hẳn dâm dục, Bồ tát tại gia thì không được tà dâm, 
vì có đời sống vợ chồng nhưng phải đúng thời, đúng 
chỗ. Về vấn đề ăn thịt, Kinh Phạm Võng vì dành cho 
Bồ tát xuất gia nên “không được ăn thịt của mọi 
loài chúng sanh”, nghĩa là trường chay. Còn Kinh 
Ưu-bà-tắc giới không thấy quy định rõ về việc này. 
Điều này có thể suy luận, Bồ tát tại gia nếu trường 
chay được thì tốt, không trường chay được thì phải 
ăn chay kỳ. Nguyên nhân có những sự chênh lệch 

đó là do đời sống của người xuất gia khác với người 
tại gia. Người tại gia còn có trách nhiệm và nghĩa 
vụ đối với gia đình, xã hội, gia duyên bận rộn không 
thể dành trọn thời gian và tâm lực để tu tập như 
người xuất gia. Giới Bồ tát trong Kinh Ưu-bà-tắc 
Đức Phật chế ra là để cho người tại gia phát tâm 
Bồ-đề dù ở nhà thế tục vẫn có cơ hội thực hành Bồ 
tát hạnh và tu tập như những người xuất gia. 

Về xưng danh của giới trọng, giới khinh, hai bản 
trên đều có tên gọi bất đồng. Nói về giới trọng, 
Kinh Phạm Võng gọi là “Ba-la-di tội” (波羅夷罪), 
Ưu-bà-tắc giới Kinh gọi 6 điều giới trọng là “Lục 
trọng pháp” (六重法). Về giới khinh, Kinh Phạm 
Võng gọi là “Khinh cấu tội” (輕垢罪), Kinh Ưu-
bà-tắc giới gọi là “Thất ý tội” (失意罪). Nếu căn 
cứ trên tinh thần đốn, tiệm mà nói thì Kinh Phạm 
Võng thuộc loại đốn lập. Kinh Phạm Võng quyển hạ 
ghi rằng: “Người thọ Phật giới, không kể là Quốc 
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vương, Vương tử, bá quan, tể tướng, Tỳ kheo, Tỳ 
kheo ni, 18 cõi Phạm Thiên, Thiên tử 6 tầng trời cõi 
Dục, thứ dân, huỳnh môn, dâm nam, dâm nữ, nô tỳ, 
bát bộ quỷ thần, thần kim cang, súc sinh, cho đến 
người biến hóa, hễ hiểu được lời của Pháp sư đều 
thọ được giới và đều gọi là thanh tịnh thứ nhất” [7]. 
Như vậy, một hữu tình bình thường chỉ cần nghe 
hiểu lời của Pháp sư sẽ được thọ giới và đắc giới, 
cho nên nói đây là đốn lập.

Kinh Ưu-bà-tắc giới là thuộc về tiệm thứ giới. 
Trước khi thọ giới phải theo thứ tự cúng dường: 
cha mẹ, sư trưởng, vợ con, hiện tại tri thức, nô tỳ, 
đạo nhân xuất gia, và hỏi chín thứ già nạn: Gia 
đình có cho phép không, thiếu nợ người khác, 
thân tâm có bệnh, nhiễm ô phạm hạnh, làm tội ngũ 
nghịch, trộm pháp tặc trụ, người huỳnh môn, hai 
căn, giết người có tâm đạo, vọng ngữ trước chúng. 
Nếu phạm một điều thì không được thọ giới. Trước 

khi thọ Bồ tát giới (6 giới trọng, 28 giới khinh), 
phải thọ Tam quy Ngũ giới. Tuy đã thọ ngũ giới, 
cũng phải trải qua 6 tháng xem xét, rồi ở trong 
20 Tỳ kheo làm pháp yết để thọ giới. Vì sao phải 
nghiêm khắc như thế? Vì: “Giới Ưu-bà-tắc này 
làm căn bản của Sa di thập giới, Đại Tỳ kheo giới, 
Bồ tát giới, cho đến A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-
bồ-đề. Chí tâm thọ trì Ưu-bà-tắc giới sẽ được vô 
lượng lợi ích của các giới ấy” [8]. Điều này mang 
ý nghĩa thọ Ưu-bà-tắc giới rồi mới được thọ giới 
Sa di, Tỳ kheo, Bồ tát.

 SỰ KHÁC NHAU GIỮA GIỚI BỒ TÁT VÀ 
GIỚI TỲ KHEO
Giới Bồ tát thuộc đạo tục thông hành giới, nghĩa là 
người xuất gia và tại gia đều được thọ. Còn giới Tỳ 
kheo chỉ dành cho hàng xuất gia. Giới Bồ tát dành 
cho tất cả chúng sanh nào nghe hiểu được lời truyền 
giới của Pháp sư. Còn giới Tỳ kheo chỉ dành cho 

Giới Bồ tát chế định một lần đủ tất 
cả các giới. Khi Đức Phật thành đạo, 
liền chế định giới Bồ tát ngay lúc đó: 
“Thuở ấy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
lúc mới thành đạo Vô Thượng Chánh 
Giác, trong khi ngồi dưới cội Bồ-đề, 
Ngài bắt đầu kiết “Bồ tát giới”.
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loài người, đầy đủ 6 căn, không có các bệnh nặng. 
Giới Bồ tát chú trọng làm lợi ích chúng sanh. Giới 
Tỳ kheo tập trung tu tập cho bản thân.

Giới Tỳ kheo thì “tùy phạm tùy chế”, nghĩa là phạm 
lỗi gì Đức Phật sẽ chế giới đó, dần dần mới đủ giới 
Tỳ kheo. Giới Bồ tát chế định một lần đủ tất cả các 
giới. Khi Đức Phật thành đạo, liền chế định giới Bồ 
tát ngay lúc đó: “Thuở ấy, Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni lúc mới thành đạo Vô Thượng Chánh Giác, trong 
khi ngồi dưới cội Bồ-đề, Ngài bắt đầu kiết “Bồ tát 
giới” [9].

Giới Tỳ kheo chỉ có một cách thọ giới, giới sư do 
Tăng chủ trì. Giới Bồ tát có 2 cách thọ: tự thệ thọ 
giới hoặc Pháp sư truyền giới; thỉnh chư Phật, Bồ 
tát làm Giới sư. Giới Tỳ kheo nếu phạm Ba-la-di thì 
không thể sám hối, không được thọ giới lại. Giới Bồ 
tát khi phạm giới trọng vẫn có thể sám hối cho tiêu 
tội nhưng cần phải thấy hảo tướng. 

Giới Tỳ kheo có tác dụng trong một kiếp, khi còn 
thân người. Giới Bồ tát có tác dụng vô lượng kiếp, 
dù tái sinh ở đâu, chỉ mất giới thể khi phạm 1 trong 
7 tội nghịch hoặc bỏ tâm Bồ-đề. Giới Tỳ kheo thuộc 
về tân đắc, giới Bồ tát thuộc về huân phát. Nghĩa là 
giới Tỳ kheo phải trải qua nghi thức thọ giới nghiêm 
ngặt mới đắc giới thể. Giới thể này sau khi thọ giới 
mới phát sinh, nên gọi là “tân đắc”. Còn giới Bồ 
tát là pháp sẵn có của tự tâm “Giới pháp này cũng 
chính là bổn nguyện của tất cả Phật, bổn nguyện 
của tất cả Bồ tát và là chủng tử Phật tánh” [10]. 
Giới pháp này mỗi chúng sanh đều có đầy đủ nhưng 
đời này phải thọ giới Bồ tát là để làm cho giới ấy 
huân tập và phát triển lớn mạnh hơn, cho nên gọi 
giới Bồ tát thuộc về “huân phát”.

 CÁC ĐIỀU KIỆN THỌ GIỚI BỒ TÁT 
 Đối tượng thọ giới Bồ tát: Đối tượng được thọ giới 
Bồ tát gồm: Quốc vương, Vương tử, bá quan, tể 
tướng, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, 18 cõi phạm Thiên, 
Thiên tử 6 tầng trời cõi Dục, thứ dân, huỳnh môn, 
dâm nam, dâm nữ, nô tỳ, bát bộ quỷ thần, thần kim 
cang, súc sinh, cho đến người biến hóa, hễ hiểu 
được lời của Pháp sư đều thọ giới và đắc giới.

 Điều kiện thọ giới Bồ tát: Điều kiện để được thọ 
giới Bồ tát là không phạm 1 trong 7 tội nghịch: ác 
tâm làm thân Phật chảy máu, giết cha, giết mẹ, giết 

Hòa thượng, giết A-xà-lê, phá yết-ma tăng, phá 
pháp luân Tăng, hại bậc Thánh nhân [11] thì mới 
được thọ giới.

 Cách thức thọ giới Bồ tát
Có hai cách để thọ giới Bồ tát: tự nguyện thọ giới 
và thọ giới với chư Tăng. Nếu trong vòng 1000 dặm 
mà tìm không có vị Pháp sư truyền giới thì được tự 
nguyện thọ giới. Nếu Phật tử, sau khi Phật diệt độ, 
muốn thọ giới Bồ tát thì đối trước tượng Phật, Bồ tát 
mà tự nguyện thọ giới. Nhưng phải đối trước tượng 

Bồ tát xuất gia trì giới 
xuất gia điều này thấy 
khó nhưng chưa phải 
là khó, Bồ tát tại gia trì 
giới tại gia, đây mới thật 
sự khó, vì người tại gia 
nhiều ác duyên ràng buộc, 
sống trong ngũ dục nhưng 
không bị ngũ dục làm ô 
nhiễm vẫn tu tập và thực 
hành được Bồ tát hạnh, 
đây mới thực sự đáng 
quý, rất đáng trân trọng.
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Phật, Bồ tát mà sám hối cho đến khi nào thấy được 
hảo tướng mới được thọ giới. Nếu đối trước vị Pháp 
sư đã thọ giới Bồ tát mà thọ giới thì không cần thấy 
hảo tưởng. Vì vị Pháp sư ấy là chư sư truyền giới 
cho nhau, giới tử hết lòng kính trọng cầu giới sẽ 
được đắc giới [12].

 Sám hối khi phạm giới Bồ tát
Nếu có phạm trong mười giới trọng, phải sám 
hối trước tượng Phật, Bồ tát ngày đêm sáu thời 
tụng giới Bồ tát tha thiết đảnh lễ chư Phật, cho 
đến khi thấy hảo tướng. Thấy được hảo tướng đó 
là hiện tượng tội đã tiêu diệt. Nếu người phạm 
trong 48 giới khinh thì đối thú sám hối thì tội 
được tiêu diệt [13].

 Tụng giới Bồ tát 
Nếu đến ngày Bố-tát, hàng tân học Phật tử, mỗi 
nửa tháng luôn Bố-tát, tụng 10 giới trọng và 48 
giới khinh. Lúc tụng giới nên đến trước tượng 
Phật, Bồ tát mà tụng, chỉ có một người Bố-tát thì 
một người tụng. Nếu hai người, ba người nhẫn 
đến trăm nghìn người thì cũng một người tụng, 
còn bao nhiêu người ngồi lắng nghe. Người tụng 
ngồi cao, người nghe ngồi thấp. Mỗi người đều 
đắp y hoại sắc 9 điều, 7 điều, 5 điều [14]. Đây là 
cách tụng giới theo kinh Phạm Võng, nếu người 
tại gia tụng giới Bồ tát cũng như vậy, chỉ khác 
là y phục nên mặc áo tràng cho trang nghiêm vì 
người tại gia không có y.

KẾT LUẬN
Như vậy, qua tìm hiểu hai bản kinh ta thấy: Giới Bồ 
tát trong Kinh Phạm Võng dành cho hàng xuất gia 
thọ trì gồm 10 giới trọng và 48 giới khinh. Giới Bồ 
tát trong Kinh Ưu-bà-tắc giới thì dành cho hàng Bồ 
tát tại gia tu tập gồm 6 giới trọng và 28 giới khinh. Về 
căn bản, 6 giới trọng của Bồ tát tại gia tương đương 
với 6 giới đầu trong 10 giới trọng của Bồ tát xuất gia. 
Về giới khinh Bồ tát xuất gia nhiều hơn Bồ tát tại gia 
20 giới. Nguyên do sự sai khác này là do đời sống của 
người tại gia nhiều trách nhiệm và bổn phận đối với 
gia đình và đất nước, nhiều chướng duyên ràng buộc 
không thể chuyên tâm thực hành Bồ tát được. Cả hai 
hạng Bồ tát tuy điểm khởi đầu khác nhau nhưng mục 
đích cuối cùng là thành tựu quả vị Phật. Vì vậy, trước 
hết Bồ tát phải phát tâm Bồ-đề, thọ giới Bồ tát và 
thực hành Bồ tát đạo.
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Trong các bản Kinh tạng Pali và A-Hàm hoặc Đại thừa chúng ta nhận 
thấy ngôn ngữ của Đức Phật luôn dồi dào các ngụ ngôn và ẩn dụ. 
Nghiên cứu về hệ thống ngôn ngữ ẩn dụ của Đức Phật rất đa dạng, 

phong phú và rất đặc sắc. Những ẩn dụ tiêu biểu dưới đây được trích trong 
kinh tạng A-hàm là điển hình của phép ẩn dụ được Đức Phật thường sử dụng 
làm phương tiện để giảng dạy cho hội chúng và mọi người nghe ngay từ thời 
Đức Phật còn tại thế. Ngôn ngữ ẩn dụ thường được Đức Phật sử dụng, tuy 
ngắn gọn, súc tích nhưng lại ẩn chứa nhiều triết lý sâu sắc. 

PHÉP ẨN DỤ TRONG KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO
Ẩn dụ là thuật ngữ chỉ một hiện tượng ngôn ngữ, đồng thời là một hiện tượng 
tư duy với cả nghĩa hẹp và nghĩa rộng. Trong nghĩa hẹp, ẩn dụ là biện pháp tu 
từ (có trong mọi ngôn ngữ) chuyển đặc tính của đối tượng (sự vật hiện tượng)
này cho đối tượng khác theo nguyên tắc có sự tương đồng hoặc tương phản về 
một mặt nào đó giữa chúng. Ẩn dụ nổi bật ở tính biểu cảm, mở ra những khả 
năng vô tận cho việc nhìn ra nét gần nhau của những sự vật hiện tượng khác 
xa về nhau. Trong một số trường hợp ngôn ngữ ẩn dụ còn là biện pháp so sánh 
ngầm [1]. Đức Phật dùng ngôn ngữ ẩn dụ một cách khéo léo để chỉ rõ về sự 
thật của các pháp, về luật nhân-quả, về vô thường, khổ và vô ngã, tất cả những  
tính chất thiện, ác, trong tâm thức của chúng sanh… Hơn thế nữa, ngôn ngữ ẩn 
dụ cũng được Đức Phật dùng để trình bày rõ về sự đối lập của tâm thức: Thiện 
và ác, sanh tử và giải thoát, vô minh phiền não và cảnh giới giác ngộ Niết bàn 
an vui, hay thế giới Tịnh độ giải thoát không đâu xa mà sẵn có ở trong tâm của 
mỗi chúng sanh… Như trong Đại Tạng kinh Việt Nam, Tương Ưng Bộ Kinh 
(Samyutta Nikaya), tập 3, III. Phẩm Gánh Nặng, Đức Phật dùng ẩn dụ về năm 
thủ uẩn của con người là hình ảnh “gánh nặng” để nói lên cái thân là hợp thể 
năm uẩn chất chứa sự khổ đau, nặng nề và vô thường: “Này các Tỳ kheo, thế 
nào là gánh nặng? Năm thủ uẩn là câu trả lời. Thế nào là năm? Sắc thủ uẩn, 
thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này các Tỳ kheo, đây 
gọi là gánh nặng” [2].

Ngôn ngữ ẩn dụ
trong một số kinh Pali và A-hàm

SC. Thích Nữ Nhuận Mỹ
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“Này các Tỳ kheo, thế nào là gánh nặng? Năm thủ uẩn là câu trả lời. 
Thế nào là năm? Sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ 
uẩn, thức thủ uẩn. Này các Tỳ kheo, đây gọi là gánh nặng”

Đức Phật dùng ngôn ngữ ẩn dụ một cách khéo léo để chỉ rõ về sự 
thật của các pháp, về luật nhân-quả, về vô thường, khổ và vô ngã, tất 
cả những  tính chất thiện, ác, trong tâm thức của chúng sanh…



PHẬT GIÁO
KHOA HỌC & TRIẾ T LÝ

80      VĂN HÓA PHẬT GIÁO   1 - 10 - 2022

ẨN DỤ “GÁNH NẶNG”
Gánh là một khúc cây treo vật 
nặng hai đầu, người ta đưa vai vào 
nâng lên và mang vật đó từ nơi 
này sang nơi khác. Cả vai và toàn 
cơ thể của người đó phải chịu sự 
khổ nhọc, nặng nề từ vật nặng hai 
đầu đòn gánh. Từ “gánh nặng” 
được Đức Phật dùng ẩn dụ chỉ 
cho thân năm uẩn của chúng ta. 
Con người là một hợp thể năm thủ 
uẩn gồm: Sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức. Năm thủ uẩn vốn là duyên 
sinh, không có thực thể nhất định, 
không tồn tại độc lập mà nương 
vào nhau để tồn tại. Thân năm 
uẩn vốn dĩ vô thường, vô ngã, nó 
thường xuyên biến đổi. Vì vậy, 
người ngu chấp thủ vào năm thủ 
uẩn làm ngã, cho nó là ta là của 
ta nên sinh ra tham ái và khổ đau 
khi thân năm thủ uẩn thay đổi và 
biến hoại. Qua hình ảnh ẩn dụ 
của Đức Phật về “gánh nặng”, 

chúng ta nhận diện được rõ về 
năm thủ uẩn, luôn quán chiếu 
thấy rõ sự giả hợp của thân năm 
thủ uẩn nên không còn tham ái và 
chấp thủ. Khi không còn tham ái, 
chấp trước vào năm thủ uẩn nữa, 
đoạn tận các lậu hoặc thì đạt đến 
cảnh giới Niết bàn như trong kinh 
Bát nhã đề cập: “…Ngũ uẩn giai 
không độ nhất thiết khổ ách… 
viễn ly điên đảo mộng tưởng, 
cứu cánh Niết bàn…”. Trong Đại 
Tạng kinh Việt Nam, Trường Bộ 
Kinh (Digha Nikaya), tập 3, kinh 
Giáo thọ Thi-ca-la-việt, Đức Phật 
dùng ngôn ngữ ẩn dụ: 
… “Chơi xúc xắc, uống rượu
Theo đuổi đàn bà người,
Lẽ sống của người khác,
Thân cận kẻ hạ tiện,
Không thân cận bậc trí,
Người ấy tự héo mòn,
Như trăng trong mùa khuyết…” 
[3].

ẨN DỤ “TRĂNG MÙA 
KHUYẾT”
Đức Phật dùng ngôn ngữ ẩn dụ 
về sự “héo mòn”, “trăng mùa 
khuyết” là những hình ảnh sự vật 
méo mó, không đẹp, con người 
thì không thể héo chỉ có cái cây 
mới héo, cách nói ẩn dụ, so sánh 
con người cũng giống như loài 
vô tình đó trở thành nghệ thuật 
trong văn chương. Điều này cho 
thấy Đức Phật dùng ngôn ngữ ẩn 
dụ như là một phương tiện thiện 
xảo để hóa độ chúng sanh. Đó 
cũng thể hiện năng lực “biện tài 
vô ngại” trong việc hóa độ chúng 
sanh của Đức Phật.

Trong đoạn kinh trên qua cách 
nói ẩn dụ, Đức Phật đã nói đến 
hạng người ngu si, lười biếng chỉ 
ham hưởng thụ, chơi bời thân cận 
ác tri thức, chạy theo các thứ dục 
lạc ở đời, rồi gây tạo nhiều nghiệp 

Đức Phật dùng ngôn ngữ ẩn dụ về sự “héo mòn”, 
“trăng mùa khuyết” là những hình ảnh sự vật 
méo mó, không đẹp, con người thì không thể 
héo chỉ có cái cây mới héo, cách nói ẩn dụ, so 
sánh con người cũng giống như loài vô tình đó trở 
thành nghệ thuật trong văn chương. Điều này cho 
thấy Đức Phật dùng ngôn ngữ ẩn dụ như là một 
phương tiện thiện xảo để hóa độ chúng sanh.
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ác. Kết quả kẻ ngu như vậy luôn 
phải gặt hái khổ đau, phiền não. 
Chúng ta thông qua những lời ẩn 
dụ của Đức Phật, ý thức để không 
rơi vào những việc sai trái. Từ 
đó, dần dần hướng đến kiện toàn 
nhân cách, đạo đức ngày một trở 
nên tốt hơn, sống đẹp, sống có ý 
nghĩa sẽ gặt hái kết quả an vui 
hơn; hoặc trong Đại Tạng kinh 
Việt Nam, Tăng Chi Bộ Kinh 
(Anguttara Nikaya), tập 2, Các 
Uế Nhiễm, Đức Phật dùng ngôn 
ngữ ẩn dụ như:
… “Các Sa-môn, Phạm chí,
Sinh sống theo tà mạng.
Phật, bà con mặt trời
Nói đến uế nhiễm ấy,
Bị ô nhiễm bởi chúng,
Các Sa-môn, Phạm chí,
Không cháy sáng, chói sáng…” 
[4].

Đức Phật là bậc đại trí sáng suốt 
như mặt trời sáng soi; còn ngọn 
lửa, ánh đèn “không cháy sáng, 
chói sáng”, ẩn dụ so sánh ngầm 
chỉ cho sự việc các Sa-môn, 
Phạm chí ngu si bị nhiễm ô bởi 
các dục lạc thế gian. Đoạn kinh 
trên Đức Phật chỉ cho chúng ta 
thấy các Sa-môn, Phạm chí sinh 
sống bằng tà mạng, là những 
nghề nghiệp của thế tục và bị 
ô nhiễm bởi chúng, không phát 
huy được vai trò là bậc thầy của 
trời người, không chói sáng như 
vậy rất là đáng tiếc. Đức Phật, 
bậc từ bi và trí tuệ sáng soi, 
đã dạy các Sa-môn, Phạm chí 
không nên theo những cách sống 
tà mạng, không chân chánh làm 
chướng ngại của sự tu tập, chứng 
quả giải thoát. Ngôn ngữ ẩn dụ 
vốn dĩ rất phong phú, đặc sắc và 
là phương tiện ngôn ngữ chủ đạo 
mà Đức Thế Tôn thường dùng để 
thuyết giảng ngay vào thời bấy 
giờ. Do đó, cách nói ẩn dụ đóng 

vai trò quan trọng trong kinh văn 
và nền văn học Phật giáo. 

ẨN DỤ MÀU SẮC CỦA 
NGHIỆP
Trong kinh Tăng Chi Bộ - 
Anguttara Nikaya, Chương IV 
- Bốn Pháp Phẩm Nghiệp, Đức 
Phật dùng ngôn ngữ ẩn dụ để 
minh họa về bốn nghiệp như sau: 
... “Này các Tỳ kheo, có nghiệp 
đen quả đen; này các Tỳ kheo, 
có nghiệp trắng quả trắng; này 
các Tỳ kheo, có nghiệp đen trắng, 
quả đen trắng, này các Tỳ kheo, 
cónghiệp không đen không trắng, 
quả không đen không trắng, 
nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt. 
Có bốn nghiệp này, này các Tỳ 
kheo, đã được Ta chứng ngộ với 
thắng trí và thuyết giảng…” [5].

“Nghiệp” (Karma) Hán phiên âm 
là Yết-ma chỉ những cái sở tác 
thiện, ác, vô ký của thân, khẩu, 
ý. Từ tính thiện tính ác đó mà 
cảm thụ được sướng hay khổ, 
nên gọi là nghiệp nhân. Nếu xảy 
ra trong quá khứ thì gọi là Túc 
nghiệp, đang diễn ra ở hiện tại 
thì gọi là Hiện nghiệp. Nghiệp có 
3 loại tiêu biểu: 1. Thân nghiệp 
có ba loại nghiệp: Sát sinh, trộm 
cắp, tà dâm; Khẩu nghiệp có bốn 
loại nghiệp: Nói dối, nói lưỡi đôi 
chiều, nói lời hoa mỹ, ác khẩu; Ý 
nghiệp có ba loại nghiệp: Tham 
lam, sân hận, si mê.

Định luật nhân quả trong lĩnh vực 
tinh thần đạo đức là Nghiệp báo. 
Tái sanh là hệ luật tự nhiên của 
nghiệp. Nghiệp báo và Tái sanh 
là hai giáo lý căn bản trong Đạo 
Phật có liên quan mật thiết với 
nhau. Từ trước thời Đức Phật, 
hai học thuyết Nghiệp báo và 
Tái sanh đã được truyền bá sâu 
rộng tại Ấn Độ. Tuy nhiên, chính 

Đức Phật đã giải thích tường tận 
và trình bày đầy đủ giáo pháp 
cao siêu ấy, đến nay vẫn còn 
lưu truyền [6]. Trong đoạn kinh 
trên, Đức Phật dùng từ ẩn dụ là 
những từ chỉ màu sắc, “nghiệp 
đen quả đen”, “nghiệp trắng 
quả trắng”, “nghiệp đen trắng 
quả đen trắng”, “nghiệp không 
đen không trắng, quả không đen 
không trắng”. Đó là những cách 
ẩn dụ trình bày rõ về luật nhân-
quả rất ấn tượng dễ dàng khai thị 
và giác ngộ tâm thức của chúng 
sanh. Qua đó, còn chứa đựng cả 
triết lý Phật giáo quan trọng của 
về nghiệp và nghiệp đoạn diệt 
giải thoát.  

“Nghiệp đen quả đen”: Nghiệp 
đen chỉ cho ác nghiệp do thân 
nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đã 
gây tạo trong quá khứ và hiện tại 
gây nên quả đen tức là quả khổ 
trong hiện tại. Như vậy, do cái 
nhân xấu ác tức nghiệp đen tạo 
nên kết quả khổ đau như trong 
địa ngục là quả đen. Tất cả gì 
tốt xấu của chúng ta hôm nay 
đều do việc làm mà chúng ta đã 
tự tạo trong đời quá khứ và tất 
cả gì ta làm trong hiện tại sẽ tập 
thành cái tương lai của chúng ta. 
Quá khứ và tương lai ai cũng có 
nhưng không tách rời hiện tại [7]. 
“Nghiệp trắng quả trắng”: Người 
có trí tuệ, nhận thức rõ về nhân 
quả của nghiệp, từ đó ba nghiệp 
thân, khẩu, ý của người đó tạo tác 
toàn thiện nghiệp (nghiệp trắng), 
đúng chánh pháp, tức là người đó 
luôn sống trong chánh niệm chân 
chánh để tạo những thiện nghiệp, 
lợi ích cho tự thân và cho tha 
nhân. Do cái nhân từ hành động, 
việc làm, ý nghĩ chân chánh, 
người đó dần xa lìa con đường 
ác đạo mà có kết quả được sống 
trong cõi an lạc thù thắng, thân 
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cận những bậc thiện 
tri thức. “Nghiệp 
đen trắng”, “quả 
đen trắng” là ngụ 
ý của Đức Phật nói 
đến người tạo tác 
nghiệp vừa thiện, 
vừa ác thì phải gặt 
hái kết quả cũng vừa 
thiện tốt vừa xấu ác, 
không hoàn toàn. 
“Nghiệp không đen 
không trắng, quả 
không đen không 
trắng, nghiệp đưa 
đến đoạn diệt”.  
Người giác ngộ, 
thấy rõ được thực 
tính của các pháp, 
thấy rõ được quy 
luật nhân-quả luân 
hồi và thấy được con 
đường Chánh đạo, 
phương thức chứng 
đắc bốn Thánh quả 
(Sơ quả Tu-đà-hoàn, 
Nhị quả Tư-đà-hàm, 
Tam quả A-na-hàm và Tứ quả 
A-la-hán). Người đó tiến tu diệt 
trừ tâm tham, sân, si đạt được 
vô lậu không còn phiền não, 
chứng đắc Niết bàn là sự đoạn 
diệt như đoạn kinh trên Đức Phật 
đã dạy. Thánh quả A-la-hán là 
mục tiêu tối hậu của hành giả: 
“Sanh đã tận, lậu đã tận, phạm 
hạnh đã thành, việc cần làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái 
này nữa”. Dựa trên nền tảng căn 
bản Giới - Định - Tuệ, hành giả 
tu tập hành trì Giới luật nghiêm 
mật để phòng hộ các căn, đó cũng 
là cách để thực hành thiền định. 
Do Giới sanh Định, an trú vào 
Định để thanh lọc phiền não để 
tâm được thanh tịnh, nhân Định 
phát sanh Trí huệ. Hành giả sẽ 
tiến tu để đạt được kinh nghiệm 
các cấp độ Thiền (Sơ thiền, Nhị 

thiền, Tam thiền, Tứ thiền). Đó 
là nghiệp không đen trắng quả 
không đen trắng, là nghiệp đưa 
đến nghiệp đoạn diệt. Cho nên 
chư Tổ thường có câu: “Chẳng 
tạo nghiệp tự nhiên đắc đạo, 
nếu người không tạo nghiệp thì 
nghiệp với người cùng diệt” [8]. 
       
Thông qua ngôn ngữ ẩn dụ trong 
bài kinh mà Đức Phật dạy răn về 
bốn nghiệp. Chúng ta thấy được 
chỉ do nơi hành động tạo tác qua 
thân, khẩu, ý của con người mà 
có bốn nghiệp: “Nghiệp đen quả 
đen, nghiệp trắng quả trắng, 
nghiệp đen trắng quả đen trắng, 
nghiệp không đen trắng quả 
không đen trắng, nghiệp đưa đến 
nghiệp đoạn diệt”. Sự sai biệt 
về bốn nghiệp là do cái nhân tốt 
hay xấu, thiện hay ác đã gây tạo 
trong hiện tại, trong kinh cũng có 

đoạn: “Bạch Thế Tôn, 
vì lý do nào và nguyên 
nhân nào trong đời có 
người yểu (appayuka) 
và có người thọ 
( d i g h a y u k a ) , 
người bệnh hoạn 
(bavhaba-dha) và 
người khỏe mạnh 
(appabadha), người 
xấu xa (dubbanna) 
và người đẹp đẽ 
(vannavanta),… có 
người nghèo khổ 
(appabhopga) và 
người giàu sang 
(mahadhoga) [9]... 
Đức Phật trả lời 
vắn tắt như thế này: 
“Tất cả chúng sanh 
đều mang theo cái 
nghiệp (karma) của 
chính mình như một 
di sản, như vật di 
truyền, như người 
chí thân, như chỗ 
nương tựa. Chính vì 

cái nghiệp riêng của mỗi người 
mỗi khác nên mới có cảnh dị 
đồng giữa chúng sanh” [10].

Nhân tố chủ yếu của sự tạo nghiệp 
là ý thức, vì vậy với ý nghĩ, lời nói 
và hành động có trí tuệ thì an lạc 
hạnh phúc theo sau, với ý nghĩ, lời 
nói hành động do vô minh thì liền 
phải chịu quả khổ đau, nên chúng 
ta phải luôn có chánh kiến, trí 
tuệ. Chúng ta đều có thể thay đổi, 
chuyển hóa nghiệp lực của mình 
bằng sự phát tâm tu tập, tạo nghiệp 
tốt lành, lợi ích cho tự thân và tha 
nhân. Như vậy, hiểu rõ được lời 
dạy của Đức Thế Tôn trong kinh 
tạng, qua những ngôn ngữ ẩn dụ, 
thì mọi người nhận thức được 
tầm quan trọng sự tu tập nghiêm 
túc ngay trong thực tế cuộc sống. 
Những câu kinh trên cho thấy 

“Này các Tỳ kheo, có nghiệp đen quả đen; này các Tỳ kheo,
có nghiệp trắng quả trắng; này các Tỳ kheo, có nghiệp đen trắng, 

quả đen trắng, này các Tỳ kheo, có nghiệp không đen không 
trắng, quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn 
diệt. Có bốn nghiệp này, này các Tỳ kheo, đã được Ta chứng ngộ 

với thắng trí và thuyết giảng…”
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rằng, Đức Phật đã ẩn dụ cái nhân 
chủ yếu là do tâm thiện hay ác con 
người gậy tạo nên chuỗi nhân-
quả nghiệp báo luân hồi bất tận. 
Chính cách ẩn dụ sâu sắc và độc 
đáo của Đức Phật đã đình hình 
trong tâm thức người nghe chuỗi 
nghiệp khác nhau, đối nghịch rõ 
rệt “nghiệp đen, nghiệp trắng”. 

Y cứ vào vào đó chúng ta có thể 
liên hệ với thực tế, chỉ có nghiệp 
nhân thọ Giới trì Giới mới đưa 
đến quả giải thoát luân hồi khổ 
đau. Đức Phật chế Giới cho chúng 
đệ tử xuất gia và tại gia gồm: 
Trong đó 5 giới của Phật tử tại 
gia (Ưu bà tắc, Ưu bà di) là căn 
bản, chuẩn mực đạo đức, đó cũng 
là căn bản đạo đức của mọi người 
trong xã hội. Năm giới cấm của 
Phật tử (gồm: 1. Không sát sanh, 
2. Không nói dối, 3. Không trộm 
cắp, 4. Không tà dâm, 5. Không 
uống rượu). Giới điều này đưa 
vào áp dụng cho đời sống của con 
người nhằm ngăn chặn các hành 
vi ác, bất thiện và để tạo ra an lạc, 
hạnh phúc thật sự cho chính con 
người và xã hội [11].
 
Giới - Định - Tuệ là nền tảng căn 
bản của sự tu tập, đó cũng là nền 
tảng thiết lập nên đạo đức trong 
xã hội. Mỗi cá nhân, mỗi con 
người trong xã hội thì cần phải 
có những chuẩn tắc về hành vi để 
con người có thể y cứ vào đó mà 
đánh giá các hành vi thiện hay bất 
thiện. Một hành vi đem đến hạnh 
phúc cho mình, cho người, cho xã 
hội là chuẩn tắc để đánh giá [12]. 
Khi mọi người đã ý thức tu tập thì 
đạo đức xã hội ngày một lan rộng 
hơn. Từ đó tự thân mỗi người góp 
phần đem lại sự an lạc hạnh phúc 
cho cộng đồng, cho xã hội nên 
mỗi quốc gia, mỗi đất nước ngày 
một văn minh hơn, tốt đẹp hơn, 

ngày một phát triển hơn. Người 
xuất gia giữ giới điều theo lời dạy 
của Đức Phật thì Tỳ kheo có 250 
giới điều, Tỳ kheo ni có 348 giới 
điều. Nên Giới điều tu sĩ xuất gia 
có tính chất tuyệt đối, triệt để, rốt 
ráo hơn so với cư sĩ tại gia. Thân, 
ngữ, ý ba nghiệp đều thanh tịnh 
là nhân tu tập đưa đến sự đoạn 
tận mầm mống khổ đau luân hồi 
làm chuẩn mực đạo đức cao nhất. 
Khi đạo đức Giới được thực hiện 
một cách rốt ráo đó là cái nhân 
đưa con người từ địa vị phàm phu 
tiến lên địa vị Thánh hiền. Nhưng 
việc tu tập hành trì Giới - Định - 
Tuệ của người xuất gia cần phải 
trải qua thời gian lâu dài và theo 
sự thọ Giới, theo từng cấp bậc từ 
thấp lên cao theo đúng phương 
pháp mà Đức Phật đã dạy trong 
Giới kinh. Song song với việc giữ 
gìn các Giới điều thì tu sĩ xuất 
gia luôn nỗ lực phương tiện thực 
hiện những việc thiện, lành, giúp 
đỡ cho mọi người, cứu giúp, chia 
sẻ đối với những chúng sanh đau 
khổ. Nên hình bóng của người tu 
sĩ trong Phật giáo là tiêu biểu về 
đạo hạnh, đạo đức luôn đem lại 
niềm tin về tâm linh, chỗ nương 
tựa về tinh thần trong bối cảnh xã 
hội luôn bất an, đầy vô thường 
khổ đau, đem lại sự  ảnh hưởng 
rất tích cực cần thiết trong xã hội 
thực tại.

Thông qua các từ ngữ ẩn dụ trong 
các đoạn kinh trên như: “Nghiệp 
đen quả đen”, “nghiệp trắng 
quả trắng”, “nghiệp đen trắng 
quả đen trắng”, “nghiệp không 
đen không trắng, quả không đen 
không trắng”; “gánh nặng”; 
“héo mòn”, “trăng mùa khuyết”; 
“Phật, bà con mặt trời”; “không 
cháy sáng, chói sáng”... Cho thấy 
ngôn ngữ ẩn dụ là một đặc trưng 
tiêu biểu, quan trọng, rất đặc sắc 

và rất thường gặp trong hệ thống 
ngôn ngữ kinh tạng Phật giáo. 
Ngôn ngữ ẩn dụ được Đức Phật 
sử dụng trong các bài kinh không 
những thể hiện về sự thật, chân lý, 
triết lý Phật giáo rất sâu sắc, thiết 
yếu mà còn rất giàu hình ảnh nghệ 
thuật, âm thanh, sự vật, sự việc... 
Thông qua nghệ thuật dùng ngôn 
ngữ ẩn dụ trong những câu kinh, 
bài kinh ngắn gọn súc tích, phù 
hợp với mọi đối tượng, mọi trình 
độ và căn cơ của chúng sanh. Từ 
đó, người nghe dễ dàng tiếp thu 
các triết lý Phật pháp và tu tập, 
hành trì theo đúng lời dạy của 
Đức Phật. Nên giáo lý Phật giáo là 
chính là con đường giúp cho con 
người đạt được hạnh phúc tối hậu, 
đó là Niết bàn, sự giải thoát toàn 
vẹn, vì Đức Phật dạy “Ta chỉ dạy 
khổ và con đường diệt khổ” [13].
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Giai thoại thiền kể rằng: 
Anh tiều phu Huệ Năng 
thoạt nhiên đạ t ngộ khi 

nghe câu Kinh Kim Cang: “Ưng vô 
sở trụ nhi sinh kỳ tâm” (Nên không 
trụ chỗ nào hết, chơn tâm này mới 
xuất hiện): Đừng trụ vào đâu để mà 
sinh cái tâm giá c ngộ , đừng khởi 
vọng tâm trụ chấp một nơi nào cả. 
Nên để tâm thanh tịnh, chớ nên 
sinh vọng tâm bá m chấp nơi sắc, 
thanh, hương, vị trần, xúc, pháp. 
Trong bài viết sau đây, ta thử  đối 
chiếu cá c đột phá trong nghiên 
cứu vật lý và toán học hiệ n đạ i vớ i 
tinh thần “Vô sở  trụ ” trong Kinh 
Kim Cang.

NGUYÊN LÝ BẤT ĐỊNH 
HEISENBERG 
Nguyên lý này được các nhà 
khoa học phát biểu rằng: Trong 
cơ học lượng tử, ta không thể xác 
định chính xác cả vị trí lẫn vận 
tốc (hay động lượng, hoặc xung 
lượng) của một hạt vào cùng một 
lúc. Nếu ta biết một đại lượng càng 
chính xác thì ta biết đại lượng kia 
càng kém chính xác .

Về mặt toán học, hạn chế đó được 
biểu hiện bằng bất đẳng thức sau: 

trong đó: Δx, ΔPx lầ n lượ t là sai 
số của phép đo vị trí, động lượng  
và h xấp xỉ 6,626069 J.s (hằng số 
Planck).

Theo tinh thần Phật pháp, thế giới là 
ảo hóa duyên khởi từ Tánh không. 
Cái ta thấy là sự tương tác giữa các 
giác quan của chúng ta (mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân thể, não bộ) với các 
mối quan hệ của cấu trúc giả hợp 
vật chất. Vì vậy, không gian, thời 
gian và số lượng đều là ảo hóa, đều 
không có thật và mọi quan sát, đo 
lường chỉ có tính ước định, tương 
đối, “vô sở trụ”, thể hiện rõ trong 
nguyên lý bất định nói trên.

NGUYÊN LÝ RỐI LƯỢNG TỬ
Trong cơ học lượng tử, hai sự kiện 
cách xa nhau có thể ảnh hưởng 
lẫn nhau vì liên đới (rối) lượng 
tử (quantum entanglement). Đó 
là một mối liên thông toàn cục 
(global interconnectedness). Nhiều 
nguyên tử bị kích thích phát ra hai 
photon đi về hai phía khác nhau. 
Nếu một cái bị kích thích để xoay 
thì cái thứ hai cũng xoay theo 
chiều thẳng góc với cái thứ nhất, 
dù ở cách xa hàng ngàn dặm. 

Theo quan điểm bất định xứ (non 
localcity): Hai photon đó thực ra là 
một nhưng “phân thân” thành 2 vị 

Lê Hữu Dũng

Vô sở trụ trong 
Vật lý Toán hiện đại
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trí khác nhau: Bất định xứ là một thể 
hiện của tinh thần “vô sở trụ”.

Trong thí nghiệm của Nicolas Gisin 
năm 2008 tại Geneva, Thụy Sĩ, 
photon có thể xuất hiện ở hai vị trí 
khác nhau, cách nhau 18 km. Còn 
trong thí nghiệm của Maria Chekhova 
và các đồng sự tại Viện Khoa học 
Ánh sáng Max Planck và Đại học 
Moscow năm 2012, hạt photon xuất 
hiện ở 100.000 vị trí khác nhau. Giải 
thưởng Bell 2017 về trao cho 3 nhà 
khoa học Ronald Hanson (Hà Lan), 
Sae Woo Nam (Mỹ), Anton Zeilinger 
(Áo) về các thí nghiệm chứng minh 
sự tồn tại rối lượng tử với độ tin cậy 
cao nhất từ trước đến nay. 

Năm 2019, lần đầu tiên, các nhà vật 
lý đã chụp được một bức ảnh về hiện 
tượng rối lượng tử [1]. 

Những bằng chứng thực nghiệm 
“bất định xứ” trên làm ta liên tưởng 
đến câu truyện ẩn dụ trong Duy Ma 
Cật Sở Thuyết Kinh: Một bát cơm 
nhỏ  xí u củ a Bồ  tá t chia cho tất cả 
vô số  chúng trong hội ăn (mỗ i ngườ i 
mộ t vố c cơm to bằ ng nú i Tu Di), mà 
cơm vẫn còn dư! 

NGUYÊN LÍ LƯỠNG TÍNH 
SÓNG HẠT (wave - particle 
duality principle). 

Trong bài viết sau đây, ta thử đối chiếu 
các đột phá trong nghiên cứu vật lý và 
toán học hiện đại với tinh thần “Vô sở 

trụ” trong Kinh Kim Cang.
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Á nh sá ng có thể hiện “sóng” 
(trong hiệ n tượ ng giao thoa, 
nhiễu xạ…) nhưng lạ i thể hiện 
tính chất “hạt” (trong hiệu ứng 
quang điện).

Có 2 quan điểm đối lập về ánh 
sáng. Quan điểm “sóng” nhìn 
ánh sáng giống như sóng trong tự 
nhiên, chúng tạo ra năng lượng và 
truyền trong không gian theo kiểu 
tương tự như các gợn sóng liên tục 
lan tỏa trên mặt nước phẳng lặng 
sau khi bị một vật làm nhiễu động. 
Quan điểm “hạt” lại cho rằng ánh 
sáng gồm dòng các hạt rời rạc đều 
đặn bắn ra từ nguồn sáng. 

Trước thế kỉ XX, mỗi quan điểm 
trên chỉ được nhất trí trong một 
khoảng thời gian, rồi lại bị lật 
đổ bởi bằng chứng cho quan 
điểm kia. Đến đầu thế kỉ XX, 
thí nghiệm giao thoa ánh sáng 
qua khe Young (xem ánh sáng 
là sóng) và hiệu ứng quang điện 
của A.Einstein (xem ánh sáng 
là hạt) là hai trong số các bằng 
chứng thuyết phục khẳng định cả 
hai lý thuyết đều đúng: Ánh sáng 
vừa là sóng (sóng điện từ) vừa là 
hạt (photon) tùy theo cách quan 
sát thông qua kiểu thiết kế thí 
nghiệm [2]. 

Là hạt hay là sóng? Lời đáp là 
“vô sở trụ” bởi đó là hai cách 
nhìn giả lập về ánh sáng!

ĐỊNH LÝ BẤT TOÀN CỦA 
KURT GODEL (theorem of 
incompleteness) 
Trong một hệ tiên đề hình thức 
bất kì luôn tồn tại những vấn đề 
mà ta không thể thừa nhận hay 
bác bỏ mà chỉ dựa trên các tiên đề 
đã cho. Điều “vô sở trụ” đó nghĩa 
là vấn đề nói trên độc lập với hệ 
tiên đề đã cho!

Đầu thế kỉ XX, hệ tiên đề tập 
hợp Zermelo-Fraenkel được đề 
xuất để xây dựng một lý thuyết 
tập hợp không còn các nghịch lý 
như nghịch Russell. Từ hệ tiên 
đề ZF đó, ta có hệ tiên đề ZFC 
bằng cách bổ sung Tiên đề chọn 
(axiom of Choice): Trong một họ 
các tập hợp không rỗng, có thể 
chọn ra từ mỗi tập hợp đúng một 
phần tử.

Cuối thế kỉ XIX, nhà toán học 
Cantor đã chứng minh: Lực lượng 
đếm được Z (của tập số nguyên, 
số hữu tỉ) nhỏ hơn lực lượng 
Continuum của tập số thực R. 
Vấn đề tự nhiên đặt ra là: có hay 
không một tập hợp có lực lượng 
lớn hơn lực lượng đếm được và 
nhỏ hơn lực lượng Continuum 
? Cantor cho rằng không có tập 
đó (giả thuyết continuum). Giả 
thuyết continuum là bài toán đầu 
tiên trong 23 bài toán chưa giải 
được do Hilbert đưa ra năm 1900. 
Mãi đến năm 1963, Paul Cohen 
mới chứng minh được giả thuyết 
này độc lập với ZFC, tức là ta có 
thể khẳng định hay phủ định giả 
thuyết Continuum và thêm nó vào 
như một tiên đề độc lập với ZFC, 
theo nghĩa nếu ZFC nhất quán thì 
lý thuyết mới cũng nhất quán. Kết 
quả kỳ diệu này (minh họa ấn tượng 
cho định lý bất toàn) dẫn đến giải 
thưởng Fields (giải thưởng cao 
quý nhất trong Toán học) trao cho 

ông Paul Cohen năm 1966. Cũng 
trong tinh thần vô sở trụ của định 
lí bất toàn, sau này, nhiều khẳng 
định khác trong giải tích, tô-pô và 
lý thuyết độ đo cũng được chứng 
minh là độc lập với ZF.

NGUYÊN LÝ TOÀN ẢNH 
(Holographic Principle) 

Trong phương pháp chụp ảnh 
toàn ký, hologram là một ảnh 2 
chiều (2-D), nhưng khi được nhìn 
dưới những điều kiện chiếu sáng 
nhất định (bằng tia laser) thì tạo 
nên một hình ảnh 3 chiều (3-D) 
trọn vẹn. Mọi thông tin mô tả vật 
thể 3-D đều được mã hoá trong 
mặt biên 2-D. Như vậy ta có hai 
thực tại 2 chiều và 3 chiều tương 
đương với nhau về mặt thông tin.

Kỹ thuật toàn ký đưa đến ý tưởng 
của nguyên lý toàn ảnh: Thông 
tin của một vùng không gian có 
hấp dẫn có thể mã hoá không có 
hấp dẫn trên mặt biên của vùng 
không gian đó. Như vậy, các 
mô tả không gian 3 chiều có thể 
thực hiện trên một mặt 2 chiều, 
giống như một bức tranh toàn ảnh 
(hologram) trong không gian 2 
chiều có thể chứa tất cả thông tin 
của một vật thể 3 chiều.

Năm 1993, nhà vật lý Hà Lan 
Gerard ‘t Hooft đề ra nguyên lý 
Holographic: Tồn tại một vật lý 
n-D trên mặt biên (không gian n 
chiều) mô tả được hoàn toàn vật 
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lý (n+1)-D của hệ nằm trong mặt biên (không gian n+1 
chiều). Năm 1997, Maldacena (Đại học Harvard) đã thực 
hiện nguyên lý holography nhờ thiết lập mối quan hệ sau: 
Một vũ trụ mô tả bởi lý thuyết siêu dây (có hấp dẫn) trong 
một mô hình không-thời gian 5 chiều tương đương với một 
lý thuyết trường lượng tử (không chứa hấp dẫn) trên mặt 
biên 4 chiều của không-thời gian đó.

Sau nhiều công trình nghiên cứu, nguyên lý Holographic 
bây giờ chứng tỏ có thể thiết lập mối quan hệ giữa các đại 
lượng trong vùng không gian 3D sang mặt biên 2D của chính 
vùng đó: Vật lý trên mặt biên (xem như Hologram) mô tả 
tương tác của các hạt như quark, gluon (không có hấp dẫn) sẽ 
tương đương với vật lý thuộc không gian nằm bên trong mô 
tả bởi lý thuyết siêu dây như thế có chứa cả hấp dẫn! Nguyên 
lý holographic đã vén mở một góc khác của bức màn để lộ 
một con đường xây dựng lý thuyết hấp dẫn lượng tử nhằm  
thống nhất lý thuyết lượng tử và lý thuyết hấp dẫn, hướng đến 
TOE (Theory Of Everything - lý thuyết của tất cả) [3].

Tình hình nan giải của việc thống nhất 2 trụ cột trên của vật 
lý hiện đại - không thể xây dựng lý thuyết hấp dẫn lượng tử 
là do không thể mô tả hấp dẫn với sự chồng chập lượng tử 
(quantum superposition). Phải chăng điều bất khả là các do 
nhà vật lý cố bám chấp, trụ vào một trong hai cách mô tả bất 
tương thích (cơ học tương đối và cơ học lượng tử). Nguyên 
lý Toàn ảnh có thể như một siêu giải pháp “vô sở trụ” để 
cho hấp dẫn xuất hiện khi chuyển từ vật lý mặt biên (không 
có hấp dẫn) vào không gian bên trong… 

Thật kì lạ, tinh thần “Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm” lại hàm 
chứa khả năng “ứng nghiệm” trong nỗ lực vượt qua cơn 
khủng hoảng của vật lý hiện đại! 

KẾT LUẬN Tính phi định xứ của rối lượng tử, nguyên lý 
bất định Heisenberg, lưỡng tính sóng hạt, định lý bất toàn 
của Godel và nguyên lý Toàn ảnh là các biểu hiện lý tính 
tinh vi của tinh thần Vô sở trụ trong Kinh Kim Cang. Như 
nước xa khơi lại quay về nguồn, tư tưởng thâm viễn của 
khoa học hiện đại tương thích kì lạ với tuệ giác vô thượng 
của các bậc cổ đức tự ngàn xưa! 

Tài liệu tham khảo:
[1] “Spooky’ Quantum Entanglement Finally Captured in St unning 
Photo” [https://www.livescience.com/65969-quantum-entanglement-
photo.html].
[2] Kenneth R. Spring, Michael W. Davidson: Lưỡng tính sóng hạt của 
ánh sáng [http:// thuvienvatly. com].
[3] Cao Chi: Vật lý hiện đại. Những vấn đề thời sự. Từ Bigbounce đến Vũ 
trụ toàn ảnh. Nxb. Tri thức, Hà Nội.

Như nước xa khơi lại quay 
về nguồn, tư tưởng thâm 

viễn của khoa học hiện đại 
tương thích kì lạ với tuệ 

giác vô thượng của các bậc 
cổ đức tự ngàn xưa!



Thiện Tài   
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Người tu theo Hoa Nghiêm chủ trương 
dùng Bồ tát hạnh để giáo hóa chúng 

sanh, trang nghiêm Phật độ.



VĂN HÓA PHẬT GIÁO   1 - 10 - 2022       89

  đồng tử
Kinh Hoa Nghiêm là một 

bản kinh lớn, giữ vị trí vô 
cùng quan trọng trong hệ 

thống tư tưởng văn học Phật giáo 
Đại thừa. Không những thế, Kinh 
Hoa Nghiêm còn chứa đựng đầy 
đủ các tư tưởng triết học Phật giáo, 
kể cả triết học thời kỳ Nguyên thủy 
và Bộ phái. Từ những giáo lý căn 
bản như Tứ đế, Duyên khởi đến 
tư tưởng triết học Vô ngã, Tánh 
không, từ các phương pháp tu tập 
dẫn tới sự chứng đắc tứ quả cho 
đến con đường thực hành Bồ tát 
đạo, Hoa Nghiêm đều trình bày 
rõ ràng, đầy đủ. Điểm đặc biệt của 
Kinh Hoa Nghiêm là sự diễn tả về 
Hoa tạng thế giới. Nói cách khác, 
Hoa Nghiêm trình bày về vũ trụ 
luận Phật giáo chi tiết và tường 
tận. Vũ trụ trong Kinh Hoa Nghiêm 
được khắc họa như một đóa sen 
ngàn cánh xinh đẹp. Trên mỗi cánh 

sen là một quốc độ thanh tịnh và 
trong mỗi quốc độ thanh tịnh ấy 
đều có một vị Phật đang chuyển 
pháp luân. 

Trong Hoa tạng thế giới ấy, nổi bật 
hơn cả là thế giới Ta bà - nơi Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni đang giáo 
hóa và thế giới Cực lạc - nơi Đức 
Phật A Di Đà làm Giáo chủ. Đây 
là hai thế giới được diễn tả tương 
đối chi tiết trong tổng thể các thế 
giới hải nhắc đến trong Kinh Hoa 
Nghiêm. Nhìn chung, dù là thế 
giới Ta bà, thế giới Cực lạc hay 
thế giới nào đi nữa cũng đều hình 
thành do hai yếu tố chính đó là 
nguyện lực của chư Phật và nghiệp 
lực của chúng sanh. Trong Kinh 
Hoa Nghiêm, có rất nhiều phẩm 
kinh trình bày về tư tưởng Tịnh 
độ và pháp môn niệm Phật. Thế 
nhưng phẩm kinh đề cập nhiều và 

nổi tiếng nhất mà bất kì hành giả 
Đại thừa nào cũng từng nghe qua 
là phẩm Nhập pháp giới với hình 
ảnh chàng Phật tử Thiện Tài có tinh 
thần cầu đạo, học đạo không mỏi 
mệt nơi 53 vị thiện tri thức.

Đã từ lâu, hình ảnh chàng Phật tử 
này đã trở thành hình tượng mẫu 
mực cho hầu hết giới nam thanh, 
nữ tú Phật tử noi theo, nhất là Phật 
giáo Bắc truyền. Chàng thanh niên 
này đã truyền cảm hứng cho biết 
bao thế hệ người con Phật. Chính 
lý tưởng cao đẹp và tinh thần nhiệt 
thành cầu đạo ấy đã trở thành ngọn 
lửa thiêng liêng bất diệt soi sáng cho 
con đường học đạo của chúng ta. 
Tinh thần cầu đạo không mệt mỏi 
của Thiện Tài đã chạm đến trái tim 
của các bậc Thánh. Vì vậy, đi tới 
đâu, Thiện Tài cũng luôn được các 
bậc thiện tri thức hết lòng hướng 

và con đường vãng sanh Tịnh độ 
trong Kinh Hoa Nghiêm

ĐĐ. Thích Đồng Thuận
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dẫn và khen ngợi. Có thể thấy, 
mục tiêu - lý tưởng của Thiện Tài 
là thành tựu trí tuệ giác ngộ, chứng 
đắc Vô thượng Bồ đề và kiến tạo 
nên một Phật quốc lý tưởng. Để đạt 
được mục tiêu trên, Thiện Tài bắt 
buộc phải trải qua quá trình học và 
tu vô cùng nghiêm túc. Trong đó, 
chí nguyện cầu sanh Tịnh độ cũng 
là một phần không thể thiếu để đạt 
đến trí tuệ viên mãn. Lý tưởng cầu 
sanh Tịnh độ của đồng tử Thiện Tài 
thể hiện rất rõ trong phẩm Nhập 
pháp giới, khi Thiện Tài đến tham 
học các bậc thiện tri thức. Đặc biệt 
là khi Thiện Tài đến tham học Tỳ 
kheo Đức Vân và được chỉ rõ về 
pháp môn niệm Phật. Đây là pháp 
môn căn bản để sanh về Tịnh độ 
nói chung và Tịnh độ Tây phương 
của Phật A Di Đà nói riêng. Thế 
nhưng, để sanh về Tịnh độ phải 
có phương pháp. Con đường ấy 
đòi hỏi đi qua bốn giai đoạn: Gieo 
trồng thiện căn, phát khởi Bồ đề 
tâm, thân cận thiện tri thức và thực 
hành pháp niệm Phật. 

1. GIEO TRỒNG 
THIỆN CĂN
Theo Phật Quang Đại Từ Điển giải 
thích “Thiện căn cũng gọi là Thiện 
bản, Đức bản. Tức cội rễ sinh ra 
các pháp lành” [1]. Ba đời chư 

Phật, vô lượng Thánh hiền đều từ 
đây mà xuất sanh, đều từ đây mà 
thành tựu. Chúng sanh trong cõi Ta 
bà, phần nhiều hay làm việc sai trái, 
khiến thiện căn công đức suy giảm, 
do đó chìm đắm mãi trong bể khổ 
sanh tử luân hồi, khó mong thoát 
khỏi những tai ương. Còn người 
thường xuyên gieo trồng căn lành, 
sẽ gặt được quả phước đức, do đó 
thường gặp những thắng duyên 
trong cuộc đời. Chúng sanh ở cõi 
Ta bà chẳng chịu gieo trồng căn 
lành, còn gặp phải những khó khăn 
như thế, huống là việc cầu sanh về 
Tịnh độ lại càng khó gấp muôn lần.

Trong Kinh Hoa Nghiêm, Bồ tát Di 
Lặc đã chỉ dạy rất rõ cho Thiện Tài 
về tầm quan trọng của việc gieo 
trồng căn lành: “Thiện nam tử! 
Nếu các chúng sanh chẳng gieo 
căn lành thời chẳng có thể phát 
tâm Vô thượng Bồ đề. Cần phải 
được phổ môn thiện căn quang 
minh, đủ chơn thiệt đạo tam muội 
trí quang, xuất sanh những phước 
hải quảng đại, tăng trưởng pháp 
bạch tịnh không có lười nghỉ, thờ 
thiện trí thức chẳng mỏi nhàm, 
chẳng kể thân mạng, không thề 
cất chứa, tâm bình đẳng như mặt 
đất không có niệm cao hạ, tánh 
thường từ mẫn với tất cả chúng 

sanh, nơi các loài sanh tử chuyên 
niệm chẳng bỏ, hằng thích quán 
sát cảnh giới Như Lai. Có như vậy 
mới phát được tâm Vô thượng Bồ 
đề” [2]. Như vậy, gieo trồng căn 
lành chính là giai đoạn phát khởi 
thiết yếu của bất kỳ hành giả nào, 
dù tu tập bất kỳ pháp môn nào. Bởi 
lẽ thiện căn là cội rễ sinh ra các 
pháp lành và pháp lành là cội rễ 
của phước đức. Người có đầy đủ 
nhân duyên, phước đức sẽ được 
chư Phật hộ niệm, được thiện tri 
thức giúp đỡ, nhờ đó có thể thành 
tựu thánh hạnh. Người mà đoạn 
các thiện căn công đức thì khó mà 
thành tựu được nhơn hạnh huống 
gì là thánh hạnh “Này thiện nam 
tử! Nếu có chúng sanh chẳng gieo 
căn lành, chẳng được thiện hữu 
nhiếp thọ, chẳng được chư Phật 
hộ niệm” [3]. Do đó, muốn sanh 
về Tịnh độ, trước phải gieo trồng 
căn lành, vun bồi công đức để làm 
tư lương trên lộ trình giải thoát.

2. PHÁT BỒ ĐỀ TÂM
Bồ đề tâm tiếng Phạn là “Bodhi-
citta. Gọi đủ A nậu đa la tam 
miệm tam Bồ đề tâm. Cũng gọi là: 
Vô thượng chính chân đạo ý, Vô 
thượng Bồ đề tâm, Vô thượng đạo 
tâm, Vô thượng đạo ý, Vô thượng 
tâm, Đạo tâm, Đạo ý, Đạo niệm, 

Theo Phật Quang Đại Từ 
Điển giải thích “Thiện căn 

cũng gọi là Thiện bản, 
Đức bản. Tức cội rễ sinh 

ra các pháp lành”.
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Vũ trụ trong Kinh Hoa Nghiêm 
được khắc họa như một đóa sen 
ngàn cánh xinh đẹp. Trên mỗi 
cánh sen là một quốc độ thanh 
tịnh và trong mỗi quốc độ thanh 
tịnh ấy đều có một vị Phật đang 
chuyển pháp luân.

Giác ý. Tức là tâm cầu Bồ đề vô 
thượng (cầu thành Phật)... Người 
cầu sinh Tịnh độ, cũng phải phát 
tâm Bồ đề” [4]. Tâm Bồ đề là tâm 
giác ngộ, tâm Phật. Người phát 
khởi tâm Bồ đề là người đang phát 
khởi nguyện vọng thành tựu quả 
Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm, 
đồng tử Thiện Tài đã được Tỳ kheo 
Hải Vân hướng dẫn cách phát tâm 
Bồ đề: “Phát Bồ đề tâm là phát 
tâm đại bi vì cứu khắp tất cả chúng 
sanh. Là phát tâm đại từ, vì khắp 
giúp tất cả thế gian. Là phát tâm an 
lạc, vì làm cho tất cả chúng sanh 
diệt tất cả khổ. Phát tâm lợi ích, vì 
làm cho tất cả chúng sanh lìa ác 
pháp. Phát tâm ai mẫn, vì có ai 
kinh sợ gì đều giữ gìn. Phát tâm vô 
ngại vì rời bỏ tất cả chướng ngại. 
Phát tâm quảng đại, vì tất cả pháp 
giới đều đầy khắp. Phát tâm vô 
biên, vì khắp cõi hư không đều qua 
đến. Phát tâm rộng rãi vì đều thấy 
tất cả Như Lai. Phát tâm thanh 
tịnh, vì trí không trái với pháp tam 
thế. Phát tâm trí huệ, vì vào khắp 
biển Nhứt thiết trí huệ” [5].

Nếu gieo trồng căn lành là cội rễ 
của phước đức thì tâm Bồ đề được 
ví như đại địa có thể nâng đỡ, bảo 
bọc các hạt giống lành. Các hạt 
giống lành phải gieo trồng trên 

đất tâm mới có thể phát triển tươi 
tốt. Nếu các hạt giống lành không 
được gieo trồng trên mảnh đất tâm 
ấy thì sẽ lụi tàn, khô héo. Cho nên, 
kinh nói quên mất tâm Bồ đề mà 
thực hành các thiện pháp, đều là 
ma nghiệp. Người nào phát khởi 
tâm Bồ đề sẽ được chư Phật nhiếp 
trì, thiện tri thức tán thán và chư 
Thiên ngày đêm ủng hộ. Vì vậy, 
khi Thiện Tài đến chỗ các bậc 
thiện tri thức, Đồng tử này luôn 
trình bày việc phát khởi tâm Bồ đề 
của mình và được các vị thiện tri 
thức hết lòng tán thán, ra sức giúp 
đỡ. Do thế, việc phát khởi tâm 
Bồ đề là điều kiện tối quan trọng, 
không thể thiếu để hành giả tiến 
vào sâu hơn trên đạo lộ tu tập tâm 
linh của mình. Ví như người muốn 
xây nhà, trước phải phát khởi ý 
niệm chọn đất để xây nhà thì mới 
có thể tiến hành việc xây dựng căn 
nhà. Cũng vậy, người muốn kiến 
tạo một Phật quốc lý tưởng, một 
Tịnh độ thù thắng thì phải phát 
khởi tâm Bồ đề, có như vậy mới có 
thể thành tựu được trí nghiệp vãng 
sanh: “Này thiện nam tử! Nếu có 
ai phát được tâm Vô thượng Bồ đề 
thì là chẳng dứt mất tất cả Phật 
chủng. Thì là nghiêm tịnh tất cả 
Phật độ. Thì là thành thục tất cả 
chúng sanh” [6].

3. THÂN CẬN THIỆN 
TRI THỨC
Từ cổ chí kim, tình bằng hữu luôn 
là mối quan hệ cao đẹp và vô cùng 
thiêng liêng. Có những người sống 
cả đời chỉ mong cầu tìm được một 
tri kỉ, một người bạn khắc cốt tâm 
giao. Rất ít trong chúng ta có thể 
tìm ra một người bạn đúng nghĩa, 
một người có thể sát cánh trong tất 
cả những buồn vui cuộc đời. Cho 
nên người xưa mới thốt lên rằng 
quen biết khắp thiên hạ, tri kỉ được 
mấy người. Tình bạn theo quan 
điểm của Phật giáo không dừng 
lại ở chỗ hiểu được tâm ý ta, có 
thể cùng ta đi qua những vui buồn 
của nhân tình thế thái, mà phải tiến 
tới chỗ cùng nhau giải thoát khỏi 
những buồn vui của nhân tình thế 
thái. Chúng ta kết bạn không phải 
để gặp và kể nhau chuyện đời, 
những vinh nhục, ai oán, mà để 
học hỏi, nâng đỡ và trị liệu tận gốc 
những não phiền trong tâm.

Trong Quy Sơn cảnh sách, tổ Quy 
Sơn có dạy: “Sanh ta ra là do cha 
mẹ, làm nên ta là do bằng hữu. Gần 
gũi người lành như đi trong sương 
móc, tuy không ướt áo mà dần dần 
thấm nhuần. Gần gũi kẻ ác, thêm 
ác tri kiến, sớm tối làm ác, trước 
mắt chịu quả báo, chết rồi phải 
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trầm luân, một khi mất thân người, 
muôn kiếp khó tìm lại được.” [7] 
(Sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã 
giả bằng hữu. Thân phụ thiện giả 
như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp 
y, thời thời hữu nhuận, hiệp tập ác 
giả, trưởng ác tri kiến, hiểu tịch 
tạo ác, tức mục giao báo, một hậu 
trầm luân, nhất thất nhân thân, vạn 
kiếp bất phục). Quả thật, việc kết 
giao bằng hữu là việc rất đáng tôn 
quý, nhưng ở chọn nơi, chơi chọn 
bạn. Nhất là với những người đang 
trên lộ trình học đạo giải thoát, việc 
lựa chọn bằng hữu để cùng tu tập 
là việc vô cùng quan trọng. Người 
bạn đạo trong Phật giáo gọi là thiện 
tri thức. Thân cận các bậc thiện 
tri thức là một trong những thắng 
duyên của đời sống tu hành. Thiện 
tri thức là người bạn pháp, người 
mẹ hiền, người cha, người thầy trí 
tuệ có thể giúp đỡ, hướng dẫn ta đi 
đúng hướng, tránh khỏi những sa 
đọa, những cám dỗ của cuộc đời. 
“Này thiện nam tử! Thiện tri thức 
như từ mẫu, vì xuất sanh Phật 
chủng. Như từ phụ, vì lợi ích rộng 
lớn. Như nhũ mẫu, vì thủ hộ chẳng 
cho làm ác. Như giáo sư, vì dạy sở 
học của Bồ tát. Như Đạo sư, vì hay 
chỉ đường Ba-la-mật. Như lương y, 
vì hay chữa bệnh phiền não” [8].

Người nào mong muốn thành tựu 
được các Thánh hạnh thì phải mong 
cầu thiện tri thức, tôn thờ thiện tri 
thức “Này thiện nam tử! Nếu muốn 
thành tựu Nhứt thiết chủng trí thì 
phải quyết định cầu thiện tri thức. 
Này thiện nam tử, cầu thiện tri thức 
chớ có mỏi lười. Thấy thiện tri thức 
chớ có nhàm đủ. Thiện tri thức 
có dạy bảo điều chi phải đều tùy 
thuận. Nơi thiện xảo của thiện tri 
thức chớ thấy lỗi lầm” [9]. Đồng tử 
Thiện Tài trong Kinh Hoa Nghiêm 
nghe theo sự hướng dẫn của Bồ tát 
Văn Thù mà phát tâm lên đường 

Nếu gieo trồng căn lành là cội rễ của 
phước đức thì tâm Bồ đề được ví như 
đại địa có thể nâng đỡ, bảo bọc các 
hạt giống lành. Các hạt giống lành 
phải gieo trồng trên đất tâm mới có 

thể phát triển tươi tốt.

tìm cầu học đạo nơi các bậc thiện 
tri thức. Từ các vị Bồ tát, Tỳ kheo, 
Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, 
đến các vị ngoại đạo Bà la môn, 
các Tiên nhân, thương nhân, phi 
nhân… Thiện Tài đều đến cầu đạo 
bằng tâm chí thành và bình đẳng. 
Nhờ lộ trình tham vấn nơi 53 vị 
thiện tri thức đại diện cho mọi tầng 
lớp xã hội này mà Thiện Tài đã tôi 
luyện cho mình những phẩm hạnh 
cao quý của một người học Phật.

Đặc biệt, khi đến tham học với Tỳ 
kheo Đức Vân, Thiện Tài đã được 
chỉ dạy về pháp môn niệm Phật. 
Từ đó, Thiện Tài có thể thấy được 
vô lượng chư Phật và vô lượng cõi 
Tịnh độ trong khắp mười phương. 
Thiện Tài đã được chư Phật ở 
khắp các cõi Tịnh độ ấy nhiếp trì, 
hộ niệm cho nên Thiện Tài đã mau 
chóng đạt được sức chánh niệm 
quán sát và có thể đi vào “Trí tuệ 
quang minh môn, Bồ tát giải thoát 
môn, Bồ tát tam muội môn, Bồ tát 

đại hải môn, Chư Phật hiện tiền 
môn, Chư Phật phương sở môn, 
Chư Phật quỹ tắc môn, Chư Phật 
đẳng hư không giới môn, Chư 
Phật xuất hiện thứ đệ môn, Chư 
Phật sở nhập phương tiện môn” 
[10]. Sở dĩ Thiện Tài đạt được 
những thành tựu như trên, trước 
hết đó là nhờ vào sự chỉ dạy của 
thiện tri thức vậy.

4. THỰC HÀNH PHÁP 
NIỆM PHẬT
Gieo trồng thiện căn, phát tâm Bồ 
đề, thân cận thiện tri thức đây là 
những duyên nhân. Còn niệm Phật 
mới là chánh nhân để được sanh về 
cõi Phật. Do đó, muốn được vãng 
sanh về thế giới của chư Phật, đòi 
hỏi hành giả phải thực hành pháp 
niệm Phật thì mới có thể vãng sanh 
về cõi Phật như ý nguyện. Như 
một người muốn được sanh về 
cõi Phật Dược Sư, vị ấy phải đêm 
ngày phát tâm thọ trì danh hiệu của 
Ngài. Lấy việc trì niệm danh hiệu 
của Ngài làm chánh nhân để được 
vãng sanh. Còn người muốn vãng 
sanh về cõi Phật A Di Đà, vị ấy 
phải thọ trì danh hiệu của Phật A Di 
Đà để được Ngài và Thánh chúng 
tiếp dẫn. Theo Phật Quang Đại 
Từ Điển giải thích: “Niệm Phật: 
Trong tâm nhớ nghĩ về pháp thân 
của Phật, quán tưởng thân tướng 
cụ thể của Phật, hoặc quán tưởng 
công đức của Phật, cho đến miệng 
xưng niệm danh hiệu của Phật...
đều gọi là niệm Phật...Trong các 
kinh A-hàm, niệm Phật tức là bày 
tỏ lòng quy kính, lễ bái, tán thán, 
nhớ nghĩ đối với Phật Thích Ca 
Mâu Ni. Nhờ công đức niệm Phật 
mà diệt trừ được tham sân si, được 
sanh lên cõi trời, được chứng nhập 
Niết bàn...” [11].

Trong Kinh Hoa Nghiêm, khi Thiện 
Tài đến gặp Tỳ kheo Đức Vân, 
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Thiện Tài đã được chỉ dạy về pháp 
môn “Ức niệm nhứt thiết cảnh 
giới chư Phật trí huệ quang minh 
phổ kiến”, tức là nhớ nghĩ đến vô 
lượng cảnh giới của chư Phật bằng 
tâm thanh tịnh, bình đẳng. Từ đó, 
có thể rộng thấy được trí tuệ quang 
minh của vô lượng chư Phật và vô 
lượng cõi Tịnh độ của chư Phật. 
Thiện Tài cũng đã được chỉ dạy 
cho các phương pháp niệm Phật 
như: Môn niệm Phật chói sáng các 
phương... Môn niệm Phật vào chỗ 
bất khả kiến... Môn niệm Phật an 
trụ trong các kiếp... Môn niệm Phật 
an trụ trong tất cả thời gian... Môn 
niệm Phật an trụ tất cả cõi... Môn 
niệm Phật an trụ tất cả đời... Môn 
niệm Phật an trụ tất cả cảnh... Môn 
niệm Phật an trụ tịch diệt... Môn 
niệm Phật an trụ viễn ly... Môn 
niệm Phật an trụ quảng đại... Môn 
niệm Phật an trụ vi tế... [12].

Điểm đặc biệt ở các phương pháp 
niệm Phật do Tỳ kheo Đức Vân chỉ 
dạy cho Thiện Tài là các phương 
pháp này đi thẳng vào lý tánh 
niệm Phật. Đòi hỏi hành giả phải 
có một trình độ căn cơ nhạy bén, 
một trạng thái tâm nhu nhuyến, 
lắng đọng. Có lẽ, các phương pháp 
này chỉ thích hợp cho bậc thượng 
căn thượng trí như đồng tử Thiện 
Tài, một người đã tích tập vô số 
phước lành trong nhiều kiếp. Như 
vậy, không có nghĩa pháp môn 
Tịnh độ trong Kinh Hoa Nghiêm 
hoàn toàn chỉ dành cho các bậc 
thượng căn thượng trí. Pháp môn 
Tịnh độ trong Kinh Hoa Nghiêm 
vẫn phổ cập đến tất cả chúng sanh, 
tất cả căn cơ. Bởi, Hoa Nghiêm đặt 
trên nền tảng của pháp giới duyên 
sanh, tư tưởng Tịnh độ của Hoa 
Nghiêm cũng là tịnh tâm duyên 
sanh. Tâm chúng sanh thanh tịnh 
thì Tịnh độ hiện tiền. Chỉ cần 
chúng sanh nhiếp niệm thì vọng 

duyên sẽ đoạn tuyệt, thật tướng 
phô bày, ngay lúc đó uế độ cũng 
biến thành Tịnh độ.

Ngoài ra, các vị Đại sư của Hoa 
Nghiêm tông còn đưa ra các 
phương pháp niệm Phật như sau: 
“Trong Hoa Nghiêm kinh sớ quyển 
56, ngài Trừng Quán nêu ra 05 loại 
niệm Phật pháp môn: a) Duyên 
cảnh niệm Phật môn; b) Nhiếp 
cảnh duy tâm niệm Phật môn; 
c) Tâm cảnh câu mẫn niệm Phật 
môn; d) Tâm cảnh vô ngại niệm 
Phật môn; e) Trùng trùng vô tận 
niệm Phật môn. Trong Hoa Nghiêm 
kinh hành nguyện phẩm biệt hành 
sớ sao quyển 4, ngài Tông Mật 
nêu ra 4 loại niệm Phật: a) Xưng 
danh niệm; b) Quán tượng niệm; c) 
Quán tưởng niệm; d) Thực tướng 
niệm” [13]. Từ các phương pháp 
này, chúng ta có thể thấy pháp môn 
niệm Phật trong Kinh Hoa Nghiêm 
là một pháp môn phổ cập quần 
chúng. Duy chỉ có điểm đặc biệt 
là Hoa Nghiêm đi sâu vào lý tánh 
niệm Phật và thiết lập Phật quốc 
lý tưởng thông qua con đường cầu 
hành Bồ tát đạo.

Tóm lại, tư tưởng Tịnh độ trong 
Kinh Hoa Nghiêm đặt trên nền 
tảng của học thuyết Duyên khởi, 
do vậy pháp giới là nhất chân, viên 
dung, diệu hữu. Người tu theo 
Hoa Nghiêm chủ trương dùng Bồ 
tát hạnh để giáo hóa chúng sanh, 
trang nghiêm Phật độ. Thiện Tài 
đồng tử là biểu trưng cho quá 
trình cầu học và thực hành Bồ tát 
đạo. Cuối cùng, sau khi trải qua 
vô số các vị thiện tri thức, Thiện 
Tài đã kết thúc quá trình tham học 
của mình nơi Bồ tát Phổ Hiền. 
Chính tại đây, Thiện Tài đã được 
Bồ tát Phổ Hiền khuyến hóa cầu 
sanh Tịnh độ để có thể mau chóng 
thành tựu trí tuệ giác ngộ.

Câu chuyện Thiện Tài đồng tử tham 
học nơi 53 vị thiện tri thức, thực ra 
không chỉ là câu chuyện của riêng 
Thiện Tài, mà còn là câu chuyện 
chung của tất cả những người học 
Phật. Chúng ta phải phát tâm dõng 
mãnh, không mệt mỏi tìm cầu chân 
lý. Chân lý ấy cũng không phải ở 
đâu xa, mà chân lý ấy ở ngay trong 
chính xung quanh cuộc sống của 
mỗi người. Chân lý ấy có thể ở nơi 
một vị thầy khả kính, hằng ngày 
nghiêm trì giới luật bên trong tu 
viện và cũng có thể ở nơi một cụ 
già bán hàng rong ngoài phố xá 
tấp nập kẻ lại người qua. Chân lý 
là thứ không hình không dạng, do 
vậy chân lý không thể đo lường mà 
cũng không nhất định nằm ở bên 
trong hay bên ngoài một cá thể, một 
vật thể. Người học Phật khi ý thức 
được điều này, họ sẽ biết cách làm 
sao để thấy được chân lý một cách 
chính xác nhất. Một khi đã thấy 
được chân lý thì ngay khi ấy chân 
Tịnh độ và chân thân của Phật A 
Di Đà sẽ hiện tiền. Bởi lẽ như Phật 
hoàng Trần Nhân Tông đã viết: 
“Tịnh độ là lòng trong sạch, chớ 
còn ngờ hỏi đến Tây phương” [14].

Chú thích:
[1] Thích Quảng Độ dịch (2014), Phật 
Quang đại từ điển, Nxb. Phương Đông, 
tr.6481.
[2] Thích Trí Tịnh dịch (2015), Kinh Hoa 
Nghiêm, tập 4, Nxb. Tôn giáo, tr.111-112.
[3] Sđd, tr.162.
[4] Thích Quảng Độ, Sđd, tr.760.
[5] Thích Trí Tịnh, Sđd, tr.112.
[6] Sđd, tr. 126.
[7] Thích Đồng Niệm (2020), Quy Sơn 
cảnh sách học giải, Nxb. Hồng Đức, tr.228.
[8] Thích Trí Tịnh, Sđd, tr.631.
[9] Sđd, tr.104.
[10] Sđd, tr.110.
[11] Thích Quảng Độ, Sđd, tr.4417.
[12] Thích Trí Tịnh, Sđd, tr.108.
[13] Thích Quảng Độ, Sđd, tr.4418.
[14] Thích Thanh Từ (2002), Hai quãng 
đời của Sơ Tổ Trúc Lâm, Nxb. Tôn giáo, 
tr.31.



94      VĂN HÓA PHẬT GIÁO   1 - 10 - 2022

Không ai có thể phủ nhận, 
đích đến cuối cùng của 
cuộc đời mỗi người 

chính là hạnh phúc. “Hạnh 
phúc” biểu thị trạng thái xúc 
cảm thăng hoa nhất, là khái niệm 
trọn vẹn nhất phản ánh sự hài 
lòng, mãn nguyện, an thái trong 
tâm hồn con người khi nhu cầu 
được thỏa mãn. Hạnh phúc trừu 
tượng và tương đối, nó liên quan 
đến ước muốn, nhu cầu và cả kỳ 
vọng của con người trong hành 
trình sống của mình. Vậy nên 
thật khó có câu trả lời đích đáng 
cho câu hỏi “tiêu chuẩn của 
hạnh phúc là gì?”. 

Nhưng có một điều chắc chắn, 
mỗi người sẽ có cảm nhận riêng 
và có riêng cho mình một quan 
niệm về hạnh phúc. Hạnh phúc 
với người này có thể là tiền tài, 
vật chất, công danh; với người 
khác là sức khỏe, trí tuệ, gia đình; 
với ai kia lại là sự đam mê, cống 
hiến… hoặc đơn giản chỉ là một 

cuộc sống giản dị, bình yên, mặc 
những bon chen, hỉ nộ bên ngoài.

Nhiều người thường an ủi nhau 
“hạnh phúc là hài lòng với những 
gì mình có”. Nghe chừng đơn giản 
nhưng thật khó vô cùng khi biến 
nó thành phương châm sống. Bởi 
nhiều người trong chúng ta có quá 
nhiều ham muốn, đòi hỏi ở cuộc 
đời này, đạt được điều này lại mong 
mỏi điều kia trên một vòng quay 
nhu cầu bất tận. Thử hỏi, biết bao 
nhiêu cho đủ, bao nhiêu thì vừa? 
Vậy để có hạnh phúc, trước hết hãy 
chu toàn với cuộc đời mình, chấp 
nhận những gì thuộc về mình, nỗ 
lực với những gì mình đam mê, 
miễn sao sau mỗi cố gắng ấy, điều 
mình nhận về là những khoái cảm, 
vừa đủ thỏa mãn, hài lòng để cổ vũ 
cho những mục tiêu mới.

Hạnh phúc ngỡ rộng mà hẹp. Đôi 
lúc tưởng nó cao vời mà lại rất 
đỗi khiêm nhường, gần gũi quanh 
ta. Ấy là những điều giản dị mà ai 

TẢN MẠN VỀ HẠNH PHÚC
Ngô Thế Lâm
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cũng có thể đạt được: Một khoảnh 
khắc thư thái trong tâm hồn, trút bỏ 
được âu lo, phiền muộn; mỗi sớm 
mai, trải lòng với một cuốn sách 
hay cùng ly cà phê bên ban công 
nghe tiếng chim lảnh lót; trồng 
thêm một chậu hoa và ngóng chờ 
ngày hoa nở; viết một điều gì đó 
trên trang cá nhân mỗi ngày sẻ chia 
cùng bè bạn để biết rằng mình vẫn 
luôn được quan tâm… Ai đó cứ 
ngóng chờ mỗi cuối tuần, để được 
thật nhanh về nhà thăm gia đình, 
mẹ cha. Tự vào bếp nấu những 
món ăn cả nhà yêu thích, được 
sống trọn vẹn với khoảnh khắc ấm 
cúng bên bữa cơm gia đình. Tạm 
xa phố phường xa hoa, bụi bặm, an 
yên hòa mình với cỏ hoa đồng nội 
mà cơi bỏ được bao bon chen, áp 
lực đời thường.

Có người, với họ hạnh phúc đơn 
giản là được san sẻ, cống hiến cho 
cộng đồng. Một đời miệt mài trên 
những chuyến đi từ thiện, giúp đỡ, 
chở che cho các mảnh đời, số phận 

kém may mắn. Càng đáng quý 
hơn là những đóng góp, cống hiến 
lặng thầm những mong giúp đời, 
giúp người phần nào vơi đi bĩ cực. 
Họ có thể chưa thực sự giàu có, đủ 
đầy, nhưng việc làm và hành động 
ấy không mưu cầu quảng bá hình 
ảnh hay được trả ơn bằng thiện 
tâm trong sáng. Niềm vui sống ấy, 
hẳn là hạnh phúc.

Hạnh phúc, không có giới hạn 
cụ thể nhưng lại vẹn toàn trong 
ý niệm mỗi người, mỗi gia đình 
và mỗi dân tộc. Hãy nhìn sang 
những nước bạn như: Phần Lan, 
Đan Mạch, Thụy Sĩ, Ireland… 
và gần ta hơn là Bhutan. Những 
đất nước luôn dẫn đầu về chỉ số 
hạnh phúc, tiêu biểu là đất nước 
Phần Lan xinh đẹp, 4 năm liền 
đứng đầu bảng xếp hạng Báo 
cáo Hạnh phúc của thế giới với 
những phương châm sống giản 
dị, không chút cầu kỳ nhưng rất 
đáng học hỏi. Họ xem hành trang 
cuộc đời là sự bền bỉ, nhẫn nại; 

sống hòa mình với thiên nhiên; 
biết xây dựng nền tảng hạnh phúc 
từ ấu thơ; xem khiêm nhường là 
bí quyết giữ hạnh phúc; biết hài 
lòng với thực tại và biết chấp 
nhận tính hai mặt của cuộc sống.

Thật vậy, hạnh phúc chỉ thực sự 
hiện diện khi ta biết phác thảo cho 
mình một phương châm sống tích 
cực, thỏa hiệp và bao dung với 
cuộc đời và con người. Khi đó, 
ta sẽ biết mỉm cười với thất bại, 
biết chấp nhận những mặt trái của 
cuộc sống, học được cách vị tha 
với thói đố kỵ, tị hiềm… Thước 
đo hạnh phúc, suy cho cùng đó là 
chiều dài của sự thỏa mãn những 
nhu cầu cuộc sống. Chúng ta tồn tại 
với mỗi bản thể độc lập, mỗi cuộc 
đời riêng biệt nên sẽ rất sai lầm khi 
đối chiếu, so sánh với những điều 
thuộc về người khác. Hãy học cách 
hài lòng và tự tin bước đi trên hành 
trình của mình, sống tận hiến và lạc 
quan với mục tiêu riêng mình, hạnh 
phúc của ta thuộc về nơi đó.
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